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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


TỦ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc 
là công sức của nhiều thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu 
tâm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với bạn đọc 
Việt Nam suốt hơn nửa thế ký qua, có ảnh huởng lồn 
không chỉ về Sân khấu mà có tâm ảnh hưởng đến phát 
triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung. Tất nhiên 
tiếp nhận và giao lưu văn hóa nghệ thuật không diễn ra 
một chiều mà tác động qua lại. 

Bắt đầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung 
Quốc, Ấn Độ với các tên tuổi hàng đầu về bi kịch và hài 
kịh như: Exkhin, ripf, Xôphốc, Vương Thừa Phủ, 
Kaliđáx.. bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rổ của 
Sân khấu thế giới như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và 
Hiện đại.. giới thiệu những kiệt lác chói sáng có sức 


sống xuyên qua nhiều thế ký của những nhà viết kịch 
kiệt xuất như Sếchxpia, Sind, Môlie, Coócnây, d.Gót, 
Gôgôn, Ípxen, IMuyxê, Ghenman, B.Brếch, Sêkhốp, 
Bếckét, Raxin, dăng Anui, Camuy, Tào ÑNgu.. Nhiều tác 
phẩm ra đời từ hàng ngàn năm trước nhưng tư tưởng và 
nghệ thuật vẫn đồng hành với bạn đọc và khán giả hôm 
rlây. 

Tác phẩm của ba tác giả Sân khấu Việt Nam: Đào 
Tấn, Nguyễn Huy Tuổng, Nguyễn Đình Thi có mặt trong 
Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới đã đáp ứng đòi hỏi 
của đông đảo bạn đọc. 

Nhà xuất bản Sân khấu cảm ơn Hội đồng tuyển 
chọn gồm các nhà Sân khấu học tiêu biểu do NSND 
Trọng Khôi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 
làm Chủ tịch và Công ty Minh Thành - Bộ Chỉ huy Quân 
sự TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tận tình, trách nhiệm cao 
để Tủ sách kiệt tác kịp thời ra mắt bạn đọc trọn vẹn 
100 cuốn trong năm 2006, chào mừng những sự kiện 
trọng đại của đất nước. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU 


TÍNH CÁCH VÀ PHỤC TRANG CỦA CÁC 
NHÂN VẬT TRONG VỞ 


BÁ TƯỚC ALMAVIVA: vai này phải đóng một 
cách rất quý phái, nhưng phong nhã và ung dung. 
Không vì sự trụy lạc của trái tim mà để mất tí gì của 
phong cách ưu nhã của y. Theo phong tục của thời đó, 
các bậc quyền quý thường vẫn có tác phong đùa cợt 
trong tất cả mọi mưu đồ về phụ nữ. Nhân vật này 
luôn luôn bị hy sinh,,cho nên vai trò càng khó diễn tả. 
Nhưng khi được một diễn viên ưu tú (Ô. Môlê)” sắm 
vai, nó đã làm nối bật tất cả các vai khác, và đảm bảo 
sự thành công cho vở kịch. 

Y phục mặc trong hồi thứ nhất và thứ hai, là một 
bộ áo đi săn với đôi giày có cổ lên đến nửa ống chân, 
theo lối phục trang Tây-ban-nha ngày trước. Từ hồi 
thứ ba đến hết vở, chuyển sang một bộ áo lộng lẫy 
cũng theo phục trang hồi đó. 


(1) Francois-René Molé (1734-1802), sắm những vai sỉ tình, không ai bắt 
chước nổi. Tác giả ca tụng ở đây tài năng của các diễn viên chính, đã có 
công làm cho vở kịch của ông được thành công lớn ngay từ những buổi 
đầu. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: bị hai mối tình cảm trái 
ngược giằng co, chỉ nên biểu lộ một mối cảm xúc bị 
nén đi, hoặc một nỗi tức giận rất ôn hoà; nhất là 
đừng có cái gì làm giảm giá, trước mắt khán giả, tính 
cách đễ thương và đức hạnh của nàng. Vai này là một 
trong những vai khó đóng nhất trong vở, đã làm vẻ 
vang vô cùng cho tài năng lớn của Cô Xanh VaÌem. 

Y phục của nàng trong những hồi thứ nhất, thứ 
hai và thứ tư là một bộ áo dài” thoải mái, và không 
có một tí trang sức gì trên đầu: nàng ở nhà mình, và 
coi là đương khó ở. Đến hồi thứ năm, nàng ăn mặc và 
bới tóc cao theo kiểu của Xuyzan. 

FIGARÔ: Hết sức lưu ý diễn viên nào sắm vai 
này, phải thấm nhuần sâu sắc tỉnh thần của nó, như 
Ô. Đazanhcua® đã làm. Nếu chỉ trông thấy ở trong 
va này, khiếu lý trí gia vị thêm đôi chút vui tính và 
đôi lời ứng đối sắc sáo, nhất là nếu hơi làm cho nó 
thành khôi hài một tí, tức là làm hạ phẩm giá một 
vai trò mà Ô, Prêvin?, nhà diễn viên bậc nhất của 
kịch trường, đã xét rằng nó sẽ làm vẻ vang cho tài 
năng của diễn viên nào nắm được những biến thái 


(1) Lévfe: kiểu áo dài nam hoặc nữ, phẳng phất giống kiểu áo các thầy tu. 

(2) Joseph-Jean-Bapliste Albouy, tức Dazincourt (T747 - 1808). 

(3) Diễn viên này (Pierre-Louis Dubus, tức Prévifle), vi nhiều tuổi không 
sấm được vai Figarô, nên đã sắm vai Briđoadông, với rất nhiều sáng tạo. 


muôn hình muôn vẻ của nó, và vươn tới được một 
quan niệm đầy đủ trọn vẹn của nó. 

Y phục cũng như trong vở Người thợ cạo thành 
Xêu¡n. 

XUYZAN: - Con người trẻ trung khôn khéo, rí 
rồm và hay chế nhạo, nhưng không phải là cái thứ 
bông lơn gần như trâng tráo của các vai con nhài cám 
dỗ của chúng ta; tính tình dễ thương của chị đã được 
phác hoa trong bài tựa và chính ở đó mà nữ diễn viên 
nào chưa được xem cô Côngta”, phải nghiên cứu để 
diễn tả cho thật đúng. 

Y phục của chị trong bốn hếổi đầu, là một bộ áo 
chẽn? màu trắng có những vạt rủ buông, rất lịch sự, 
cái váy cũng vậy, với một chiếc mũ vải, từ đó về sau 
được các bà bán mũ của ta gọi là mũ kiểu Xuyzan. 
Trong cuộc khánh tiết của hếi thứ tư, bá tước đội lên 
đâu chị một chiếc mũ vải có tràng mạng dài thướt 
tha, có những lông chìm cao vút và những dải buộc 
màu trắng. Hồi thứ năm, chị mặc bộ áo dài của bà 
chủ, và trên đầu không có tí trang sức nào. 

Macxơlin: - Một người đàn bà thông minh, bẩm 
sinh hơi nóng tính, nhưng vì những lỗi lầm và nhồ sự 
từng tải nên tính tình đã được cải biến. Nữ diễn viên 


(1) Louise Contat (1760 - 1815), xuất sắc trong những vai cô gái lằng lơ. 
(2) Áo của phụ nữ nông thôn, mặc chẽn sát người. 


sắm vai này, nếu có được một vẻ cao ngạo đúng chỗ 
và đạt tới được một phong độ cao thượng rất hợp đạo 
lý tiếp theo cuộc mẹ con nhận nhau ở hồi thứ ba, thì 
sẽ góp phần làm tăng thêm rất nhiều hứng thú của 
tác phẩm. 

Y phục của các thị nữ Tây-ban-nha, màu sắc 
nhũn nhặn, đầu chụp một chiếc mũ chỏm. 

ANTÔNIÔ: - Vai này chỉ nên tỏ vẻ say ngà ngà, 
hơi rượu hả dân; đến hồi thứ năm thì hầu như không 
thấy mình là say nữa. 

Ÿ phục một dân quê Tây-ban-nha, hai cánh tay 
áo buông lủng lẳng phía sau: mũ và giày trắng. 

FĂNGSÉT:- Một cô bé mười hai tuổi, rất ngây 
thơ. Áo chẽn nhỏ màu nâu có những nẹp và khuy bạc, 
váy màu rực rở, và đầu đội một chiếc mũ vải đen có 
cắm những lông chim. Đó cũng là y phục của những 
cô gái quê khác trong buổi lễ cưới. 

SÊRUYBANH: - Vai này chỉ có thể sắm bởi một 
phụ nữ trẻ tuổi và rất xinh đẹp, như đã làm”); ở các 
rạp kịch của chúng ta, không có diễn viên đàn ông 
nào rất trẻ tuổi và lại khả thuần phục để cảm thấy 
được tất cả những nét tế nhị của vai đó. Quá ư rụt rè 
trước mặt nữ bá tước, ở những nơi khác lại là một 


(1) Tác giả định nói đến Cô Ôliviê, đã sáng tạo vai này. Từ đó về sau, theo 
lời dặn của tác giả, đều là nữ diễn viên cải trang, trừ một vài ngoại lệ. 
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anh chàng tỉnh quái hóm hỉnh; căn bản của tính cách 
hắn là một mối khao khát băn khoăn và mơ hồ. Hắn 
đương vươn đến tuổi dậy thì, nhưng không có dự 
kiến, không có những hiểu biết, và toàn tâm toàn ý 
lao vào mỗi sự cố: nói tóm lại, hắn là con người mà 
mọi bà mẹ, trong thâm tâm, đều mong muốn con trai 
của mình được như thế, tuy các bà cũng rất khổ lòng 
vì thế. 

Y phục của hắn ở hồi thứ nhất và thứ hai, là y 
phục lộng lấy một gã thị đồng”? ở triều đình Tây-ban- 
nha, màu trắng và thêu chỉ bạc; tấm áo choàng nhẹ 
màu xanh lam khoác trên vai, và một chiếc mũ cắm 
đầy những lông chỉm. Đến hồi thứ tư, hắn mặc áo nịt, 
váy và đội mũ vải như những thiếu nữ nông thôn đưa 
hắn đến. Hồi thứ năm, một bộ áo đồng phục sĩ quan, 
một mão chương? và một thanh kiếm. 

BÁCTÔLÔ: - Tính cách và y phục như trong vở 
Người thợ cạo thành Xêu¡n; ỏ đây, y chỉ là một vai 
phụ. 

BAZIN:- Tính cách và y phục như trong vỏ Người 
thợ cạo thành Xêu¡n; ở đây, y chỉ là một vai phụ. 


(1) Thị đồng (page): một thiếu niên con nhà đỏng dõi, vào ở hầu một nhà 
đại quý tộc, đã tập nghề võ bị. 
(2) Lão chương (cocarde): một thứ huy chương gắn trên mũ. 
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BRIĐÔAZ7ÔNG: - Diễn viên phải có cái tự tìn hồn 
nhiên và thắng thắn của những con vật đã hết tính 
rụt rè sợ sệt. Tật nói lấp của y chỉ là một vẻ duyên 
dáng thêm, chỉ nên để cho người ta cảm thấy thoang 
thoảng thôi; và diễn viên sẽ sai lầm nặng nề và sẽ 
diễn sai hẳn ý nghĩa, nếu đi tìm ở điểm đó tính chất 
vui ngộ của vai trò. Tính chất này hoàn toàn nằm ở 
sự đối lập giữa cái trang nghiêm của chức vụ y với cái 
lế bịch của tính cách y: và diễn viên càng làm cho vai 
đó ít khôi hài, thì càng tỏ ra có tài chân chính, 

Y phục của y là một bộ áo dài quan toà Tây-ban- 
nha, không rộng thùng thình bằng áo các quan chánh 
án của chúng ta, gần giống như áo thày tu: một bộc 
tóc giả, cổ đeo một miếng vải trắng kiểu Tây-ban- 
nha, và tay cầm một cái roi đài màu trắng. 

ĐUBLƠ-MANH: Ăn mặc như viên thẩm phán: 
nhưng cái roi trắng ngắn hơn. 

VIÊN TRƯỞNG TOÀ: Áo chẽn, áo choàng, kiếm 
như kiểu Crixpanh'?, nhưng đeo bên cạnh, không có 
thắt lưng da. Không đi giày có cổ, đi giày thường, 


(1) Crixpanh (Crispin): tèn một nhân vật hài kịch nước Ý, sau trở thành 
"điển hình" của hài kịch, mà tính cách và y phục đã thành ước lệ. Tính 
cách thì vui ngộ, trâng tráo, vỏ sỉ. Y phục thì bao giờ cũng có đeo kiếm, với 
một thắt lưng bằng da trâu. 
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màu đen; một bộ tóc giả màu trắng thưa và dài, uốn 
xoắn nghìn vòng; một cái roi trắng ngắn. 

GRIPPƠ-XÔLAY: - Áo nông dân, hai cánh tay 
buông thõng, áo ngoài màu thắm, mũ trắng. 

MỘT THIẾU NỮ CHĂN CHIẾN: - Y phục như 
Făngset. 

PÊĐRY: Áo ngắn, gilê, thắt lưng, roi ngựa, và 
giày ủng của người đánh xe trạm, trên đầu chụp một 
tấm lưới bọc tóc, mũ của người đưa thư. 

Những nhẫn vật câm: - Kẻ thì mặc áo quan 
toà, kẻ thì mặc áo nông dân, kẻ khác mặc chế phục?”. 


(1) Chế phục (livrée): quản áo của gia nhân các nhả quyền quý, mỗi nhà 
có kiểu riêng và màu sắc riêng. 


1ä 


NHÂN VẬT 


BÁ TƯỐC ALMAVIVA  - Thủ trưởng †ư phớp 
xứ Andđdtudi. 


BÃ IUÕC PHUNHÂN  -Vọợy. 


FlGARÔ - Hầu phòng của bớ 
†ước vỏ giữ cửa dinh Thự. 

XUYZAN - Đệ nhốt thể nữ của bá tước 
phu nhôn và vị hôn thê của 
Hgơnô. 

MACXƠILIN - Nữ cần vụ. 

ANTIÔNIỒ - Người lờm vườn của dinh †hự, 
cộu của Xuyzơn vỏ bố củd 
Fỡngsét. 

FÀNGSÉT - Con gói Antôniô. 

SẼÉRUYBANH - Đệ nhốt thị đồng của bé 
tước. 

BÁCTÔLÔ - Thờy thuốc của thònh Xêvin. 
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BAZIN - Thày dọy dương cồm của bó 
†ước phu nhôn. 

ĐÔN GUYXMIAN BRIDOAZÔNG 
- Thấm phén. 

ĐUBLƠO-MANH - Lục sự, †hư lý của 
Đôn Cuyxmen. 

MỘT VIÊN TRƯỞNG TOÀ 

GRIPPPO-XÔLÂY - Mục đồng. 

MỘT THIẾU NỮ CHĂN CHIÊN 

PÊDRY - Mð phu của bớ †ước. 


Nhôn vội côâm: 
ĐẮM NÔ BỘC. 
ĐÁM NỮ NÔNG DÂN. 
ĐĂM NÔNG DÂN. 


lỗ 


Chuyện xỏy ra ở dinh thự Aguox-Frexcox, 
cóch †hnh Xêvin bo dặm. 


Vị trí các diễn viên 


Để làm dễ dàng các động tác diễn xuất, tác giả đã 
lưu ý viết ở đầu mỗi lớp tên các nhân vật theo thứ tự 
mà khán giả trông thấy họ ở sân khấu. Nếu họ có một, 
chuyển địch quan trọng nào trong lớp kịch, thì sẽ chỉ 
rõ bằng một thứ tự mới, viết thành lời chú thích ngay 
lúc xảy đến. Duy trì những vị trí diễn xuất tốt, là 
điều quan trọng; các diễn viên đầu tiền tạo ra truyền 
thống, nếu buông lơi thì cả trò điễn xuất các vở sẽ bị 
lỏng lẻo ngay, điều đó rổi sẽ làm cho những ban kịch 
lơ là bị liệt vào hàng những diễn viên nghiệp dư non 
kém nhất. 
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HỒI MỘT 


(Sân khấu hình dung một gian buông đồ đạc đã 
đọn quang đi mất nửa phần, một ghế bành lớn của 
người ốm đặt giữa buồng, Figarô lấy thước đo sàn 
nhà”. Xuyzan, đứng trước gương, đang giất lên đầu 
một buòng hoa cam, gọi là mã cô dâu). 


LỚP I 


FIGARÔ, XUYZAN 


FIGARÔ: - Bề mười-chín piê, bể hàm sáu”, 

XUYZAN: - Này, Figarô, mũ cưới của em đây này: 
anh thấy thế này có hơn không? 

FIGARÔ: (Cẩm lấy hai tay chị - Thật là tuyệt 
trần, cô em xinh đẹp của anh ạ. Ổ! Vành 
hoa trình bạch xinh xinh này, đội lên 


(1) Thước đây là một cái thước cũ, gọi là toazơ (toíse), đài bằng 1,949m. 
(2) Ước chừng 6,50m và 8,50m 
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XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XƯYZAN: 


FIGARÔ: 


XUY2AN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


1a 


đầu một cô gái đẹp, buổi sáng ngày hôn 
lễ, thật là mê ly, trong con mắt sỉ tình 
của một chú rế!... 

(Rút iu) - À, cậu đương đo đạc cái gì 
vậy, cậu em? 

- Em bé Xuyzan ạ, anh đương ngắm xem 
bộ giường đẹp mà Đức ông cho chúng 
mình, kê ở đây có xinh không. 

- Trong gian buồng này à? 

- Đức ông nhường nó cho chúng ta đấy. 

- Nhưng mà tôi, tôi không muốn. 

- Tại sao? 

- Tôi không muốn. 

- Tại sao chứ? 

- Tôi không thích. 

- Phả! nói vì lẽ gì chứ. 

- Tôi không muốn nói thì sao? 

- Ổi chà! Đàn bà, khi họ đã nắm chắc 
được mình rồi! 

- Chứng tỏ rằng tôi phải, có nghĩa là 
thừa nhận rằng tôi có thể trái. Anh cố 
phải là người sẵn sàng phục tùng tôi, 
hay không nào? 

- Em cáu kỉnh với gian buồng tiện ngh 
nhất trong dinh thự, và ở đúng giữa 
khoảng hai biệt thất. Ban đêm, nếu Bà 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 
FIGARÔ: 
XUYZAN: 


lớn khó ở, bà sẽ gọi chuông phía bà; vút! 
chỉ hai bước là em đã ở buồng bà. Đức 
ông muốn cái gì? Chỉ việc lắc chuông 
phía ông: hấp! Chỉ nhảy ba cái là anh đã 
đến nơi. 

- Hay lắm! Nhưng khi Đức ông đã lốc 
chuông buổi sáng để sai anh đi một việc 
quan trọng và lâu dài, vút! chỉ hai bước 
là Đức ông đã đến cửa buồng em, và hấp! 
chỉ nhảy ba cái... 

- Em nói như vậy là có ý nghĩa thế nào? 

- Phải yên lặng mà nghe em nói mới được. 
- Thì có chuyện gì nào? Trời ơi! 

- Ảnh bạn ơi, có chuyện rằng, ve vãn 
những gái đẹp quanh miền đã chán rồi, 
ông bá tước Almaviva muốn trỏ về dinh 
thự, nhưng không phải là về phòng vợ 
ông: chính là vợ anh, nghe chưa, mà ông 
ta ngấp nghé, với hy vọng rằng gian 
buồng này sẽ không phương hại gì cho 
những rắp tâm của ông ta. Và đó là điều 
mà lão Bazin trung thành, cán sự 
nghiêm túc của những trò hoan lạc của 
Đức ông, và là ông thày dạy hát cao quý 
của em, hằng ngày vẫn véo von rót vào 
tai em, khi dạy em hát. 
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FIGARÔ: 


XUYZ2AN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 
XUY7AN: 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


- Bazin! hỡi chú mày, nếu có bao giờ một 
chặp củi tươi, giáng vào sống lưng, mà 
uốn thăng lại được hẳn hoi tử tế ống tuỷ 
xương sống cho một kẻ nào... 

- Anh chàng ngây thơ! Anh tưởng rằng 
món hổi môn người ta cho em, là vì say 
mê tài cán của anh đấy hẳn? 

- Rể công lênh ta cũng khá đầy đủ để hy 
vọng điều đó. 

- Những người tài trí thật là ngu! 

- Người ta vẫn nói thế. 

- Nhưng khốn nỗi người ta lại chẳng 
muốn tin là thết 

- Thế là người ta sai lầm. 

- Nói để anh biết rằng ông ta dùng món 
hổi môn đó để đòi em bí mật cho ông ta 
một khoảnh khắc đồng hồ chỉ có hai 
người với nhau để hưởng cái quyền lãnh 
chúa xưa®.., Anh cũng biết rõ là cái 
quyền đó phiền đến thế nào! 


(1) Ám chỉ chuyện cũ: Figarô đã có công giúp Almaviva lấy được Rôzin. 
(Xem vở Người thợ cạo thành Xêvin) 

(2) Câu nói trứ danh hồi đó, thường được gán cho Sängfo nhà luân lý học 
nước Pháp (1741 - 1794). 

(3) Quyền lãnh chúa: cái quyền của các lãnh chúa ở nhiều nước phương 
Tây thời phong kiến bát thần đân, khi cưới vợ, phải để cho lãnh chứa phá 
tân cô dâu trước khí vợ chồng làm lễ động phỏng. 
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FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


- Anh biết rõ đến nỗi, nếu ông Bá tước, 
khi cưới vợ, không phế trừ cái quyển nhơ 
nhuốc đó, thì không đời nào anh chịu 
cưới em trong lãnh địa của ông ta. 

- Thế thì! ông ta đã phế bỏ nó, nhưng 
bây giờ lại hối tiếc; và ông ta định ngày 
hôm nay lén lút chuộc lại cái quyền đó ở 
tay cô dâu của anh. 

(Gãi đầu) - Đầu ta mềm nhũn vì chuyện 
không ngờ và trán ta được vun bón phì 
nhiêu®),., : 

- Đừng gãi nó mài 

- Có hại gì? 

(Cười) - Nhõ nó mọc ra một cái nụ?” con, 
thì những kẻ mê tín.., 

- Cười à, con ranh! Hà! Giá có cách nào 
đánh lừa được tên bgm già đó, cho hắn 
mắc bẫy cò ke, và vơ lấy vàng của hắn! 

- Mưu mô và tiền bạc; đúng phạm vì 
hoạt động của anh rồi. 


{1) Nghĩa bóng: đầu óc của la được kích thích, sẽ đâm chổi nảy lộc (nảy ra 
nhiều ý kiến, mưu mẹo..) 

(2) Tiếng Pháp bouion có nghĩa là cái nụ hoa, và cũng có nghĩa là cái mụn 
nhọt. Ở đây Xuyzan từ nghĩa nọ chuyển sang nghĩa kia để giễu cợt Figarô 
{vì cái trần mọc mụn, tức là mọc sừng). 
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FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


- Ta chẳng vì ngượng ngùng mà dừng 
tay. 

- Vì sợ chăng? 

- Làm một việc nguy hiểm, chả khó gì 
đầu, nhưng làm cho thành công mà 
thoát khỏi nguy cơ, mới là khó: vì, ban 
đêm lên vào nhà một kẻ, nẵng được vợ 
hắn, và chịu một trăm roi đòn đền công 
ở đó, chả có gì đễ hơn; có hàng nghìn đứa 
vô lại ngu đốt đã làm rôi”. Nhưng... 
(Nghe có tiếng gọi chuông từ bên trong) 

- Bà lớn thức dậy đó; bà đã đình ninh 
đặn em phải là người đầu tiên đến hầu 
chuyện bà buổi sáng ngày hôn lễ của em. 
- Lại có chuyện gì ngầm bên trong nữa 
đấy? 

- Gã chăn chiên bảo rằng như thế là lấy 
may cho những bà vợ bị chồng ghẻ lạnh. 
Chào nhé, cu cậu Ei, EI, PFligarô. Hãy 
nghi về việc của chúng mình ởi. 

- Để mở mang trí não cho anh, hãy hôn 
anh một cái tí xíu nào! 


(1) Câu đối thoại này, đã được tác giả sửa đi chữa lại nhiều lần trong các 
bản thảo, nhưng cũng vẫn chưa thành công, vi cái ví dụ kế trên không phù 
hợp với tình huống và nhân vật của lớp kịch. 
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XUYZAN: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZÁAN: 


FIGARÔ: 


- Hôn tình nhân của em hôm nay! Đừng 
hòng! Thế ngày mai chồng của em sẽ bảo 
sao? (Yigurô ôm chị hôn) 

- Ở kìa! ơ kìa! 

- Là vì em không tưởng tượng nổi tình 
yêu của anh. 

(Vuốt quần. áo bị nhờu) - Đồ ông mãnh 
ám quẻ, bao giờ thì ông mới thôi không 
kể lề tình yêu với tôi suốt từ sáng đến 
tối? 

(Bí mậ£) - Khi nào anh có thể chứng tỏ 
tình yêu với em suốt từ tối đến sáng (Lợi 
có tiếng chuông gọi lần thú hai) 

(TỪ xa, chụm ngón tay trên nu"iệng) - 
Đây, cái hôn của ông đây, thưa ông; chỉ 
có thế thôi. 

(Chạy theo chị) - À!\ Cô nhận cái hôn của 
tôi ban nãy, có phải như thế này đâu. 
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LỚP II 


FIGARÔ, Một mình. 


Con bé dễ thương tệt Bao giò cũng tươi 
cười, xanh mơn mởớn, nhí nhảnh thông 
mình, tình tứ và mặn mà! Nhưng đoan 
chính!... (Anh bước đi mạnh mẽ, uừa xoa 
xuýt bàn tơy) Chà! Đức ông! Đức ông yêu 
quý của tôi! Ngài định lừa phỉnh tôi 
chắc? Tôi cũng vẫn tìm hiểu vì lẽ gì, đã 
cử tôi vào chức giữ cửa, bây giờ ngài lại 
lôi tôi đi theo vào đoàn ngoại sứ của ngài 
và đặt tôi vào chân chạy công văn. Tôi 
hiểu rồi, Ngài Bá tước di! Cùng một lúc 
ba cuộc phong chức: ngài, làm công sứ 
đặc sai; tôi, mã phu chính trị, Xuyzông?), 
làm Phu nhân sở tại, bà Đại sứ bỏ túi, 
thế rồi đi một quãng đường xa tít! Tôi 
thì lấm láp bết bê, dừ xương sống cho 
vinh quang của đòng họ ngài; còn ngài, 


(1) Xuyzông, tức là Xuyzan, gọi cách thân mật âu yếm. 


thì hạ cố góp phần tăng đình cho dòng 
họ của tôi! Thật là có đi có lại, mới toại 
lòng nhau! Nhưng Đức ông ơi, có bề quá 
lạm đấy! Cùng một lúc, ở Luân-đôn, ngài 
làm công cán cho Chúa của ngài và làm 
cả công cán cho Đày tớ của ngài nữa! Đại 
diện đồng thời cho Nhà Vua và cho cả 
nhà cháu nữa, trong một triều đình 
ngoại quốc, thật là thái quá nửa phần, 
thật là thái quá. - Còn chú mày, Bazin! 
thằng xảo quyệt, bậc đàn em của tao! Để 
tao đạy cho mày múa rìu qua mắt thợ”; 
để tao... Không, ta hãy giấu đòn với 
chúng, để làm cho chúng đâm chém lẫn 
nhau. Hãy chú ý về cái ngày hôm nay, 
ông Figarô ơi! Trước hết, ông hãy xúc 
tiến cuộc khánh tiết cho sớm giờ, để hôn 
lễ được chắc chắn hơn; gạt bỏ một mụ 
Macxơlin, thèm khát ông như quỹ đói; vơ 
lấy tiên vàng và các tặng phẩm; đánh 
lừa những trò tình dục vặt của ngài Bá 


(1) Nguyên Pháp văn: "Je veux fapprendre à clocher devant les bơieux", 
nghĩa là "tao muốn dạy cho mày đi khập khiếng trước mặt những người 
thọt. 
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tước; giản cho quý ông Bazin? một trận 


ra trò, VÀ... 
LỚP tiI 
MÁCXƠLIN, BÁCTÔLÔ, FIGARÔ. 
FIGARÔ: (Đừng lời .... Hề, hề, hề! Ông Bác sĩ to 
béo đến đây kia; cuộc khánh tiết. sẽ đây 
đủ. Hề! kính chào Bác sĩ yêu quý của 
lòng tôi. Phải chăng Ngài tới dinh thự vì 
lễ cưới của tôi với Xuyzông? 
BÁCTÔLÔ: (Khinh khinh) - À! Thưa quý ông, không 
phải đâu ạ. 
FIGARÔ: - Bởi vì nếu thế chả hoá ra hào sảng quá! 
BÁCTÔLÔ: - Cố nhiên, và cũng ngư dại quá! 
FIGARÔ: - Chả là tôi đã vô phúc quấy rối lễ cưới 
của ngài mà”! 
BÁCTÔLÔ: - Ông có chuyện gì khác nói với chúng tôi 


không? 


(1) Pháp văn Monsieur du Basile, thêm vào cái tên Basile một chữ du (dấu 
hiệu quỷ tộc) mội cách chế giêu miỉa mai, vì du có nghĩa là de íe mà đe là 
dấu hiệu quý tộc, nhưng le Basile lại có nghĩa là : thằng Bazin. 

(2) Xem vở Người thợ cạo (Hồi IV, lớp cuối). 
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FIGARÔ: 
BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 


- Chắc là họ đã không chăm sóe con ]a* 
của ngài! 

(Túc gián) - Chuyện dai như chão! Thôi, 
để chúng tôi yên. 

- Bác sĩ, ngài nổi giận à? Những người 
trong nghề của ngài thật là gỗ đá! Quả 
thực... chả thương gì giống vật hơn là... 
giống người”! Vĩnh biệt, Macxơlin. Bà 
vẫn có ý muốn kiện tụng tôi đấy chăng? 
Sao cứ phải thù nhau uì lẽ chẳng yêu 
nhau? 

Tôi xin theo ý kiến của Đác sĩ. 

- Có chuyện gì vậy? . 

- Bà ấy kể cho ngài nghe đến chán chê. 
(Anh đi uào) 


(1) Xem vở Người thợ cạo (Húi II, lớp 4). 

(2) Một lối nói thông dụng của tiếng Pháp. nghĩa là giống vật chẳng 
thương, của giống người cũng chẳng thurøng. 

(3) Thơ trích trong vở kịch Nanin của Volter (Hồi †I\, lớp 6). 


2¡ 


BÁCTÔLÔ: 


LỚP IV 


MACXƠLIN, BÁCTÔLÔ 


(Nhìn theo anh) - Cải thằng mất dạy vẫn 
chứng nào tật nấy! Trừ phi nó bị lột xác 
tươi thì không kể, chứ tôi xin đoan trước 
rằng nó sẽ chết trong bộ da một thằng 
đại láo xược... 


MÁCXƠIIN: (Ngắm nghía lão) - Vậy đó, ông Bác sĩ 


BÁCTÔLÔ: 


muôn đời ơi, lúc nào ông cũng nghiêm 
trọng khệnh khạng đến nỗi người ta có 
thể chết trong khi chờ đợi ông đến cứu 
chữa, cũng như người ta đã cưới nhau 
ngày trước mặc dầu ông ra sức đề phòng. 
- Bao giờ cũng chua chát và khiêu khích! 
Nào, thế có chuyện gì làm cho sự có mặt 
của tôi trong dinh thự này cần thiết đến 
thế? Ông Bá tước bị một tai nạn gì 
chăng? 


MÁCXƠULIN: - Thưa bác sĩ, không ạ. 


BÁCTÔLÔ: 


- Hay là, nhờ ơn Chúa, cô ả Rôzin, Bá 
tước phu nhân lừa lọc, bị khó ở chăng? 


MÁCXƠLIN: - Nàng héo hơn ủ rũ. 
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BÁCTÔILÔ: - Vì bệnh gì? 

MÁCXƠLIN: - Vì bị chồng chếnh mảng. 

BÁCTÔLÔ: (Vưi sướng) - Hà, ông chồng quý hoá trả 
thủ cho ta! 

MÁCXƠLIN: - Không biết nên nhận định về Bá tước 
như thế nào: ông ta vừa ghen tuông lại 
vừa phóng dật. 

BÁCTÔLÔ: - Phóng dật bởi nhàn cư, ghen tuông vì 
thể diện; nhất định là thế. 

MÁCXƠLIN: - Như hôm nay, chẳng hạn, ông ta gả 
cô Xuyzan nhà ta cho Figarô của ông ta, 
và ban ơn đổi dào cho anh chàng để 
chiếu cố cuộc hôn nhân đó... 

BÁCTÔLÔ: - Cuộc hôn nhân mà ông lớn đã làm cho 
trở thành cần thiết! 

MÁCXƠILIN: - Không hẳn thế đâu, nhưng là cuộc 
hôn nhân mà ông lớn muốn giúp vui 
ngầm với cô dâu... 

BÁCTÔLÔ: - Của anh chàng Figarô? Đó là mật cuộc 
mua bán người ta có thể thương lượng 
với hắn mà. 

MÁCXƠUIIN: - Lão Bazin quả quyết rằng không. 

BÁCTÔLÔ: - Lại cái thằng ăn cắp ấy cũng trú ngụ ở 
đây? Thật là một cái tổ quỷ! Ê! Nó làm 
cái trò gì ở đây vậy? 

MÁCXƠLIN: - Làm tất cả mọi điều ác hại mà lão có 
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BÁCTÔLÔ: 


thể làm được. Nhưng điều tai hại nhất 
mà tôi được thấy, là mối tình say đắm 
nhũng nhẽo của hắn đối với tôi từ bao 
lâu nay. 

- Ở vào địa vị bà, thì tôi đã vài chục lần 
giũ phắt sự đeo đuổi của hắn rồi. 


MÁCXƠLIN: - Bằng cách nào? 


BÁCTÔULÔ: 


- Bằng cách lấy phăng ngay hắn. 


MÁCXƠILIN: - Bông lơn nhạt thếch và ác độc! Sao 


BÁCTÔLÔ: 


ông không giũ phắt sự đeo đuổi của tôi 
bằng cách đó? Há chẳng phải là bổn 
phận của ông đó sao? Những lời cam kết, 
ông chẳng nhớ gì nữa ư? Chả biết ông có 
còn nhớ tí gì về thằng bé Emmanuyen 
của chúng ta, kết quả của một mối tình 
đã bị quên lãng, đáng lẽ phải đưa chúng 
ta đến chuyện cưới xin? 

(Bỏ mũ ra) - Bà gọi tôi từ Xêvin đến đây, 
có phải là để nghe những chuyện dấm dớ 
đó chăng? Và cái bệnh lấy chồng của bà 
nó lại lên cơn kịch liệt như vậy... 


MÁCXƠLIN: - Ừ thì, thôi không nói chuyện đó nữa. 
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Nhưng nếu không có cái gì thúc đẩy 
được ông lấy tôi cho phải lẽ, thì ít ra ông 
cũng nên giúp đỡ cho tôi lấy được một 
người khác chứ. 


BÁCTÔLÔ: - À! Rất sẵn lòng; nào, nói chuyện, 
Nhưng chả biết con người trần tục nào bị 
trởi xanh và phụ nữ ghét bỏ...? 

MÁCXƠLIN: - Hừ! Lại còn có thể là ai nữa, bác sĩ ơi, 
nếu chẳng phải con người đẹp trai, vui 
ve, hoà nhã Figarô? 

BÁCTÔLÔ: - Cái thằng ba que ấy à? 

MÁCXƠIIN: - Không bao giờ giận dữ, lúc nào cũng 
tươi vui, đem hiện tại đến cho niềm hoan 
lạc, và lo nghĩ về tương lai cũng ít như 
về dĩ vãng! khoái hoạt, hào hiệp! hào 
hiệp... 

BÁCTÔLÔ: - Như một thằng ăn cắp. 

MÁCXƠLIN: - Như một vị Lãnh chúa! Nói tóm lại, 
dễ thương: nhưng tàn ác nhất đời! 

BÁCTÔLÔ: - Thế còn Xuyzan của hắn? 

MÁCXƠLIN: - Con ranh con sẽ chẳng lấy được hắn, 
nếu ông vui lòng giúp tôi, ông bác sĩ 
thân ái của tôi ạ, để đòi hỏi thi hành một 
điều cam kết của hắn với tôi. 

BÁCTÔLÔ: - Ngay trong ngày hôn lễ của hắn? 

MÁCXƠUIN: - Có những cuộc hôn lễ còn tiến sâu 
hơn nữa mà người ta cũng phá vỡ như 
không: và nếu tôi không ngại tiết lệ một 
chuyện kín nho nhỏ của phụ nữi... 


J1 


BÁCTÔLÔ: - Phụ nữ có chuyện kín gì giấu cả thầy 
thuốc chữa bệnh cơ thể” ư? 

MÁCXƠLIN: - Ổ! Ông biết thừa rằng tôi chả có gì 
giấu ông! Nữ tính chúng tôi nồng nàn, 
nhưng e lệ: dẫu rằng chúng tôi bị một 
thứ ma lực hấp dẫn tới lạc thú, nhưng 
người đàn bà liều lĩnh nhất cũng cảm 
thấy trong mình một tiếng gọi nhủ rằng: 
"Cứ đẹp đi nếu có thể, cứ đoan chính đi 
nếu muốn, nhưng phải để cho người 
trọng vọng, cái đó là cần thiết." Vậy, đã 
biết rằng ít ra phải được trọng vọng, 
rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm 
thấy điều đó là quan trọng, thì trước hết 
ta hãy làm hoảng sợ con Xuyzan và sự 
loan truyền cái chuyện người ta gạ gẫm 
nó. 

BÁCTÔLÔ: - Chuyện đó rồi sẽ đưa đến đâu? 

MÁCXƠIIN: - Bị nỗi thẹn thùng chẹn họng, con bé 
sẽ một mực từ chối ông Bá tước, ông này, 
để báo thù, sẽ ủng hộ sự phản kháng tôi 
đã đưa ra về cuộc hôn nhân của nó: thế 
là hôn nhân của tôi trở thành chắc chắn. 


(1) Médecih du corps (thày thuốc chữa bệnh cơ thể) đối lập với Médacin 
đe Fâme {thày thuốc chữa hệnh linh hồn, tức là linh mục). 
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BÁCTÔLÔ: - Mụ ta nói phải đấy. Ờ phải! Thật là 


một trò hay, làm cho hắn lấy mụ quản 
gia già của ta, cái thằng vô lại nó đã làm 
cho người ta phỗng mất cô tình nhân trẻ 
của ta. 


MÁCXƠIIN: (Nói nhanh) - Và hắn tưởng được tăng 


thêm lạc thú bằng cách làm tiêu tan 
những hy vọng của ta. 


BÁCTÔLÔ: (Nói nhưnh) - Và nó đã ăn không của ta 


đạo trước một trăm êquy, đến nay ta vẫn 
còn hậm hực trong lòng. 


MÁCXƠULIN: - Ôi! Khoái chá thay...! 
BÁCTÔLÔ: - Được trừng phạt một kể gian ác... 
MÁCXƠIIN: - Được lấy hắn, bác sĩ ơi, được lấy hắn! 


LỚP V 


MÁCXƠLN, BÁCTÔLÔ, XUYZAN. 


XUYZAN; 


(Tuy cẩm một chiếc mũ chỏm phụ nữ có 
một dải buộc rộng bán, cánh tay bhoác 
một chiếc áo dài phụ nữ) - Lấy hắn! Lấy 
hắn! Hắn nào? Figarô của tôi chăng? 
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MÁCXƠUIN: (Chúa ngoa) - Chứ sao? Thì cô cũng lấy 
hắn đấy thôi! 

BÁCTÔLÔ: (Cười) - Thật là lý với lẽ của đàn bà giận 
dữ! Cô Xuyzan xinh đẹp ạ, chúng tôi 
đương nói đến hạnh phúc của anh ta 
được lấy cô. 

MÁCXƠIIN: - Chưa kể Đức ông, mà người ta không 
nói đến. 

XUYZAN: (Nghiêng mình thi lỗ - Thưa bà, xìn để 
hầu bà; trong những lời lẽ của bà bao giờ 
cũng có một cái gì chua chát. 

MÁCXƠLIN: (Nghiêng mình thị lô - Thưa cô, cũng 
xin để hầu cô; chua chát ở chỗ nào vậy 
nhỉ? Há chẳng công bằng phải lẽ sao, khi 
một vị Lãnh chúa hào phóng chia sẻ đôi 
chút nỗi vui mừng mà ngài ban cấp cho 
bầy tôi của ngài? 

XUYZAN: - Ngài ban cấp? 

MÁCXGULIN: - Thưa cô, vâng ạ. 

XUYZAN: - May thay, nỗi ghen của bà mọi người 
đều biết, cũng như cái quyền đòi hỏi của 
bà đối với Fligarô rất đỗi mong manh. 

MÁCXƠULIN: - Đáng lẽ cũng có thể làm cho nó vững 
mạnh hơn bằng cách gắn bó theo kiểu 
của cò đấy. 
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XUYZAN: - Ồ! Cái kiểu đó, thưa Bà, là cái kiểu của 
những bà thông thạo. 

MÁCXƠLIN: - Mà con trẻ thì chả thông thạo tí nào. 
Ngây thơ cứ như một ông thẩm phán già 
vậy! 

BÁCTÔLÔ: (Kéo Mdcxơlin lợi) - Xin chào, vị hôn thê 
xinh đẹp của Figarô nhà ta. 

MÁCXƠULIN: (757 /2) - Người đính ước ngầm của 
Đức ông. : 

XUYZAN: (7h¡ !Ô - Kẻ đó quý trọng Bà lắm đấy, 
thưa Bà. 

MÁCXƠUIN: (75¿ ! - Mà cũng âu yếm” tôi một tí 
làm vinh dự cho tôi chứ, thưa cô? 

XUYZAN: (7»¡ iô - Về mặt đó, Bà chã còn phải ao 
ước gì nữa ạ. 

MÁCXƠUIIN: (Th¿ !ð - Cô thật là một người đẹp đẽ 
vô cùng! 

XUYZAN: (7h¡ !2 - Vâng thì! cũng đủ để làm cho 
Bà đau khổ. 

MÁCXƠIIN: (75¡ /ð - Nhất là rất đáng tôn trọng! 

XUYZAN: (75 ið - Cái đó xin nhường các bà bõ già”. 


(1) Trong bản thảo, thì guý trọng (estime)} và âu yếm (chérir), tác giả viết là 
khinh bỉ (méprise) và ghét (dêtester). 

(2) Nguyên văn là duẻgnes, chỉ các bà có tuổi theo hầu các công nương 
quý tộc, để khuyên bảo, giữ gin và giúp đỡ mọi việc. Thưởng vẫn dịch là 
thị nữ, nhưng lối dịch đó khóng diễn tả được cải ý tuổi tác, cần làm bổi bật 
ở đây, vi chính cái ý đó làm cho Mácxơlìn chạm nọc. 


đã 


MÁCXƠLIN: (Tứe giận) - Bö già! Bõ già! 

BÁCTÔLÔ: (Ngăn !gÐ - Mácxơlin! 

MACXƠLIN: - Ta đi thôi, Bác sĩ, vì tôi sẽ không 
nhịn nổi. Chào cô. (7Ö¿ 1ê) 


LỚP VI 


XUYZAN, mội mình, 


XUYZAN: - Cứ việc đi đi, thưa bà! Đi đi, đỗ mô 
phạm rởm, ngươi tha hồ ra tay, ta đây ít 
sợ, cũng như ngươi tha hồ xúc phạm, ta 
chỉ coi khinh. - Thử nhìn hộ tôi cái con 
thày bói già kia! Chỉ vì đã học hành được 
đôi ba chữ và đã làm tình làm tội thời 
trẻ tuổi của Bà lớn, bây giờ hắn định làm 
chúa tất cả ở đình thự này! (Chị ném 
chiếc áo dài đương cầm tay, xuống một 
cái ghế dựa) Mình định đến đây để lấy 
cái gì, mình cũng chẳng biết nữa. 
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LỚP VII 


XUYZAN, SÊRUYBANH. 


SẼÊRUYBANH: (C»øy tới) - Àt Xuyzông, từ hai tiếng 


XUYZAN: 


đồng hồ nay, tôi rình cái lúc được gặp 
riêng chị. Than ôi! chị lấy chồng, và tôi 
thì sắp phải đồi đi. 

- Thế nào mà lễ cưới của tôi lại làm cho 
cậu đệ nhất thị đồng của Đức ông phải 
đời xa dinh thự. 


SÊRUYBANH: (7hiểu não) - Xuyzan ơi, ông ta đuổi 


XUY”ZAN: 


tôi. 
(Bắt chước bộ dạng hắn) - Sêruybanh ơi, 
lại dại đột cái gì rồi! 


SÊRUYBANRH: - Tối hôm qua, ông ta thấy tôi ở buồng 


cô Făngsét em họ của chị, tôi đương tập 
cho cô ấy đóng vai gái thơ cho cuộc 
khánh tiết tối nay: trông thấy tôi, ông ta 
liền nổi cơn thịnh nộ. Ông ta bảo tôi: "Đi 
ra, đồ nhãi..." Tôi không dám đọc lại 
trước mặt một phụ nữ cái tiếng thô tục 
mà ông ta (.....) 
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XUYZAN: - Được gặp tôi! Tôi? Bây giờ lại đến lượt 
tôi? Vậy ra cậu trộm giấu thầm yêu, bây 
giờ lại không phải là bà chủ của tôi nữa? 

SẼRUYBANH: - Ồ! Xuyzông, bà cao quý và diễm lệ 
quá! Nhưng oa! vệ quá! 

XUYZAN: - Nghĩũ là tôi thì không oai vệ, và người 
ta có thể liều lĩnh với tôi... 

SẼÊRUYBANH: - Chị ác quá, chị biết thừa là tôi 
không dám liều lĩnh: nhưng mà chị tốt 
phúc quá đấy! suốt ngày được trông thấy 
bà, nói năng với bà, sáng dậy thì mặc 
xống mặc áo cho bà và chiều đến thì cởi 
áo cởi xống cho bà, cởi hết cái ghìm này 
đến cái ghim nọ... Chà, Xuyzông, tôi sẵn 
lòng đánh đổi. Chị cÂm cái gì đó vậy? 

XUYZAN: (Chế nhạo) - Than ôi! Cái mũ chỏm diễm 
phúc và cái dải buộc tốt số được chứa 
đựng bao đêm món tóc mây của bà mẹ 
đỡ đầu kiều diễm kia. 

SẼÊRUYBANH: (Hối hở) - Dải buộc đêm của bà! đưa 
dây cho tôi, chị yêu. 

XUYZAN: (Rút o - À! Không. - Chị yêu! Thằng bé 
mới lần khân chứ! Nếu chẳng phải là 
một thằng nhãi nhép không đáng kể... 
(Sêruybanh giật lấy cái đải). Á, cái dải! 
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SÊRUYBANH: (Chạy oòng quanh chiếc ghế bành lớn) 
- Chị cứ bảo là nó bị vương vãi đâu rồi, 
bị hỏng rồi, bị mất rồi; chị muốn bảo sao 
thì bảo. 

XUYZAN: (Chọy uòng quanh đuổi theo) - Ối chài 
Trong ba bốn năm nữa, tôi bảo trước là 
ông sẽ trở thành thằng bé vô lại bậc 
nhất đây!.. Ông có trả cái đải đây 
không? (Chị định giằng lại 

SÊRUYBANH: (Rứi trong túi ra một bản tình ca) - 
Để yên! Ồ! Cứ để nó cho tồi, Xuyzông ạ; 
tôi sẽ biếu chị bản tình ca của tôi, và sau 
này, trong khi nỗi nhớ nhung bà chủ 
diễm lệ của chị sẽ làm cho tôi đêm ngày 
sầu muộn, thì lòng nhớ chị sẽ rọi vào 
tháng ngày của tôi một tin vui duy nhất 
có thể còn khuây khoả được lòng tôi. 

XUYZAN:  (Git lấy bởi co) - Khuây khoa được lòng 
ông, để nhãi con trời đánh! Ông tưởng là 
nói với cô Fãngset của ông đấy chác. 
Người ta bắt gặp được ông ở buồng cô ấy, 
và ông tương tư Bà lớn; và thêm nữa bây 
giờ ông lại phinh phờ”` tôi! 


(1) Phính phở. nguyên văn Vousnienconley, có hai nghĩa: anh tán tỉnh tôi 
và anh lừa gạt tôi. Đây dịch cả hai nghĩa. 
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SÊRUYBANH: (#ïnh động) - Đúng thế, xin lấy danh 
dự mà nói! Tôi không biết tôi là thế nào 
nữa; nhưng ít lâu nay tôi cảm thấy ngực 
tôi xao xuyến; chỉ trông thấy một người 
đàn bà, là trái tim tôi đã phập phổng; 
những tiếng tình yêu và khoái lạc làm 
cho nó giật thon thót và nôn nao rối 
loạn; tóm lại, cái nhu cầu được nói với 
một. người nào đó câu: Tôi yêu mình, tr 
nên bức thiết đối với tôi đến nôi tôi nói 
nó ra một mình, vừa chạy trong vườn 
cây, với mây bay, với gió cuốn mây đi 
cùng với những lời của tôi trôi biến - 
Hôm qua, tôi gặp Mácxolin... 

XUYZAN: (Bái cười) - Ha, ha, ha, ha) 

SÊRUYBANH: - Chứ sao? mụ ấy là đàn bà, là con 
gá1! Một người con gái, một người đàn 
bà! Ôi! Những tên gợi đó sao mà êm ái 
thế! Sao mà thích thế! 

XUYZAN: - Thằng bé điên rồi! 

SÊRUYBANH: - Făngset thật là dịu dàng; ít ra cô ấy 
cũng lắng nghe tôi; còn chị, chị chẳng 
địu dàng gì cả. 

XUYZAN: - Tiếc quá nhỉ! Hãy lắng nghe ông vậy 
nào! (Chị định giật lấy cát dải) 
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SÊRUYBANH: (Chạụy trốn uòng quanh) - Góm nhỉ! 


XUYZ2AN: 


Có giết tôi đi thì mới lấy được của tôi, chị 
ạ. Nhưng, nếu đặt giá như vậy mà chị 
chửa bằng lòng, thì tôi sẽ bù thêm một 
nghìn cái hôn. (Đến lượt hắn đuổi theo 
chị) 

(Chợạy trốn uòng quanh) - Một nghìn cái 
tát, nếu ông lại gần. Để tôi đi thưa với 
bà chủ, và không khẩn nài hộ ông, chính 
tôi sẽ nói với Đức ông: "Đáng kiếp lắm, 
bẩm Đức ông, xín Đức ông hãy tống cổ 
cái thằng ăn cắp nhãi ranh đó đi hộ cho; 
hãy gửi trả về cho bố mẹ hắn một thằng 
bé con mất dạy cứ làm ra cái mặt sỉ mê 
Bà Lớn, và luôn luôn cứ muốn hôn ngoặt 
sang tôi". 


SẼÊRUYBANH: (Trông thấy bá tước ra, hẳn hoảng sợ 


XUYZAN: 


chạy nấp uào phía sau chiếc ghế bành) - 
Thôi chết rồi! 
- Sợ quá! 


(1) Xuyzan khóng tròng thấy Bá tước ra, nên vẫn tưởng là Sèruybanh tiếp 


tục làm trỏ, 
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LỚP VIII 


XUYZAN, BÁ TƯỚC, SÊRUYBANH ẩn nấp. 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 
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(Trông thấy Bá tước) - Á! (Chị lại gẫần 
chiếc ghế bành để che lấp Sêruybanh) 
(Tiên lợi) - Xuyzông! Em cảm động, em 
nói một mình và trái tim nhỏ xinh của 
em hình như xáo động... Kế ra cũng rất 
đáng tha thứ, trong một ngày như ngày 
hôm nay. 

(Bối rối) - Bẩm Đức ông, ngài muốn hỏi 
gì con? Ngộ nhõ có ai trông thấy Đức ông 
ở đây với con... 

- Ta sẽ phiển lòng nếu có người bắt chợt 
ta ở đây; nhưng em cũng biết tất. cả lòng 
thiết tha của ta đối với em. Bazin đã cho 
em biết mối tình của ta. Ta chỉ có được 
một giây lát để bày tỏ với em những dự 
kiến của ta; em hãy nghe. (Y ngồi nào 
chiếc ghế bành) 

(Vội uàng) - Con chẳng nghe gì hết. 
(Cẩm lấy bàn tơy chị) - Một cầu thôi. Em 
biết rằng Nhà Vua đã cử ta làm đại sứ 


XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


của Người ở Luân Đôn. Ta sẽ đem Figarô 
theo ta: ta cho hắn một chức vụ rất tốt; 
và vì bổn phận của một người đàn bà 
vốn là phải theo chồng... 

- Ôi, nếu con được phép nói! 

(Káo chị lợi gần) - Cứ nói đi, cứ nói đi, 
em yêu quý ạ; em hãy sử dụng ngày hôm 
nay một cái quyền mà em tranh thủ 
được đối với ta trọn đời. 

(Hoảng sợ) - Bẩm Đức ông, con không 
muốn cái quyền đó, con không muốn. 
Xin Đức ông hãy đời chân. 

- Nhưng em hãy nói đi đã. 

(Tức giộn) - Con cũng chẳng biết con 
đương định nói gì nữa. 

- Nói về bổn phận của những người vợ. 

- À vâng! Khi Đức ông giành được vợ ra 
khỏi nhà cụ Bác sĩ, và cưới nhau vì tình 
yêu; khi Đức ông vì phu nhân mà phế bỏ 
một cái quyền Lãnh chúa gớm ghiếc... 
(Vui đùa) - Nó làm cho các cô gái rất đỗi 
cực lòng! Chà! Xuyzet”! cái quyền đáng 
yêu kia! Nếu chiều nay vào lúc hoàng 


{1) Xuyzet (Suzette), cũng như Xuyzông (Suzon) là cách gọi thân mật lên 
Xuyzôn (Suzanae), c6 nghĩa là: cô bé XuyzZan. 
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BAZNIN: 


BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 
BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 
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hôn, em đến vườn hoa để chuyện trò về 
vấn đề đó, thì ta sẽ đặt một giá rất cao 
cho cái ơn huệ nhẹ nhàng đó... 

(Nói từ bên trong) - Đức ông không có ở 
đằng nhà đâu. 

(Đứng dậy) - Tiếng ai nói vậy? 

- Khổ quá! 

- Em ra đi, để cho họ đừng vào... 

(Bối rối) - Để Đức ông ở lại đây à? 

(Wêu to ở bên trong) - Đức ông lúc nãy ở 
đằng Bà lớn, lại vừa ra khỏi rồi; để tôi 
xem. 

- Mà chẳng có một chỗ nào để ẩn nấp! À! 
đằng sau chiếc ghế bành này... chả lấy gì 
làm kín lắm, nhưng em tống hắn đi cho 
mau nhé. 

(Xuyzan chắn đường y; y nhẹ nhàng đẩy 
lùi chị, chị bước giật lùi, 0à như Uuậy 
đứng uào giữa y oò chú bé thị đồng; 
nhưng, trong khi Bá tước cút lom khom 
bò nếp uào chỗ, thì Sêruybanh chạy uòng 
quanh uà sợ hãi nhảy quỳ gối ào chiếc 
ghế bành 0è co ro nép uào đấy. Xuyzan 
lấy chiếc áo đài mò chị đem lại ban này, 
trùm lên gõ thị đồng uà ra đứng trước 
chiếc ghế bành,). 


LỚP IX 


BÁ TƯỚC và SÊRUYBANH, đều ẩn nấp, 


BAZIN: 
XUYZAN: 


BAZIN: 


XUYZ.AN; 


BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 


XUYZ2AN: 


BAZIN: 


XUYZAN, BAZIN. 


- Cô có thấy Đức ông hay không, hở cô? 
(Săn giọng) - Ô hay, tại sao tôi lại thấy 
Đức ông cơ chứ? Xin ông đi đi. 

(Lợi gần) - Nếu cô tĩnh trí hơn, thì câu 
tôi hỏi chả có gì đáng ngạc nhiên cả. 
Chính anh Figarô đương tìm Đức ông 
đấy mà. 

- Vậy là hắn tìm con người muốn điều tai 
hại cho hắn nhiều nhất sau ông? 

(Nói riêng) - Thủ xem lão phục vụ ta ra 
sao. 

- Mong điều có lợi cho một người vợ, có 
phải là muốn điều tai hại cho người 
chồng hay không? 

- Theo cái nguyên nhân đạo lý kinh tởm 
của ông, thì là không, ông quân sư đổi 
bại ạ. 

- Đây người ta có đòi hỏi cô cái gì ngoài 
cái mà cô đương sẵn sàng đem ban tặng 
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XUYZAN: 
BAZIN: 


XUYZAN: 


BAZIN: 


XUYZAN: 
BAZIN: 


một người khác? Nhờ cuộc lễ nghi êm ái, 
cái điều mà hôm qua người ta cấm đoán 
cô, thì ngày mai người ta sẽ khuyên cô 
nên làm. 

- Đồ vô sỉ! 

- Trong tất cả các trò nghiêm trang, thì 
hôn lễ là cái trò khôi hài nhất, cho nên 
tôi đã nghĩ... 

(Phân nộ) - Những điều kinh tổm. AI cho 
phép ông vào đây? 

- Chà, chà, con người dữ tợn! Cầu Chúa 
làm cho cô bớt giận! chuyện thế nào chỉ 
là do ý muốn của cô thôi: nhưng cô cũng 
đừng tưởng rằng tôi xem Eigarô tiên 
sinh như một cái gì trở ngại có hại cho 
Đức ông, và nếu không có chú thị đồng... 
(Rut rè) - Đôn”? Sâruybanh? 

(Bát chước điệu bộ của chị: Cherubino di 
® . Luôn luôn quấn quít lấy cô, và 
ngay sáng hôm nay đấy thôi, còn thấy 


œứnOore 


(1) Đôn (tiếng Tây Ban Nha; đøn) là tiếng lịch sự dùng để xưng hô đối với 
người minh tôn trọng. 

(2) Tiếng Ý (đọc là: Kêrubinô di amorê) nghĩa là Thần Sêruybanh của ái 
tỉnh. (Vốn Séruybanh là tên riêng chỉ một cấp bậc thiên thân trong kinh 
Cựu ước. Sau thành tên chung, có nghĩa là: đứa trẻ dễ thương). 
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XUYZAN: 


BAZ1N: 


XUY2AN: 
BAZIN: 


XUYZAN: 


BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZ.AN: 
BAZIN: 


lổn vởn quanh đây để lên vào đây khi tôi 
đã đi khôi; cô thử nói rằng điều đó không 
đúng sự thực đi xem nào! 

- Đặt điều đến thế là cùng! Cút đi, đề 
xấu bụng. 

- Người ta xấu bụng, chỉ vì người ta 
trông thấy tỏ tường. Còn bản tình ca 
này, mà hắn giấu giếm bí mật, há chẳng 
phải cũng là để tặng cô hay sao? 

(Nộ khí) - Ù! phải, để tặng tôi đấy! 

- Trừ phi là hắn đã sáng tác ra để tặng 
Bà lớn! Quả vậy, khi hắn hầu bàn, nghe 
nói rằng hắn cứ nhìn chỏng chọc Bà 
lồn... úi chà! hắn cứ rờ hồn; Đức ông là 
rất hung dữ về cái khoản này đó. 

(Phân nộ) - Còn ông thì rất hung ác, đi 
gieo rắc những tin đồn đại như vậy để 
làm hại một đứa bé khốn khổ đã mất 
lòng sủng ái của chủ nhân. 

- Có phải tôi bịa đặt ra đâu? Tôi nói ra 
chuyện đó vì tất cả thiên hạ đều bàn 
tán. 

(Đứng dậy) - Thế nào, tất cả thiên hạ 
đều bàn tán! 

- Ôi trời! 

- AT hai 
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BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 
XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 


- Chạy nhanh lên, Bazin, bảo tống cổ nó 
đ1! 

- Ồ! tôi rất ân hận là đã vào đây! 

(Bối rối) - Trời ơi! Trời ơi! 

(Nói uới Bazin) - Cô ấy bị thương cảm. 
Ta hãy đặt cô ấy ngồi vào cái ghế bành 
này. 

(Đẩy phất y ra) - Con không muốn ngồi. 
Vào đây một cách tự tiện như thế, thật 
là chẳng ra thể thống gì cả! 

- Cô em ơi, chúng tôi những hai người ở 
đây với cô. Chả còn có một tí gì là nguy 
hiểm nữa! 

- Tôi thì, vì Đức ông đã nghe thấy, tôi rất 
ân hận là đã nói vui chuyện về anh thị 
đồng: tôi xử sự như vậy chỉ là cốt để 
thăm dò tình ý của hắn thôi, vì thực ra... 
- Năm chục đồng pixtôÌ“, một con người, 
vừa đuổi hắn trả về cho bố mẹ. 

- Bẩm Đức ông, chỉ vì một chuyện tâm 
phơ? 

- Một thằng nhãi con phóng đãng, hôm 
qua ta còn bắt gặp với con gái lão làm 
vườn. 


(1) Posfole: tiền vàng ngày trước, trị giá chừng 11 Iivrơ (nghĩa là 11 Fräng). 
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BAZIN: - Với Făngsgét? 

BÁ TƯỚC: - Và ở trong buồng con bé. 

XUYZAN: (Phấn nộ) - Chắc là Đức ông cũng có việc 
riêng ở trong buồng đó. 

BÁ TƯỚC: (Vu¿j pẻ) - Lời nhận xét, ta khá lấy làm 
thú vị đó. 

` BAZIN: - Lời nói đó là một triệu chứng tốt. 

BÁ TƯỚC: (Vui u¿) - Thưa không ạ: vốn là ta đến 

tìm ông cậu Antôniô của cô, lão làm 
vườn nghiện rượu của ta, để sai bảo công 
việc. Ta gõ cửa, mãi lâu mới thấy ra mở; 
cô em họ của cô có vẻ lúng túng; ta sinh 
nghì, ta nói chuyện với con bé, và vừa 
nói chuyện, ta vừa dò xét. 
Đằng sau cánh cửa, có một cái gì như cái 
màn, cái giá áo, cái gì đó chả biết, để che 
khuất những quần áo linh tỉnh; vờ vĩnh 
như không có vẻ gì, ta bèn nhẹ nhàng, 
nhẹ nhàng đến vén cái màn đó lên (Để 
làm điệu bộ, y nhấc chiếc áo dài ở ghế 
bành lên) và ta trông thấy... (Ý trông 
thấy gã thị đồng). ỐC). 

BAZIN  -Á,á' 


(1) Xuyzan, Sêruybanh trong ghế bảnh. Bá tước, Bazin (Chú thích của tác 
giả). 
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BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 
BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZ2AN: 
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- Chuyện này cũng chăng kém gì chuyện 
hôm qual 

- Lại còn hơn nữa. 

(Nói uới Xuyzơøn) - Tuyệt đấy, thưa cô! 
Mới tấp tếnh hôn nhân, cô đã chuẩn bị 
những trò này! Thì ra cô cứ muốn được 
một mình vắng vẻ, là để thừa tiếp chú 
thị đồng của ta? Còn ông, thưa ông, vẫn 
chứng nào tật nấy, ông cho là còn thiếu 
cái nước chẳng nể nang gì mẹ đỡ đầu, 
tòm tem đến cô đệ nhất thể nữ của bà, 
đến vợ của bạn ông! Ta sẽ không đời nào 
để cho Figarô một người mà ta quý mến, 
bị làm nạn nhân của một trò lừa lọc như 
thế này. Hắn có cùng đến với ông không, 
Bazin? 

(Phẫn nộ) - Chẳng có chuyện gì lừa lọc, 
cũng chẳng có nạn nhân nào; hắn vẫn ở 
đây lúc Đức ông nói chuyện với con. 

(Nổi giận) - Mong rằng đó là cô nói dối! 
Kẻ thù ác độc nhất của hắn cũng không 
dám cầu mong cho hắn gặp chuyện vô 
phúc đó. 

- Hắn đương nhờ con vận động với Bà 
lớn để xin Đức ông ân xá cho hắn, thì 
Đức ông chợt đến, làm cho hắn cuống 


quít, dùng chiếc ghế bành này để ẩn 
nấp. 

BÁ TƯỚC: (Giận đữ) - Mưu mẹo to gan thật! khi 
mới vào, ta đã ngồi vào ghế bành này kia 
mài 

SERUYBANH:  - Bẩm Đức ông, khốn khổi lúc đó 
thì con run rẩy ở đằng sau. 

BÁ TƯỚC: - Cũng lại trí trá nốt! thì chính ta vừa 
nấp vào phía đó thôi. 

SẼRUYBANH; - Xin lỗi, nhưng lúc đó thì con mới 
đến nép trong lòng ghế này. 

BÁ TƯỚC: (Càng phân nộ) - Vậy ra nó Ìlà một con 
rắn nước à, cái thằng nhãi con... rắn độc 
này! Nó lắng nghe chuyện chúng ta! 

SÊRUYBANH:  - Bẩm Đức ông, trái lại, con đã 
hết sức làm đủ mọi thứ để không nghe 
thấy gì cả. 

BÁ TƯỚC: - Ôi phản phúc! (Nói uới Xuyzan). Cô sẽ 
không được lấy Flgarô! 

BAZIN: - Xin Đức ông nén giận, có người đến. 

BÁ TƯỚC: (Lôi Sêruybanh rơ ra bhỏi ghế bành uò 
đặt hẳn đứng dậy) - Nó sẽ đứng yên đây 
trước mặt cả hoàn cầu! 


bài 


LỚP X 


SÊRUYBANH, XUYZAN, FIGARÔ, BÀ BÁ TƯỚC, 
ÔNG BÁ TƯỚC, FĂNGSÉT, BAZIN 


(Rất nhiều nô bộc, nam nữ nông dân mặc đồ 
trăng) 


FIGARÔ: (Cầm một chiếc mũ uải phụ nữ, có trang 
trí bằng những lông chưn trắng uà 
những dải buộc trống, nói uới Bó tước 
phu nhân - Bầm Bà lớn, chỉ có Bà lớn là 
có thể xin được cho chúng tôi cái đặc ân 
đó. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông xem đấy, ông bá tước 
a, họ cứ gán cho tôi một cái thế lực mà 
tôi không có; nhưng vì điều thỉnh cầu 
của họ không đến nỗi trái lẽ... 

BÁ TƯỚC: (Ung túng) - Phải là điều trái lẽ nhiều 
lắm, thì mới... 

FIGARÔ: (Nói nhỏ với Xuyzơn) - Hãy ủng hộ mạnh 
mẽ cho những cố gắng của anh. 

XUYZAN: (Nói nhỏ uới Figarô) - Cố gắng cũng 
chẳng đưa đến kết quả gì. 


52 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


(Nói nhỏ) - Cũng cứ làm đi. 
(Nói uới Figarô) - Anh muốn cái gì nào? 


- Bầm Đức ông, các thần dân của Đức 
ông, cảm kích về việc phế trừ một thứ 
quyền hành phiển nhiễu mà tình yêu 
của Đức ông đối với bà lớn... 


- Kia, thì cái quyền đó không còn nữa 
rồi; anh định nói gì? 


(Ranh mãnh) - Thật đã đến lúc mà đức 
sáng của một vị chúa nhân từ đến thế 
phải được phát huy chói lọi; đức sáng đó 
ngày hôm nay có lợi cho tôi vô cùng nên 
tôi muốn là kẻ đầu tiên được biểu dương: 
nó trong cuộc hôn lễ của tôi. 


(Càng lúng túng) - Anh nói chơi đấy thôi, 
anh bạn ạ! Phế trừ một quyền hành nhơ 
nhuốc chỉ là trả một món nợ đối với đạo 
nghĩa. Một người Tây Ban Nha có thể 
quyết chí chỉnh phục sắc đẹp bằng 
những cử chỉ ân cần săn đón; nhưng đòi 
hỏi được quyền hưởng dụng đầu tiên và 
khoan khoái nhất, coi như một thử tô 
thuế nô lệ, chà! đó là trò bạo ngược của 


5ä 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


một tướng giặc Văngđal", chứ không 
phải là cái quyển đường hoàng danh 
nghĩa của một nhà quý tộc xứ Caxty?, 
(Cầm tay Xuyzan) - Vậy xin Đức ông cho 
phép con người trẻ tuổi này, nhớ đức 
hiển minh của ngài mà được bảo toàn 
danh tiết, hôm nay được tiếp thụ từ tay 
ngài, một cách công khai, chiếc mũ vải 
trinh bạch, trang trí những lông chim và 
dải buộc màu trắng, tượng trưng sự 
trong trắng của bản tâm ngài: Xin ngài 
chuẩn nạp nghì tiết này cho tất cả các 
cuộc hôn lễ, và xin để cho một bài tứ 
tuyệt, đồng ca hợp xướng, nhắc nhỏ cho 
muôn đời cái kỹ niệm. 

(Lúng túng) - Nếu ta không biết rằng sĩ 
tình, thi sĩ và nhạc công là ba danh 
nghĩa khoan hồng cho mọi chuyện điên 
cuồng... 

- Hiệp lực với ta, các bạn ơi! 


(1) Văngđai (Vandale]: nguyên là tên một dân tộc ở xứ Giecmani (vùng 
nước Đức sau này) nổi tiếng vì các cuộc xám lăng chinh phục các nước 
khác. Sau, thảnh tên chung, chỉ những kẻ phá hoại các đồ quý, các mỹ 


thuật phẩm. 


(2) Caxty (Castilie): tên một vùng cao nguyên ở trung tâm nước Tây Ban 


Nha. 
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MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: - Đức ông! Đức ông! 

XUYZAN: (Nói uới bá tước) - Tại sao lại trốn tránh 
một. lời ca tụng mà ngài xứng đáng biết 
bao nhiêu? 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Con phần phúc! 

FIGARÔ: - Bấm Đức ông, xin hãy nhìn em nó kia; 
sẽ không bao giờ có một cô dâu đẹp hơn 
thế, chứng tổ rõ ràng hơn thế tính chất 
cao cả của sự hy sinh của ngài. 

XUYZAN: - Hãy để yên đấy cái mặt của em, và ta 
hãy chỉ ca ngợi đức sáng của ngài thôi. 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Tất cả những chuyện này là 
một trò đùa giơn. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi đồng tình với họ, ông Bá 
tước ạ, và cuộc nghỉ lễ này, tôi sẽ yêu 
quý nó mãi mãi, vì nguyên nhân của nó 
là mối tình diễm lệ của ông đối với tôi 
ngày trước. 

BÁ TƯỚC: - Mà bao giờ cũng vẫn còn, thưa bà, và 
chính là dưới danh nghĩa đó mà tôi xin 
thuận tòng. 

MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: Viuz£? 


(1) Vwat: là tiếng Lalinh, nghĩa là: "Chúc ngài sống mãi!" cũng như ta hô: 
Muôn năm! hoặc Vạn tuế! (Đối với vua, thời phong kiến) hoặc Thiên tuổi 
(đối với các Đức ông thời xưa). 


bBb) 


BÁ TƯỚC: (Mới riêng) - Thế là mình bị rồi. (Nói to) 
Để cho cuộc lễ được tưng bừng hơn chút 
nữa, tôi chỉ muốn cho hoãn Ìại một chốc 
lát. (Nói riêng) Ta phải mau cho tìm 
Mácxơlin. 

EIGARÔ: (Nói mới Sêéruybanh) - Thế nào, anh 
chàng tỉnh quái! Không vỗ tay à? 

XUYZAN: - Hắn đương đau khổ; bị Đức ông đuổi đi 


mà. 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ồ! Ông ơi, tôi xin ông ân xá 
cho hắn. 


BÁ TƯỚC: - Hắn không xứng đáng được ân xá. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chao ôi! hắn còn trẻ dại quá 
mà! 

BÁ TƯỚC: - Không trẻ dại lắm như bà tưởng đâu. 

SÊRUYBANH: (Run rấy) - Khoan hồng tha thứ 
không phải là cái quyền Lãnh chúa mà 
Đức ông đã từ bỏ khi cưới Bà lớn. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ngài chỉ từ bỏ mỗi cái 
quyền nó làm cho tất cả các người đều 
đau khổ thôi. 

XUYZAN: - Ví thử Đức ông đã từ bỏ cái quyền 
khoan thứ, thì chắc chắn đó sẽ là cái 
quyền đầu tiên mà ngài muốn ngấm 
ngầm chuệộc lại. 

BÁ TƯỚC: (Lúng túng) - Cố nhiên. 


BẦU 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Sao lại chuộc lại nhỉ? 

SÊRUYBANH: (Nói uới Bá tước) - Bẩm Đức ông, con 
đã trót khinh suất trong hành vị, cái đó 
đành rồi; nhưng không bao giờ trong 
ngôn ngữ của con, sẽ có máy may một 
chút hở hang nào... 

BÁ TƯỚC: (Jung túng) - Thôi thì, được rồi... 

FIGARÔ: - Ngài định nói gì? 

BÁ TƯỚC: (Vội oàng) - Được rồi, được rỗi; tất cả mọi 
người đều đòi tha thứ cho hắn, ta đồng 
ý; và ta còn đi xa hơn nữa; ta cho hắn 
một đại đội trong quân đoàn của ta. 

MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: - Viuz¿! 

BÁ TƯỚC: - Nhưng với điều kiện là hắn phải đi 
ngay tức khắc để tựu ngũ ở Catalônhơ®). 

FIGARÔ: - Ồ! Bẩm Đức ông, xin để cho đến ngày 
mai. 

BÁ TƯỚC: (Cốtin") - Ý ta đã quyết. 

SÊRUYBANH: - Xin tuân lệnh. 

BÁ TƯỚC: - Anh hãy bái biệt mẹ đỡ đầu ởi, và xin 
bà che chở cho. 


(1) Tên một xứ ở Đông Bắc nước Tây Ban Nha (thủ phủ Bácxơlon), có hồi 
đã tách khỏi Tây Ban Nha thành một nước tự trị, sau lại sáp nhập trở lại. 
Tức là một xứ xa trung tâm xa thủ đỏ, gần biên giới, và Sêruybanh coi như 
bị đi thú biên phòng. 


bi 


(Sêruybanh quỳ một đầu gối xuông đất 
trước mặt Bá tước phu nhân, uà thốt 
chẳng nên. lời). 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Xúc động) - Chỉ lưu anh lại 


BÁ TƯỚC: 


có một ngày hồm nay thôi mà cũng 
không được, thì thôi hãy đi đị, anh 
chàng trẻ tuổi. Một chức phận mới kêu 
gọi anh; hãy đi làm trọn một cách xứng 
đãng. Hãy làm về vang cho ân nhân của 
anh. Hãy nhớ lấy nhà này, cuộc đời niên 
thiếu của anh và đã được gặp ở đây biết 
bao độ lượng khoan dung. Hãy phục 
tùng, trung chính và dũng cảm; chúng 
tôi sẽ phần những thành công của anh. 
(Sêruybanh đứng dậy uà trở uề chỗ cũ). 

- Bà xúc động quá, thưa Bài 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi không chối cãi. Ai biết 


BÁ TƯỚC: 


được số phận của một đứa non nít bị 
ném vào một chức nghiệp nguy hiểm đến 
như vậy! Hắn là thân thích của cha mẹ 
tôi; và thêm nữa, hắn là con đỡ đầu của 
tôi. 

(Nói riêng) - Ta thấy lão Bazin nói đúng. 
(Nói to) Chàng thanh niên, hãy hôn 
Xuyzan .... lần cuối cùng. 


FIGARÔ:  - Sao vậy, thưa Đức ông? Hắn sẽ về đây 
nghỉ ngơi các vụ mùa đông chứ. Hãy hôn 
cả tôi nữa, đại uý! (Anh ôm hôn bắn). 
Vĩnh biệt, chú bé Sêruybanh. Chú sắp 
sống một cuộc đời khác hẳn, chú em ạ. Ôi 
chao! chú em sẽ không còn suốt ngày lỡn 
vớn ở xóm phụ nữ nữa; không còn những 
bánh trứng bơ, không còn những bữa 
điểm tâm kem sữa nữa; không còn những 
trò chơi ú tìm hay bịt mắt bắt đê nữa. Mà 
là những lính tráng hẳn hoi, mẹ kiếp! Mặt 
rám năng, áo quần xốc xếch; một cây súng 
trường thật nặng, bên phải quay, bên trái 
quay, đằng trước quay bước, tiến tới vinh 
quang, và dọc đường đừng có sa sấy; trừ 
phì một phát đạn gọn gàng!... 

XUYZAN: - Góm chết, nghe kinh người! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Nói gỏ nào! 

BÁ TƯỚC: - Mácxơlin đâu nhỉ? Không thấy bà ta 
trong đám các người, cũng lạ thật! 

FĂNGSÉT: - Bẩm Đức ông, thấy bà ấy đi ra thị trấn 
bằng con đường hẻm đi qua trại ấp. 

BÁ TƯỚC: - Và bà ta sẽ trở về chứ?... 


BAZIN: - Khi nào Chúa ưrng cho. 
FIGARÔ: - Ngộ nhỡ Chúa thích chẳng bao giờ 
tưưng!... 


29 


FĂNGSÉT: 
BÁ TƯỚC: 
BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 


FĂNGSÉT: 


BÁ TƯỚC: 


FẰNGSÉT: 


BÁ TƯỚC: 


FẰNGSẼT: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 
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- Thấy bà ta khoác tay cụ Bác s1. 
(Vội uàng) - Ông Bác sĩ ở đây à? 
- Ngay từ lúc đầu, ông này đã bị bà ta 
chiếm đoạt!... 

(Nói riêng) - Lão không thể nào đến 
đúng lúc hơn. 
- Bà ta có vẻ nóng giận, vừa đi vừa nói 
oang oang. Rồi dừng lại, và khoa chân 
khoa tay, như thế này này... và cụ Bác sĩ 
giơ tay làm như thế này này, để khuyên 
can bà ta; bà ta có vẻ giận đữ lắm! thấy 
bà ta nói đến tên anh Figarô, anh họ của 
con... 
(Nâng cằm cô bé) - Anh họ... tương lai. 
(Chỉ Sêeruybanh) - BẦm Đức ông, ngài đã 
tha tội hôm qua cho chúng con rồi chứ? 
(Ngất chuyện) - Thôi chào, chào cô bề. 
- Bà ta bị cái máu yêu đương phải gió nó 
làm cho mê hoặc đấy mà; nếu bà ta có 
mặt ở đây, chỉ tổ quấy rối cuộc vui của 
chúng ta. 
(Nói riêng) - Mụ sẽ quấy rối cho mà xem, 
cứ yên tâm. (Nói to) Nào, bà, ta đi vào 
thôi, Bazm, ông sẽ qua bên nhà nhé. 
(Nói uới Fuyarô) - Cậu em, sẽ sang theo 
chị chứ? 


FIGARÔ: (Nói nhỏ với Xuyzan) - Chị em có được 
liền khúc ruột không nhỉ?°). 

XUYZAN: (Nói nhỏ) - Thằng bé dễ thương tệ! (Tất 
cỏ mọi người đều uào). 


LỚP XI 


SÊRUYBANH, FIGARÔ, BAZIN 


(Trong khi mọi người đi uào, Figarô chặn cả hơi 
người này lại uà béo họ trở lại). 


(1) Chỗ này, trong nguyên văn có một trỏ lộng ngữ, chúng tôi dịch chuyển 
thành mội trò lệng ngữ khác. 

Xuyzan hỏi Figarô: "Tu me rôjoidras, mon fls?" (on sẽ sang theo mẹ 
chứ, con?). Figarô hỏi nhỏ lại: Est-if bien enflá?” (Thăng con có được xâu 
chỉ khít khao, không?). Lộng ngữ là ở chỗ Fiis là đứa con trai, nhưng ñí 
(gần đồng âm) lại có nghĩa lả sợi chỉ. Lộng ngữ giữa fis và enffé không 
thể nào diễn tả bằng tiếng Việt cho thành lộng ngữ được. Nếu chỉ dịch 
đúng nghĩa đen, bỏ trò lộng ngữ, thì hai câu đối thoại mất cả ý gắn bó thú 
vị, và cũng là hy sinh mất một điểm của tính cách nhân vật mà tác giả đã 
công phu tô vẽ. Figarô vốn giỏi sử đụng tài trí rí rỏm không bỏ lỡ dịp làm 
một trò lộng ngữ thông minh. Từ tiếng fils của Xuyzan, anh chuyển sang 
enlilé (xâu chỉ khít khao) thật là ðm ở hóm hỉnh. 

Chúng tôi đã dịch như trên, để cố gắng diễn tả trung thành tính cách của 
nhân vật và bút pháp của tác giả. 
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FIGARÔ:  - Ôi chà, các bác này, nghỉ lễ được chuẩn 
nạp rồi, tiếp theo là cuộc vui của tôi tối 
nay; chúng ta phải mạnh dạn ôn lại vai 
trò, chứ đừng có làm như những bác 
diễn viên nọ, cứ nhè hôm nào bọn phê 
bình xơi mói nhất, là diễn xuất dở không 
bao giờ bằng. chúng ta thì chúng ta 
không có buổi biểu diễn hôm sau để cứu 
văn, chúng ta hãy thuộc vai trò của 
chúng ta hôm nay. 

BAZIN: (Hóm hừnh) - Vai trò của tôi khó hơn là 
anh tưởng. 

FIGARÔ:  (Uàm điệu bộ đánh đòn lão ta, nhưng lão 
ta không trông thấy) - Anh cũng không 
ngờ nổi vai trò đó sẽ được hoan nghênh 
như thế nào. 

SÊRUYBANRH: - Anh bạn ơi, anh quên rằng tôi phải 
ra đi. 

FIGARÔ: - Mà chú, thì chứ muốn ở lại lắm! 

SÊRUYBANRH: - Ôi chao! lại còn phải nói! 

FIGARÔ: - Phải mưu mẹo mới được. Lúc ra đi, đừng 
có lầm bẩm lầm bầm. Vai khoác áo quàng 
đi đường: hãy thu xếp hành trang ra mặt, 
và cho người ta trông thấy ngựa của chú ở 
hàng rào; phóng một hồi ra đến trại ấp; 
rồi đi bộ lên về phía sau nhà, Đức ông sẽ 
tưởng rằng chú đã đi rồi; chỉ cần lánh mặt 
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ngài, tôi xin phụ trách làm ngài nguôi 
giận sau cuộc liên hoan, 


SÊERUYBANH: - Nhưng còn Făngset hắn không 


BA2ZIN: 


FIGARÔ: 


BA2IN: 


FIGARÔ: 


BAZIN: 
FIGARÔ: 


thuộc vall 

- Thế từ tám ngày hôm nay anh không 
rời cô Ấy lúc nào, thì anh dạy cô ấy cái 
trò quái gì vậy? 

- Hôm nay anh không bận việc gì; anh 
làm ơn, đạy cho cô ấy một bài. 

- Cẩn thận đấy, anh chàng, cẩn thận 
đấy! ông bố không được vừa lòng; cô con 
gái đã bị tát tai; cô ấy không học với anh 
nữa. Sêruybanh! Sêruybanh! anh sẽ gây 
cho cô ấy những nỗi phiền muộn! #jø kia 
xuống nước mãi!... 

- Ô! lại cái anh ấm ó này, với những cách 
ngốn tục ngữ! Thế nào, nhà mô phạm rởm! 
đạo hiền triết của các dân tộc dạy thế nào! 
Hà bia xuống nước mãi rồi cũng phải... 

- Đầy phè”. 

(Vừa dời chân đi uừa nói) - Nghe được 
đấy, nói chứ, nghe được đấy! 


HẠ MÀN 


(1) Cach ngôn Pháp: Hú kia xuống nước mãi, rồi cũng phải vỡ tan. Bazin 
cải biến như trên, đó là một điểm tính cách của y đã tả trong vở Người thợ 
cạo thành Xêvin (Hỗi IV lớp 1). 
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HỒI THỨ HAI 


(Sân khấu hình dung một phòng ngủ tráng lệ, 
một bộ giường lớn đặt trong hậu cung, đẳng trước là 
một cái bục. Cửa ra uào đóng mở ở đường rãnh” thứ 
ba bên phải; cửa uào một buông xép thì ở đường rãnh 
thứ nhất bên trdi. Trong cùng, một cái cửa thông 
sang buông các thị nữ. Một cái cửa sổ mở sang phía 
bên, kia). 


LỚP THỨ NHẤT 


XUYZAN, BÁ TƯỚC PHÙU NHÂN, 
cùng ra lối cửa bên phải. 


BÁ TƯỚC PHƯU NHÂN: (Ngôi phịch xuống một chiếc 
ghế bành rộng) - Khép cửa lại, Xuyzan, 
và kể cho ta nghe tất cả đầu đuôi, cho 
thật cặn kẽ chỉ tiết vào. 


(1) Đường rãnh (conlisse): đường rãnh ở hai bên sân khấu để lùa những 
tấm khung căng vải vẽ cảnh trí sân khấu; hoặc: Khoảng cách giữa những 
tấm khung đó, để diễn viên ra vào. 
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XUYZAN: - Con chả còn gì giấu Bà lớn cá. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Sao. Xuyzông, ông ấy định 
quyến rũ em? 

XUYZAN: - Ô! không! Đức ông chả thèm kiểu cách 
đến thế đối với một kẻ thị tỳ của ngài; 
ngài định mua con đấy thôi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Và chú bé thị đẳng có mặt 
lúc đó? 

XUYZAN: - Nghĩa là, nấp sau chiếc ghế bành lón. 
Hắn đến nhờ con yêu cầu Bà lớn xin ân 
xá cho hắn. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế sao hắn không đến nói 
thẳng với ta? có lẽ nào ta lại từ chối hắn, 
hả Xuyzông? 

XUYZAN: - Thì con cũng đã bảo thế: nhưng hắn 
còn những nuối tiếc phải ra đi, và nhất 
là phải xa lìa Bà lớn: Chờ! Xuyzông, bà 
cao quy uà diễm lệ qud! nhưng oai uệ 
quá! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ta có cái vẻ như thế không, 
Xuyzông? Ta, xưa nay vẫn bao bọc cho 
hắn mà. 

XUYZAN: - Thế rồi hắn trông thấy tấm dải buộc 
đêm của Bà lớn, con đương cầm ở tay, 
hắn liền vỗ ngay lấy... 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Mữn cười) - Dải buộc của 
ta?... Trẻ con quá! 

XUYZAN: - Con định giảng lại: Bà lớn ạ, trông hắn 
lúc đó đúng là một con sư tử: hai con 
mắt sáng quáắc lên... "Có giết tôi đi thì 

, mới lấy được của tôi", hấn nói, cố dằn 
cho to cái giọng nhỏ nhẹ thanh thanh 
của hắn. 

BẢ TƯỚC PHU NHÂN: (Mở màng) - Thế sao, 
Xuvzông? 

XUYZAN: - Dạ, bẩm Bà lớn, làm thế nào cho cái 
thàng quy con ấy hắn thôi đi được? Lúc 
thì bà mẹ đỡ đầu cúa tôi; lúc thì tôi chỉ 
những muốn này nọ: và vì hắn không 
đám hôn dù chỉ là cái áo ngoài của Bà 
lớn, nên hán cứ định hôn con. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Mơ màng) - Thôi bỏ đấy... bỏ 
đấy những chuyện điên rõ đó... Rồi sau 
cùng. em Xuyzan tội nghiệp ởi, ông 
chồng của ta rút cục đã bảo em...? 

XUYZAN:  - Rằng nếu con không muốn nghe ngài 
nói. ngài sẽ đỡ đầu cho mụ Mácxơlin. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đứng đậy uè đi đi lại lại, 
bừa quat mạnh tay) - Ông ấy không yêu 
ta †Í nào nữa ri. 

XUYZAN:_ - Sao lại ghen dữ thế? 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cũng như tất cả mọi ông 
chồng thôi. em ạ! Chỉ vì thể diện. Ôi! ta 
đã yêu ông ấy nhiều quá! ta đã quá đằm 
thắm. quá vêu thương, làm cho ông chán 
ngấy: đốt với ông ấy, ta chỉ có một lễi đó 
mà thôi: nhưng ta không muốn cho cái 
điểu tâm sự chân thành đó" làm thiệt 
hại đến em, và em sẽ lấy Figarô. Chỉ có 
một mình hắn là có thể giúp chúng ta 
trong việc này: chả biết rồi hắn có đến 
không? 

XUYZAN: - Hễ khi nào anh ấy trông thấy cuộc săn 
bắn khởi hành, là anh ấy đến ngay đấy 
q. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Sở dụng cái quạÐ) - Hãy mỏ 
một ít cái cửa sổ ra vườn. Trong này oi 
bức quát.. 

XUYZAN: - Là vì Bà lớn nói năng và đi lại sôi nổi 
quá đấy mà. (Chị đi ra mở cửa sổ trong 
cùng) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Mở mòng giờ lâu) - Nếu hắn 


(1) Cải điều tầm sự chân thành đó (Cet honnêle aveu): trong các bản thảo 
của tác giả. có viết là sư thay thẳng của em (ton honnêtelé) có lẽ lại gọn 
nghĩa hơn. 


chẳng cố tình lánh mặt ta...” Bọn đàn 
ông thật là lắm tội! 

XUVZAN: (Từ nơi cửa số, reo lên) - A! Kìa Đức ông 
đương cưỡi ngựa băng qua vườn rau lớn, 
có Pêdry đi theo. với hai, ba, bốn con chó 
săn thỏ”, 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chúng ta còn đủ thì giờ 
trước mặt. (Nòng ngồi xuống). Có a1 gö 
cửa đấy, Xuyzông? 

XUYZAN: (Chạy ra mở cửa, uừa hót) - A: Flgarô 
của em! AI! Fligarô của em! 


LỚP II 


FIGARÔ, XUYZAN, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, ngói. 


XUYZAN: - Anh ơi! vào đi! Bà lớn đang nóng lòng 
nóng ruột!... 


{1) Có bản viết: "Lòng fa chỉ bận nghĩ đến một mình hắn thôi và gạt bỏ tất 
cả mọi ý nghĩ khác...", nói tõ nỗi vương vấn mới phát sinh của nàng đổi với 
Sêruybanh. 

(2) Lévriers: giống chó săn chân dài, mình thon, chạy rất nhanh, dùng để 
săn thỏ. 


68 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


- Thế còn em, em bé Xuyzan? - Bà lớn 
chả cố gì phải nóng ruột. Thực ra, có 
chuyện gì nào? một chuyện nhỏ mọn. 
Ngài Bá tước thấy cô vợ trẻ của chúng ta 
dễ thương, ngài muốn bắt làm nhân tình 
của ngài, và cái đó là lẽ tự nhiên thôi. 

- Tự nhiên? 

- Rồi ngài cử tôi làm chân chạy công văn, 
và Xuyzông làm tham tán sứ quán. Như 
vậy chả có gì là ngớ ngần. 

- Anh có thôi đi không nào? 

- Và bởi lẽ Xuyzan, vị hôn thê của tôi, 
không nhận bằng sắc, ngài bèn ủng hộ 
những mưu đề của Mácxơlin; còn gì đơn 
giản hơn nữa? Báo thù những kẻ làm 
phương hại đến những mưu toan của ta, 
bằng cách lật đổ các mưu toan của họ, 
cái đó ai cũng vẫn làm, chính chúng ta 
cũng sắp làm. Ấy đấy, tất cả chỉ có thế 
thôi mà. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Anh Eigarô, đối với một 


FIGARÔ: 


mưu đồ có hại đến hạnh phúc của tất cả 
chúng ta, anh có thể coi thường như thế 
được ư? 

- Bẩm Bà Lớn, đâu có? 
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XUYZAN: - Đáng lẽ anh đau buôn vì những nỗi lc 
phiền của chúng ta... 

FIGARÔ: - Thì tôi lo toan vì nó. chả là quá đủ hay 
sao? mà, muôn hành động có phương 
pháp cũng như Đức ông, ta hãy trước hết 
làm giảm nhiệt tình của ngài đối vớ: 
những sở hữu của ta, bằng cách làm chị 
ngài lo lắng về những sở hữu của ngài. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Nói đúng lắm; nhưng làn 
thế nào? 

FIGARÔ: - Bấm Bà lớn, xong rỗi ạ; một tin bái 
gian đối về Bà lớn... 

BÁ TƯỚC PHÙ NHÂN: - Về ta! Anh điên đầu rồi! 

FIGARÔ: - Ổ! chính là Đức ông điên đầu th 
phải”. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Một con người cả ghen nhà 
vậy'... 

FIGARO: - Càng hay: muốn thủ lợi với nhữn; 
người có tính khí như vậy. chỉ cần phả 
làm cho họ sôi máu lên một chút; điều 
này thì các bà phụ nữ thạo lắm! Thế rồi 


(1) Trong nguyên văn, ở đây có mội lộng ngữ. Câu trên, ba Bá tước nó 
"... La têle vous lournel" có nghĩa là: đầu óc anh loạn rồi. Figarô đáp: ". 
e'est à lui qu'elle doit tourner", nghĩa là: đẫu của ông ấy quay (ý nói: ôn 
ấy bị chóng mãi nhức đầu, hoặc bị say mê thì có. 
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nếu đã làm cho họ tức giận đỏ gay rồi. 
chỉ một tí âm mưu sắp xếp là ta có thể 
xỏ mũi họ. đưa đi đâu tuỳ ý, theo dòng 
sông Goaalkivia'"`. Tôi đã nhờ Bazin 
đưa hộ một bức thư nặc danh, báo cho 
Đức ông rằng một gã phong tình sẽ tìm 
cách gặp gỡ Bà lớn hôm nay trong lúc 
khiêu vũ. 

BẢ TƯỚC PHU NHÂN: - Và anh điên đảo thị phi về 
một người đàn bà danh tiết như vậy sao? 

FIGARÔ:  - Bẩm Bà lớn, có rất ít bà danh tiết mà 
tôi đám áp dụng trò đó, sợ rằng làm giả 
mà gặp thật. chăng. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế ra mình lại còn phải 
cám ơn anh ta nữa kia đấy! 

FIGARÔ: - Nhưng thử hỏi có phải là thú vị không, 
khi đã phân tán được nhật trình của 
ngài, làm cho ngài phải rình mò, nguyền 
rủa theo dõi phu nhân của ngài. trong 
cái thời gian ngài đã định dùng để mua 
vui với tình nương của ta? Ngài đã bị 
hoàn toàn bối rối: phóng theo cô này ư? 
hay theo dõi bà kia? Trong cơn rối loạn 


{1) Guadalkivir. tên con sông dài 579 km ở Tây-ban-nha, chảy qua thành 
Xêvil, đổ vào Đại tây dưỡng. 


đầu óc. kia kìa, kia kìa, ngài đương băng 
qua cánh đồng, và đuổi dồn một con thỏ 
rừng đã cùng đường kiệt sức. Giờ hôn lễ 
đến vun vút như bay, lúc đó chắc ngài 
chưa kịp bày mưu ngăn cản, và không 
đời nào ngài dám phản kháng trước mặt 
Bà lớn. 

XUYZAN: - Vâng, nhưng mụ Macxơlin, con người 
tài hoa, mụ sẽ dám làm. 

FIGARÔ:  - Úia! Quả đáng tội, mình cũng lo cái đó! 
Em hãy cho bắn tin với Đức ông là đến 
lúc hoàng hôn em sẽ ra vườn. 

XUYZAN: - Anh định trông vào mưu kế đó à? 

FIGARÔ: - Chứ sao! để anh nói cho mà nghe; 
những kẻ không muốn dùng cái gì để 
làm cái gì cả, thì chẳng tiến hành được 
trò gì và chăng được cái tích sự gì. Anh 
xin nói như thế, 

XUYZAN: - Lời nói hay ho khiếp! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cũng hay ho như mưu kế 
của anh ta vậy. Anh bằng lòng để cho 
chị ấy ra vườn? 

FIGARÔ: - Đời nào. Tôi cho một người khác mặc 
áo của Xuyzan bị chúng ta bắt gặp ở chỗ 
hẹn hò, ngài Bá tước có thể chốt cãi được 
không? 
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XUYZAN: 
FIGARÔ: 


- Cho ai mặc áo của tôi? 


- Sêruybanh. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hắn đi rồi còn đâu. 


FIGARÔ: 


XUYZ2AN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


- Đối với tôi, hắn chưa đi, Có để cho tôi 
làm không nào? 

- Có thể tin cậy ở anh ấy về việc bố trí 
một âm mưu. 

- Hai, ba, bốn âm mưu cùng một lúc; rối 
ren, dằng địt. Trời sinh ra tôi để làm kẻ 
cận thần nội thị. 

- Nghe nói rằng cái nghề đó khó ghê! 

- Nhận, lấy và xin: đó là tất cả bí quyết 
trong ba chữ. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hắn vững tin quá, làm cho 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: - 


ta rồi cũng vững tìn lây. 

- Thì đó là ý đề của tôi mà. 

- Ban nãy anh bảo thế nào nhỉ? 

Rằng trong khi Đức ông đi vắng, tôi sẽ 
phái Sêruybanh đến với cô; cô hãy sửa 
sang đầu tóc mũ mãng cho hắn, mặc 
xống mặc áo cho hắn; tôi nhốt hắn lại và 
huấn luyện cho hắn; thể rồi nhây múa 
đi, Đức ông. (Anh uào) 
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LỚP III 


XUYZAN, BÁ TƯỚC PHU NHÂN ngồi. 


BÁ TƯỚC PHU NHAN: (Tay cầm cái hộp đựng nối 
ruôt giá) - Trời ơi, Xuyzan, mặt mày ta 
nhếch nhãc thế này2... lại cải anh chàng 
thanh niên kia sắp tới!... 

XUYZAN: - Thế Bà lớn không muốn cho hắn thoát 
khỏi cái gian nguy à2 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (MØ màng trước lấm gương 
con) - Ta ấy ư...? rồi em xem ta sẽ mắng 
cho hắn một trận. 

XUYZAN: - Ta sẽ bất băn hát bản tình ea của hắn. 
(Chị đặt bài hát uào lòng Bú tước phụ 
nhân) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ô, thực quả là đầu óc của ta 
rối bùi... 

XUYZAN: (cười) - Con chỉ việc xoắn lại hai cái món 
tóc uốn này, Bà lớn sẽ mắng hăn ra trò 
hơn. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (;ðôi tr - Cô bảo cái gì. hở cô? 


LỚP IV 


SÊRUYBANH, vẻ thẹn thùng, XUYZAN, BÁ TƯỚC 
PHU NHÂN naôi. 


XUYZAN: - Mời ông vào. thưa ông sĩ quan; người ta 
săn lòng tiếp kiến đấy. 

SẼÊRUYBANH: (REun rẩy tiến lạ - ÔU! thưa Bà, nghe 
thấy cái tên gọi đó, tôi xiết nỗi đau lòng! 
nó nhắc nhở tôi phải rời bỏ nơi này... rời 
bỏ một bà mẹ đỡ đầu rất là... nhân đức! 

XUYZAN: - Và rất là diễm lệ! 

SÊRUYBANH: (Thở dài) - Ô! đúng vậy. 

XUYZAN: (Nhại hẳn) - Ỏ, đúng vậy. Chàng thanh 
niên hồn hậu. với những hàng mi đài mà 
gian ngầm. Nào, con chìm xanh xinh 
đẹp. hãy hát bản tình ca tặng bà đi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Mở bài ca) - Bài này... thấy 
báo là của ai nhỉ? 

XUYZAN: - Trông kẻ phạm tội mặt đo chưa kìa: gò 
má, đỏ ửng tẩy gang chứ chẳng bỡn. 

SÊRUYBANH: - Có ai nỡ cấm... lòng quý mến? 


mà 
“mã 


TÌNH CA 


(điệu: Molbruc đi đónh trận”). 


KHÚC THỨ NHẤT 


Ngựa của ta, chạy đã đứt hơi rồi. 

(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao!) 
Ta đi lang thang các cánh đồng, 

Tuy theo tó ngựa lung tung. 


(1) Vé thời đỏ, đưa ca hát vao một vở kịch, trên sân khâu Kịch viện Pháp, 
là một điều mới mẻ, vì nguyên tắc phân biệt thể loại vẫn còn đương được 
tôn trọng. 

(2) Malbroug sen va-t-en guerre, là một điệu hát dân gian cố truyền của 
dân tộc Pháp, lưu hành tử hồi chiến tranh Thập tự quân. Ở đây, cũng như 
tât cả các bải hát khác trong vở kịch nảy, chúng tôi chỉ dịch xuôi nghĩa, 
không gò vào điệu hát, để nhường việc đó cho một bạn soạn nhạc, khi 
nào vở nay đem trình diễn. 


KHÚC THỨ HAI 


Tuỷ theo võ ngựa lung tung 

Chẳng thị tòng, không ky sĩ: 

Đi đến bên một dòng suối” 

(Õi lòng ta, lòng ta đau khô xiết bao!) 
Nghĩ đến bà mẹ đỡ đầu. 

Ta thấy lệ ta ròng ròng. 


KHÚC THỨ BA 


Ta thây lệ ta ròng ròng, 

Hầu như nát ruột tan lòng; 

Ta khác vào cây tần bì, 

(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao) 
Chữ tên bà chẳng có tên ta: 

Nhà Vua bỗng chợt đi qua. 


(1) Khi diễn vở kịch nảy, người ta hát bản tình ca bắt đầu từ câu này, và 
đổi la: "Bên cạnh một dòng suối...” (Chú thích của tác giả). 
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KHÚC THỨ TƯ 


Nhà vua bẵng chợt đi qua. 

Với đoàn Dại thần'”, tăng lữ. 

Hoàng hậu bao: Thị đồng xinh kia, 
(Ôi lòng ta. lòng ta đau khổ xiết bao) 
Ai làm cho anh cực lòng? 

Ái làm lệ anh ròng ròng? 


KHÚC THỨ NĂM 


A1 làm lệ anh ròng ròng? 

Phải nói lên cho ta hay. 

- Dám bẩm tâu lên Lệnh bà, 

(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao!) 
Vốn tôi có mẹ đỡ đầu, 

Lòng tôi kính yêu từ lâu.°° 


(1) 8aron, thời xưa là đại thần trong Triều (như các đại thân của vua 
Sacldmanhợ); vẻ sau này, là nam tước. 

(2) Đến đây, Bá tước phu nhân gấp bài ca và ngăn gã thị đồng lại. Trên 
sân khấu, không hát đoạn tiếp. (Chú thích của tác giả) 
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KHÚC THỨ SÁU 


Lòng tôi kính yêu từ lâu: 

Nhớ nhưng rồi đến gầy mòn. 

- Hoàng hậu bảo: Thị đồng xinh kia, 
(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao!) 
Phải chăng chỉ mẹ đỡ đầu? 

Để ta thay thế cho mà. 


KHÚC THỨ BẢY 
Để ta thay thế cho mà. 
Em làm thị đồng cho ta. 
Rồi có tiểu thư Hêlen. 
(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao!) 
Cô con của một đại uý, 
Sau này ta sẽ gả cho. 


KHÚC THỨ TÁM 


Sau này ta sẽ gả cho. 
-Không không, đừng nói chuyện này; 


Tôi ưng kéo lê xiểng xích, 

(Ôi lòng ta, lòng ta đau khổ xiết bao!) 
Chết vì nỗi khổ đau này, 

Chứ không muốn khuây nỗi lòng". 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Nghe có giọng hồn nhiên... 
và có tình cam nữa. 

XUYZAN: (Đi đặt cây đàn ghiu lên một chiếc ghế 
bành)”' - Ô! nói về tình cảm, thì đây là 
một anh chàng thanh niên vẫn... À này, 
ông sĩ quan, người ta đã bảo ông biết 
chưa, là để giúp vui cho buổi tối liên 
hoan, chúng tôi muốn biết trước ông có 
mặc vừa tàm tạm một bộ áo của tôi hay 
không? 

BÁ TƯỚC PHƯ NHÂN: - Ta e rằng không vừa. 

XUYZAN: (So bê cao uới hắn) - Hắn cũng cao bằng 
con. Trước hết ta hãy bỏ áo quàng ra đã. 
(Chị cởi áo quòng cho hắn) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ngộ nh có ai vào? 

XUYZAN: - Thì chúng ta có làm chuyện gì bậy đâu 
nào? Để con ởi đóng cửa lại. (Chị chạy 
đi) Nhưng con muốn xem mũ đội thế 
nào. 


{1) Sêruybanh, Xuyzan, Bá tước phụ nhân, (Chú thích của tác giả) 
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BA TƯỚC PHU NHÂN: - Trên bàn trang điểm cua ta. 
có mọt eäì mũ chóm của ta đấy. 
(Xuyzan tào trong bung xép, ma cưa 
tởo là ở móp sân khẩu) 


LỚP V 


SÊRUYBANH, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, ngồi. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cho đến lúc khiêu vũ, 
không được để Bá tước biết là em có mặt 
ở trong dinh. Chúng ta sẽ nói Với ông 
sau. rằng trong thời gian gửi văn bằng 
đi. chúng ta này ra ý kiến... 

SERUYBANH: (Đưa tăn bằng cho nàng xem) - Thưa 
Bà. khốn nỗi. văn bằng đây rồi; Bazin đã 
vâng lệnh Đức ông chuyển đạt cho con 
rồi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Rồi kia à? Người ta sợ lõ 
mắt từng giây phút. (Nàng đọc). Họ vội 
vàng đến nỗi quên không đóng dấu triện 
của ông ây. 


a2 


LỚP VỊ 


SÊRUYBANH, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN. 


XUYZAN: 


BẢ TƯỚC 


XUYZ2AN: 


(Ra cới một chiếc mũ chóm lớn) - Dấu 


triện. đóng vào đâu a2? 


PHU NHÂN: - Vào văn bằng của hắn đấy. 


- Rồi kia à? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ta cũng vừa bảo thế. Có 


XUYZAN: 


phải mũ chỏm của ta đây không? 

(Ngói ghé bên Ba tước phu nhân) - Vâng. 
và cái đẹp nhất đấy ạ. (Chị hát, môm 
ngậm những đanh ghim) 

Thôi nào, quay mặt lại đây, 

Jăng đờ Lyra anh bạn đẹp 

(Sôruybanh quỳ gối xuống... Chị đội mũ 
cho hắn) 


Bấm Bà lớn. trông hắn dễ thương tệ! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em hãy sửa sang cổ áo cho 


XUYZAN: 


hắn cho có vẻ phụ nữ hơn một tí nữa. 
(Sửa sang cho bến) - Đó... Thử trông hộ 
tôi cái thằng nhãi nhép này, nó mặc con 


gái sao mà xinh thế! Tôi phát ghen lên 
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dấy! (Chị nhắc cằm hắn lên) Đề nghị 
anh đừng có xinh đẹp như thế này nhé! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cái con bé điên thật! Phải 


XUYZAN: 


vén tay áo lên, để cho cổ tay chẽn nó thít 
chặt hơn nữa. (Nàng xắn tay áo cho hắn) 
Cánh tay hắn có cái gì thế này? Một cái 
dải băng? 

- Và là đải băng của Bà lớn đấy. Bà lón 
đã trông thấy, thật con lấy làm khoan 
khoái quá. Con đã có bảo hắn là con sẽ 
nói toang ra mà! Ồ! Nếu lúc đó Đức ông 
không chợt đến, thì chắc chắn con đã 
giằng lại được cái đải, vì con cũng khoẻ 
gần bằng hắn. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Có vết máu! (Mòng cởi cái 


dải buộc ra) 


SÊRUYBANH: (7hẹn thùng) - Sáng hôm nay, định 


lên đường, con sửa sang lại cái dây xích 
hàm thiếc của con ngựa; nó húc một cái, 
và cái núm hàm thiếc xướt phải cánh tay 
con. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Có đời thuở nhà ai lại buộc 


XUYZAN: 
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bằng một cái dải... 
- Nhất lại là một cái dải ăn cắp. - Nào 
xem cái núm.,., cái khúm núứm..., cái 


chum chúm của con ngựa... Tôi chả hiểu 
tí gì về những cái tên gọi đó. - Chàt! sao 
mà cánh tay nó trắng nõn thế này! y như 
đàn bài! trắng hơn cánh tay mình! Bà 
hãy nhìn coi, Bà lớn! (Chị so sánh hai 
cáủnh tay) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Bằng một giọng lạnh lùng) - 
Thôi hãy lo cái việc đi lấy cho ta vải 
nhựa ở trong bàn trang điểm của ta. 
(Xuyzan uừa cười uừa ấn đâu hắn một 
cái; hắn ngõ khuyu, hai tay chống xuống 
đất. Chị đi uàèo buồng xép ở mép sân 
khấu) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nghi quanh) - ...Với ông, 
chắc thế thôi. 

SÊRUYBANRH: (Nói riêng) - Sau những chuyện hôm 
qua và sáng hôm nay, ông ta có thể giết 
mình ngay tại chỗ! (Hắn chợy uê phía 
gian buồng xép, uào buồng đó, uà khép 
cánh cửa lại) 
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LỚP Xi 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN, 
một mình. cất chìa khoá buồng đó đi. 
và chạy ra mở cửa cho bá tước: 


Cha! hong quát! hong quát 


LỚP XII 


BÁ TƯỚC, BÁ TƯỚC PHU NHÂN. 


BÁ TƯỚC: (Hi nghiêm nghị - Bà có cái lệ khoá 
trái cửa phòng thể này đâu! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Bối rồi) - Tôi... tôi đương xưa 
sang xống áo". Vâng, tôi đang sửa sang 
xỏng áo với Xuvzan: hắn về qua bên 
buông hắn một lát. 

BÁ TƯỚC: (Ngắm nghĩa nàng) - Sao bà thất sắc 
thất thanh như vậy? 


{1) Nguyên văn: /e chífonnais, tôi đương gấp nếp những vải vóc. 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Có gì đáng lạ... Chả có gì 
đáng lạ đâu... tôi xin nói chắc như vậy... 
Chúng tôi đương nói chuyện về ông... 
Hắn về qua. như tôi vừa nói... 

BÁ TƯỚC: - Bà với hắn đương nói chuyện về tôi... 
Tôi trỏ về đây vì có một mối lo ngại: khi 
tôi lên ngựa. có người đưa cho tôi một cãi 
thư. mà tôi chả tín tÍ nào. Tuy vậv... nó 
cũng làm cho tôi nồn nao. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế nào. thưa ông?... cái 
thư nào” 

BÁ TƯỚC: - Phải thú nhàn, thưa Bà. rằng chung 
quanh bà hoặc tôi. có những ke... thật là 
độc bụng! Họ háo với tôi rằng, trong 
ngàyv hòm nay, một kẻ mà tôi tương là 
vắng mật, sẽ tìm đến chuyện trò với bà. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Bất kỳ kẻ liều lĩnh đó là ké 
nào, thì hắn cùng phải vào tận đây: vì 
tôi dụ định là suốt ngày hôm nay không 
bước chân ra khỏi phòng. 

BÁ TƯỚC: - Còn tối nay. vì cuộc hôn lễ của Xuyzan? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tuyệt đối chẳng vì cái gì cả; 
tôi hết sức khó ỏ. 

BÁ TƯỚC: - Mav mà Bác sĩ có đây. (Gá thị đồng 
đánh đó một cái ghế trong buồng xép). 
Tôi nghe thấy có tiếng động gì vậy. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Càng rối loạn hơn) - Tiếng 
động? 

BÁ TƯỚC: - Có người đánh để bàn ghế gì đó. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi... Tôi, thì chả nghe thấy 
gì cả. 

BÁ TƯỚC: - Như vậy thì chắc là bà đương bận tâm 
ghê gớm lắm. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Bận tâm! về cái gì kia? 

BÁ TƯỚC: - Có một người nào đó trong cái buồng 
xép này, thưa hà. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ơ... ông bảo có ai kia, hở 
ông? 

BÁ TƯỚC: - Chính tôi hỏi bà thì phải hơn: tôi vừa 
mới đến. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ờ mà... có lẽ là Xuyzan hắn 
đương dọn đẹp. 

BÁ TƯỚC: - Bà vừa bảo là hắn về qua bên phòng 
hắn kia mà! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Về qua... hay vào đó; tôi 
cũng chả biết nữa. 

BÁ TƯỚC: - Nếu là Xuyzan, thì vì lẽ gì bà rối loạn 
như thế la? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Rối loạn về một chị thể nữ 
của tôi? 
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BÁ TƯỚC: - Có phải vì chị thể nữ của bà bay không, 
thì tôi không biết; nhưng rối loạn, thì rõ 
ràng. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thưa ông, rõ ràng là con bé 
đó làm cho ông rối loạn và bận tâm hơn 
tôi nhiều. 

BÁ TƯỚC: (Nổi giận) - Nó bận tâm tôi đến nỗi, thưa 

bà, tôi muốn trông thấy mặt nó ngay bây 

gìồ. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - À nhỉ, tôi tưởng cái điều đó 
ông muốn luôn thì phải, nhưng mà 
những mối nghi ngờ này thật là chả có 
căn cứ gì... 


LỚP XIII 


BÁ TƯỚC, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN, ra, đem 
theo một mớ quần áo và đấy cửa phía trong cùng. 


BÁ TƯỚC: - Thì càng dễ phá tan chứ sao. (Ÿ nhìn uê 
phía buồng xép uà kêu †o) Ra ngay, 
Xuyzông, ta truyền lệnh cho đó. 
(Xuyzan dừng lợi gân mé hậu cung, 
trong cùng). 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hấn gân như cha có xống 


BÁ TƯỚC: 


áo gì trên người, ông di. Có ai lại đến 
quấy rôi phụ nữ như vậy trong chốn 
buông the của họ? Hắn đương ướm thử 
những xông ao tôi cho hắn nhân địp cưới 
hắn: hàn nghe thấy tiếng ông nên chạy 
trốn. 

- Nếu hãn sơ không đầm ra mặt đến thế, 
thì ít ra hắn cũng có thể lên tiếng được, 
(ẤY quay có phía cứa buồng xép!. Hày trả 
lời ta. Xuvzan: cô có ở trong buông xép 
này không?” 

(Xuyzun, cần ở trong cùng, chụv thọi 
tào hộu cụng tà náp trong đỏ). 


BA TƯỚC PHU NHÂN: (Quay tê buồng A©Ð. nội nói) - 


BÁ TƯỚC: 


XuVzông. ta cấm không được trả lời. (Nói 
tới bá tước!. Chưa bao giö thấy có ai bạo 
ngược đến thế này! 

(Tiến lại phía buồng xép! - Ồ. được lắm! 
đã không lên tiếng. thì có quản áo hay 
không. ta cùng thây cho kỳ được. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Chến ngàng trước mặt) - lầất 
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cứ ở chỗ nào khác. thì tôi không thê 
ngăn cấm được; nhưng tôi cũng hv vọng 
rằng ở phà tôi... 


BÁ TƯỚC: 


- Và tôi. thì tôi hv vọng được biết ngàv 
trong chốc lát cái cô Xuvzan bí mật kia 
là ai. Hoi bà chìa khoá thì tôi thấy rò là 
vô ích: nhưng có một cách chấc chắn để 
đây tung cái cánh cửa nhẹ không này. Ớ 
này. có đứa nào đấy không? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Làm cho bọn gia nhân kéo 


BÁ TƯỚC: 


đến và đem một mối nghi ngờ bóng gió 
làm thành một chuyện om sòm công 
khai để cho cá dinh thự sẽ chê cười 
chúng ta: 

- Được lắm. thưa Bà: thực vậy. một mình 
tôi cùng đủ: tôi đi ngav bảy giờ về phòng 
tôi để lấy những đề cản thiết... (y bước đi 
để ào nhưng lại quav trở lạ. Nhưng. 
để cho tất cà mọi thứ được ÿ nguyên như 
cũ. xin bà vui lòng đi theo tôi. đừng làm 
gì om sòm, đừng làm âm 1, vì bà ghét 
tiếng ôn ào lắm mà!... Một điều đơn giản. 
như thê. chác hãn bà sẽ không từ chối 
tôi: 


BA TƯỚC PHU NHAN: (Bồi rói) - Kìa!, thưa ông. có 


BÁ TƯỚC: 


ai nghì đến chuyện làm trải ý ông đâu? 
Ổ! xuýt nữa thì quên cái cửa thông 

sang buồng thị nữ: tôi cũng phải đóng nó 

lại. để cho bà được có bằng chứng đây 
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đủ. (Y đi bhoú cửa trong cùng 0à cất chìa 
bhod đi). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói riêng) - Trời ơi! sơ suất 
tai hại! 

BÁ TƯỚC: (7rở lại nàng) - Bây giồ cái phòng này đã 
đóng kín rồi, xin bà nhận khoác cánh tay 
tôi, (Y cất to giọng) còn cái cô Xuyzan 
trong buồng xép, yêu cầu cô có lòng tốt 
chờ tôi; và khi tôi quay trở lại, cái tai 
hoạ nhỏ nhất có thể xảy đến cho cô là... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Quả thật, thưa ông, đây là 
câu chuyện khả ố nhất đời... (Bđ tước đắt 
nàng ởi uà bhoá trúi cửa lại). 


LỚP XIV 


XUYZAN, SÊRUYBANH 


XUYZAN: (Ở hậu cung ra, chạy lại buồng xép 0à 
nói qua lỗ bhoá)- Mỏ ra, Sêruybanh mở 
mau lên, Xuyzan đây; mở ra và đi ra. 
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SÊRUYBANH: (#ø)}” - Ô Xuyzông! chuyện kinh 
khủng quá! 

XUYZAN: - Đi ra ngay, không được chậm một phút. 

SERUYBANH: (Sợ hđ¿) - Ở! đi ra lối nào? 

XUYZAN: - Tôi cũng chả biết, nhưng ra đi. 

SÊRUYBANH: - Không có lối ra thì làm thế nào? 

XUYZAN: - Sau cuộc bắt gặp hổi sáng nay, ông ấy 
có thể đập cho cậu tan xác! Và Bà lớn với 
tôi sẽ nguy. - Chạy mau đi nói với 
Figarô... 

SÊRUYBANH: - Cửa sổ ra vườn có lẽ cũng không cao 
lắm. (Hến chạy ra xem). 

XUYZAN: (Hoảng sợ) - Một tầng gác lón! Không 
thể được! Ôi chao, tội nghiệp bà chủ tôi! 
Lại đám cưới của tôi, trời ơi! 

SÊERUYBANH: (7rở /¿¡) - Cửa số trông xuống một 
vườn dưa; bất quá chỉ hư hại một hai 
luống. 

XUYZAN: (Giữ hến lợi uà kêu lên) - Chết mất thôi! 

SẼRUYBANH: (Kích thích) - Dù là một vực sâu đỏ 
lửa, Xuyzông ơi! phải, ta cũng nhảy 
xuống, chứ không chịu để liên luy đến 
Bà... Và cái hôn này sẽ lấy khước cho ta. 


{1) Seruybanh, Xuyzan (Chú thích của tác giả). Có lẽ tác giả quên rằng bà 
Bá lước đã cất chia khoá! (lớp XI). 
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(Hăn hôn chị 0à chạy đến nhĩy qua cửa 
gỒ), 


LỚP XV 


XUYZAN: Một mình. thét lên một tiếng hoảng sợ. 


AF... Chí ngã ngôi xuống một lát. Chị đi 
mọt cách năng nhọc ra nhìn ngoời cửa sô 
ca quay trở lạ. Hân đi xa lãm rỗi. Chài! 
Cái thăng ranh con! vừa xinh trai vừa 
lanh lẹ chẳng kém. Nếu thằng ấy mà 
thiếu đàn bà... Ta phải vào thay chân 
hãn cho mau. (Vữa đi cào buồng xép uừa 
nói). Bây giờ. thưa ngài Bá tước. ngài có 
thể phá võ tường đô vách. nếu ngài 
thích: đứa nào trả lời một câu, nó cứ chết 
tiệt! (Chị tào trong buông xép, đồng trái 
cửa lại). 


LỚP XVI 


BÁ TƯỚC, BÁ TƯỚC PHU NHÂN: 


BÁ TƯỚC: 


Cùng trở về phòng. 


(Tav cảm một cái Bẹp, ném lên một chiếc 
g@hèẻ bành) - TẤt ca vẫn v nguyên như lúc 
này, Thưa bà, bất tôi phải phá võ cái cửa 
này. bà hãy nghì đến những hàu qua: 
một lần nữa. bà có bằng lòng mỏ cửa 
không” 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông ơi. nóng giận gì chăng 


BÁ TƯỚC: 


nê mặt nhau như vậy? Nếu là tình yêu 
mãnh liệt đến nỗi xui khiến ông có 
những cơn cuồng nộ này. thì mặc đầu sai 
trái tôi cũng sẵn lòng lượng thứ: có lẽ 
chiếu cố đên động cơ. tôi cũng sẵn lòng 
quên cái phần nó xúc phạm tôi. Nhưng 
chỉ vì thể diện thôi. có thể nào một con 
người phong nhã bị xô đẩy đến việc làm 
quá đáng như vậy? 

- Tình yêu hay thể diện, thì bà cũng cứ 
mở cải cửa này ra; nếu không thì tức 
khác tôi sẽ... 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Chắn trước một) - Thưa ông, 
tôi yêu cầu ông hãy đừng lại. Ông có 
nghĩ rằng tôi có thể lỗi đạo được không? 

BÁ TƯỚC: - Thưa Bà, muốn gì mặc ý; nhưng tôi 
quyết sẽ trông thấy kẻ nào ở trong 
buồng xép này. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Sợ hởi) - Thế thì, thưa ông, 
ông sẽ được trông thấy. Ông hãy... yên 
lặng nghe tôi. 

BẢ TƯỚC: - Vậy là không phải Xuyzan? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Ngượng ngập) - Ít ra thì 
cũng không phải là một người... mà ông 
phải e ngại điều gì... số là chúng tôi sắp 
đặt một trò đùa giỡn... thực ra là rất vô 
tội, để cho buổi tối hôm nay... và tôi thể 
với ông... 

BÁ TƯỚC: - Và bà thể với tôi...? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Rằng cả hai chúng tôi đều 
chẳng có dụng ý gì xúc phạm ông, anh ta 
cũng như tôi. 

BÁ TƯỚC: (Rất nhơnh) - Anh ta cũng như tôi? Ra 
là một người đàn ông. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Một đứa con nít. ông ạ. 

BÁ TƯỚC: - Thì, ai vậy? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi ngập ngừng chẳng dám 
nói tên! 
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BÁ TƯỚC: 


(Phát khùng) - Tôi sẽ giết chết nó. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Trời đất ơi! 


BÁ TƯỚC: 


- Bà nói đì nào! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Anh chàng trẻ tuổi... 


BÁ TƯỚC: 


Sêruybanh... 

- Bêruybanh! Thằng láo xược! Thế là 
những mối nghỉ ngờ của tôi và bức thư 
được vỡ lẽ. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Chắp fay) - Ô! Thưa ông! Xin 


BÁ TƯỚC: 


ông đừng nghĩ... 

(Dậm chân: (Nói riêng) - Chỗ nào rối 
cũng thấy cái thằng thị đồng chết tiệt 
này! (Nói £o). Thôi, bà ơi, mở ra; bây giờ 
tôi biết cả rồi. Nếu chẳng có gì tội lỗi thì 
bà đã chẳng xúc động đến thế sáng hôm 
nay khi tống biệt nó; thì nó đã đi khỏi 
rồi, khi tôi hạ lệnh! thì bà đã chẳng gian 
dối đến thế trong câu chuyện Xuyzan bịa 
đặt; thì nó đã chẳng giấu mặt kỹ thế. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hắn sợ nếu ra mặt sẽ làm 


BÁ TƯỚC: 


cho ông tức giận. 

(Tức điên người, 0ù quay uê phía buồng 
xép, quát to) - Ra đi thôi, thằng nhãi con 
khốn kiếp! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Ôm ngang người y, kéo y ra 


xa) - Ô! Ông ơi, ông ơi, cơn thịnh nộ của 
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ông làm tôi run sợ thay cho hắn. Tôi van 
ông, đừng nên tin vào một mối ngờ oan, 
và khi ông trông thấy hắn trong tình 
trạng y phục không được chỉnh tề... 

BÁ TƯỚC: - Y phục không được chỉnh tế! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Than ôi!, vâng, đương sẵn 
sàng để ăn mặc giả phụ nữ, trên đầu đội 
một cái mũ của tôi mặc áo cánh và 
không có áo quàng khoác ngoài, cổ hở, 
cánh tay trần; hắn đương sắp ướm thử... 

BÁ TƯỚC: - Và bà định cấm cung trong phòng! 
Người vợ vô si! ối chà! rồi bà sẽ được cấm 
cung... lâu dài”; nhưng trước đó thì tôi 
phải tống khứ ra khỏi đây một thằng láo 
xược, làm cho không bao giờ phải gặp 
mặt nó ở đâu nữa. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Quỳ gối xuống, hai tay giờ 
lên) - Ông Bá tước, xìn hãy tha cho một 

Ỷ đứa trẻ thơ; tôi sẽ không bao gìiở được 
nguôi hận nếu đã gây nên... 

BÁ TƯỚC: - Những nỗi sợ hãi của bà càng làm cho 
tội của nó nặng thêm. 


(1) Thời đó, thói tục rất hà khác và chỉ vi lỗi nhỏ, những đàn ông quý lộc 
cũng xin được phép cấm cổ vợ trong một nhà tu kin. 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hắn thật là vô tội. hắn đã 
sắp lên đường: chính tôi đã cho gọi hắn. 

BÁ TƯỚC: (7hịnh nộ) - Bà đứng dậy. Bà tránh ra... 
Cô thật là táo bạo, dám nói hộ cho một 
kẻ khác với tôi. 

BÁ TƯỚC PHỤ NHÂN: - Vâng thì! tôi sẽ tránh ra, 
thưa ông, tôi sẽ đứng dậy; tôi cũng sẽ 
đưa cả cho ông cái chìa khoá buồng xép 
nữa; nhưng, nhân danh tình yêu của 
ông... 

BÁ TƯỚC: - Tình yêu của ta! Con người bất nghĩa! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đứng dậy uà đưa chìa khoá 
cho y) - Ông hãy hứa với tôi rằng ông sẽ 
buông tha cho đứa trẻ đó, không làm 
điều gì hại nó, và, sau đó, xin tất cả 
thịnh nộ của ông hãy giáng xuống đầu 
tôi nếu tôi không thuyết phục được 
ông... 

BÁ TƯỚC: (Cầm chia khođ) - Ta không nghe gì nữa! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Vật mình oào một chiếc ghế 
bành rộng, một chiếc bhăn tay bưng lấy 
mở?) - Trời di! hắn chết mất! 

BÁ TƯỚC: (Mở cửa 0à giật lùi lại) - Xuyzan! 
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LỚP XVII 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN, BÁ TƯỚC, XUYZAN. 


XUYZAN: (Vừa bước ra oừa cười) - Tôi sẽ giết chết 
nó! Tôi sẽ giết chết nó! Xin giết chết nó 
đi nào, cái tên thị đồng ác hại đó! 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Chài! bài học cay đắng! 
(Nhm Bá tước phu nhân còn đương sửng 
sờ) Và cả bà nữa, bà giả vờ kinh ngạc?... 
Nhưng có lẽ không phải ch? có mình hắn. 
(Y bước uòo) 


LỚP XVII 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN, ngồi, XUY2AN. 
XUYZAN: (Chạy tới bà chủ) - Bà hãy trấn tĩnh, 
thưa Bà, hắn đi xa lắm rồi, hắn đã nhảy 


một cái... 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chà! Xuyzông, ta chết dở. 
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LỚP XIX 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN, ngồi, XUYZAN, BÁ TƯỚC 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


(Từ trong buông xép bước ra, có uẻ sượng 
sùng. Sau một giây lát yên lăng ngắn) - 
Chẳng có ai, và phen này ta trái lẽ mất 
rồi. 

- Thưa Bà... bà đóng kịch giỏi quá. 

(Nhí nhánh) - Thế còn con thì sao, Đức 
Ông? 

(Bá tước phu nhân, chiếc khăn tay bưng 
miệng để tự trấn tĩnh, không nói năng 
8Ù 

(Lại gồn) - Thế nào, thưa Bà, Bà đùa 
giởn à? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Trấn tĩnh dần) - Chứ sao, 


BÁ TƯỚC: 


thưa ông? 
- Trò đùa gì mà kính khúng! và vì lý do 
gì, tôi xin hỏi? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Những cơn điên cuồng của 


BÁ TƯỚC: 


ông có đáng được thương hại không? 
- Việc liên can đến danh dự mà gọi là 
điên cuồng. 
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BẢ TƯỚC PHU NHÂN: (Vững giọng dần dân từng 


BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 
XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


bước) - Tôi làm bạn với ông, có phải để 
suốt đời chịu phận bị ruồng rây, và bị 
ghen tuông, hai cái việc chỉ riêng ông có 
quyền dung hoà. 

- Chà! thưa Bà, thật chẳng nể nang gì 
nhau. 

- Đáng lẽ Bà lớn cứ để Đức ông kêu gọi 
gia nhân. 

- Em nói đúng, và chính ta là kế phải cúi 
mình... Xin lỗi, tôi hết sức sượng sùng'... 
- Bẩm Đức Ông, phải thú thật rằng ngài 
cũng hơi đáng kiếp. 

- Thế sao lúc ta gọi, em không ra ngay? 
Độc ác thết 

- Con đương mặc lại xống áo cuống 
cuồng, toàn nhờ những kim găm cài vội, 
và Bà lớn cấm con ra, là có đầy đủ lý lẽ 
lắm. 

- Đừng nhắc lại những sai trái của ta, 
mà giúp ta làm cho bà nguôi lòng thì 
hơn. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thôi ông ạ; một điều lãng 
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nhục như vậy không thể nào lấp liếm đi 
được. Tôi sẽ rút lui vào nhà tu kín 


Uyêecxuylin?) đây, và tôi thấy rõ quá là 
đã đến lúc rồi. 

BÁ TƯỚC: - Bà có thể nào làm điều đó mà không có 
vài nỗi nhớ tiếc? 

XUYZAN: - Con, thì con chắc rằng cái ngày ra đi sẽ 
tiếp theo bao dòng nước mắt. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Dù như vậy nữa cũng đành, 
Xuyzông ạ; ta thà phải nhớ tiếc ông, còn 
hơn chịu hèn mà tha thứ cho ông; ông đã 
xúc phạm ta nhiều quá. 

BÁ TƯỚC: - Rôzin!... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi không còn là Rôzin nữa, 
cái nàng Rôzin mà ông đã bao công đeo 
đuổn! Tôi là Bá tước phu nhân Almaviva 
tội nghiệp, người đàn bà sầu khổ bị rẻ 
rúng, mà lòng ông chẳng còn yêu gì nữa. 

XUYZAN: - Bấm Bà! 

BÁ TƯỚC: (Van nời) - Xin hãy thương tình! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông đã chẳng có một chút 
thương tình nào đối với tôi. 

BÁ TƯỚC: - Nhưng cũng tại bức thư nọ... Nó đã làm 
cho tôi lộn tiết! 


{1} Orsulines: mội trong những nhà tu kín của dòng nữ thánh Ursule, sảng 
lập năm 1605. 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tôi đã không đồng ý cho họ 
viết bức thư đó. 

BÁ TƯỚC: - Bà có biết chuyện đó à? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chính cái anh chàng dớ dẩn 


Figarô... 

BÁ TƯỚC: - Hắn cũng dự mưu à? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: -.... Hắn đưa thư cho lão 
Bazin. 


BÁ TƯỚC: - Lão ta lại nói là do một người dân quê 
đưa cho lão. Hà, cái thằng hát xướng bất 
nhân! gươm hai lưỡi! mày sẽ đến tội cho 
tất cả mọi người. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông đòi hỏi cho ông một sự 
tha thứ mà chính ông từ chối mọi người: 
thật rõ đàn ông là thết Ồ! ví thử tôi đồng 
ý tha thứ vì chiếu cố đến sự lầm lạc của 
ông do bức thư kia sinh ra, thì tôi sẽ đòi 
hỏi tất cä mọi người đều phải được ân 
xá. 

BÁ TƯỚC: - Vâng thì, xin hết sức vui lòng, thưa BÁ 
TƯỚC PHU NHÂN: nhưng làm thế nào 
đền chuộc được một lỗi lầm nhục nhã 
đến như thế? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đứng dậy) - Nhục nhã là cho 
ca hai người. 
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BÁ TƯỚC: 


- Ô! Xin cứ nói là cho riêng mình tôi. - 
Nhưng tôi hãy còn đương nghĩ ngợi, sao 
mà phụ nữ lại có được nhanh chóng đến 
thế và đúng đến thế vẻ mặt và giọng nói 
hợp với cảnh huống. Lúc nãy bà đỏ mặt, 
khóc lóc, mặt mày nhợt nhạt... Quả đáng 
tội, hiện nay cũng còn nhợt nhạt. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Gượng mỉm cười) - Tôi đỏ 


BÁ TƯỚC: 


mặt... vì giận sự ngờ vực của ông. Nhưng 
đàn ông các ông có đủ tế nhị hay không, 
để phân biệt nỗi công phẫn của một tâm 
hồn chân chính bị lăng nhục, với nỗi 
sượng sùng vì một lời buộc tội thích 
đáng? 

(Mim cười) - Thế còn cái tên thị đồng y 
phục không tế chỉnh nọ, mặc áo cánh 
trần và hầu như chẳng có xống áo gì 
trên người... 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Chỉ Xuyzan) - Chính hắn ở 


BÁ TƯỚC: 


trước mặt ông đây. Ông đã thấy tên thị 
đồng này, chả hơn là thấy tên kia sao? 
Nói chung, ông vốn không ghét gặp mặt 
tên này thì phải. 

(Cười to hơn) - Lại còn những lời van vỉ 
nọ, những giọt nước mắt giả vờ... 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông làm tôi phải tức cười, 


BÁ TƯỚC: 


mà tôi thì chẳng muốn cười tí nào. 

- Chúng tôi cứ tự cho là tài giỏi về chính 
trị, thực ra chúng tôi chỉ là những đứa 
con nít., Thưa Bà. chính bà, chính bà 
đáng lề Nhà Vua phải phái đi sứ bộ ở 
Luân đôn! Chắc là phụ nữ các bà đã phải 
nghiên cứu rất nghiền ngẫm về nghệ 
thuật điều chỉnh nét mặt, để thành công 
đến cái điểm ấy! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cũng vẫn là các ông đôn ép 


XUYZAN: 


chúng tôi đến cái bước đó. 

- Cữ để cho chúng tôi được làm tù binh 
miệng, rồi ông xem chúng tôi có phải là 
con người tín nghĩa không nào. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thôi ngắt chuyện đi, ông Bá 


BÁ TƯỚC: 
BÁ TƯỚC 
XUYZAN: 
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tước ạ. Có lẽ tôi cũng đã có phần quá 
đáng; nhưng lòng khoan dung của tôi 
trong một chuyện nghiêm trọng như thể, 
ít ra cũng phải làm cho tôi được hưởng 
sự khoan dung của ông. 

- Nhưng xm bà hãy nói lại là bà tha thứ 
cho tôi. : 
PHU NHÂN: - Ta đã nói như thế chưa. 
Xuyzông nhì? 

- Bẩm Bà, con chưa nghe thấy ạ. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông có xứng đáng không 
đã, con người bạc tình? 

BÁ TƯỚC: - Có, nhờ sự ăn năn của tôi. 

XUYZAN: - Ngờ vực có một người đàn ông trong 
buồng xép của Bà lón! 

BÁ TƯỚC: - Thì bà đã trừng phạt ta nghiêm khắc 
biết bao nhiêu rồi! 

XUYZAN: - Không tin lồi bà khi bà nói rằng đó là 
cô thể nữ của bà! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ôi! Xuyzông, ta nhu nhược 
quá! ta nêu cho em một tấm gương thảm 
hại quá! (Chia tay cho Bá tước) Rồi 
người ta sẽ không tin ở sự tức giận của 
đàn bà nữa! 

XUYZAN: - Ôi dào! thưa Bà, đối với họ, bao giờ rồi 
cũng phải đến nước đó thôi mà! 

(Bá tước hôn bàn tay uợ một cách nồng 
nàn) 
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LỚP XX 


XUYZAN, FIGARÔ, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BA TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


BÁ TƯỚC 


(Hổu hển chạy đến) - Nghe nói Bà lớn 
khó ở, Tôi vội chạy mau lại... Tôi vui 
mừng được thấy Bà không sao cả. 

(Nhạt nhẽo) - Anh có ý tứ lắm! 

- Đó là bổn phận của tôi mà. Nhưng vì 
Bà Lớn không làm sao cả, bẩm Đức Ông, 
tất cả các nam nữ thanh niên thần dân 
của ngài đều đã tề tựu ở đưới kia với các 
tay vĩ cầm, các tay kèn mục tử”, họ chờ 
đợi, để theo tôi, cái giờ phút mà ngài sẽ 
cho phép tôi đẫn cô dâu của tôi... 

- Thế a1 sẽ trông nom bà bá tước ở trong 
dinh thự? 

- Trông noml! bà có đau yếu gì đâu. 

- Phải; nhưng còn cái người đàn ông 
văng mặt sẽ đến chuyện trò với bà? 


(1) Comemuse: kèn có nhiều ống thổi và một cái túi da, các mục tử xứ 
Êcôt và Brơtanhơ thưởng hay thổi. 
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FIGARÔ: 
BẢ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


- Người đàn ông vắng mặt nào? 

- Người đàn ông nói trong bức thư mà 
anh đã đưa cho Bazin ấy mà. 

- Ai bảo thế? 

- Cho rằng ta không biết đi nữa, đề gian 
giảo ạ! thì cái nét mặt của anh, nó tố cáo 
anh, cũng đã chứng tỏ cho ta rằng anh 
nói dối. 

- Nếu vậy, thì không phải tôi nói đối, mà 
là cái nét mặt của tôi đấy. 

- Thôi, anh Figarô tội nghiệp ơi, đừng 
phí công hùng biện đề chối cãi quanh co 
nữa; chúng tôi đã nói cả rồi. 

- Nói cái gì chứ? Cô coi tôi như một tên 
Bazm! 

- Nói rằng anh đã viết cái thư ban nãy 
để đánh lừa Đức Ông, khi nào ngài vào 
đây, là chú bé thị đồng ở trong buềng 
xép, mà chính tôi nấp trong đó. 


- Anh có câu gì để đáp lại? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chả còn phải giấu giếm gì 


FIGARÔ: 


nữa, Figarô ạ, trò đùa giỡn đã hoàn 
thành. 
(Cố đoán) - Trò đùa giăn... đã hoàn 
thành! 
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BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÕ: 


BA TƯỚC: 


- Phải, đã hoàn thành. Anh bão sao bây 
giờ? 

- Tôi! tôi bảo... rằng tôi ước gì người ta có 
thể nói giống như thế về hôn lễ của tôi, 
và nếu ngài hạ lệnh... 

- Thê là anh công nhận cái chuyện bức 
thư? 

- Thì Bà Lón đã muốn vậy. Xuyzan 
muốn vậy. và chính ngài nữa cũng muốn 
vậy, bắt buộc tôi cùng phải đồng ý theo; 
nhưng thực ra, bẩm Đức Ông, ở vào địa 
vị ngài, thì tôi sẽ cháng tin tí nào tất cả 
những điều chúng tôi nói với ngài. 

- Bao giờ cũng nói dối trước chuyện hiển 
nhiên! làm ta đến tức giận! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Vừa cười uừa nó) - Kìa! Câi 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
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anh chàng khốn khổ này! Sao ông lại 
muốn hắn nới thực một lần nào, hở ông? 
(Nói nhỏ uới Xuyzan) - Anh bảo cho Bà 
lớn biết chuyện nguy hiểm; một người 
trung chính chỉ có thể làm đến thế. 

(Nói nhỏ) - Anh có trông thấy chú thị 
đồng không? 

(Nói nhỏ) - Trông thấy quần áo còn 
đương nát nhàu. 

(Nói nhỏ) - Chà! tội quá! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thôi, ông Bá tước ạ, họ 


BÁ TƯỚC: 


nóng lòng muốn được kết hôn; sự nóng 
ruột của họ cũng là lẽ tự nhiên thôi; ta 
hãy đi vào cho nghỉ lễ cử hành. 

(Nói riêng) - Còn Mácxoiin, Mácxơlm... 
(Nói £o). Tôi muốn... ít ra là có quần áo 
hẳn hoi. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Đối với gìa nhân của chúng 


ta! Thì tôi có quần áo gì? 


LỚP XXI 


FIGARÔ, XUYZAN, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, BÁ 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 


TƯỚC, ANTÔNIÔ 


(Hơi chuếnh choáng, tay cầm một chậu 
cây định hương gãy nát) - Đức Ông! Đức 
Ông! 

- Ngươi hỏi gì ta, Antôn1ô? 

- Xin ngài cho rào chắn các khung cửa số 
trông xuống các luống cây của tôi, cho nó 
xong đi. Người ta ném xuống chả thiếu 
thứ gì qua các cửa số đó, và mới rồi đấy 
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BÁ TƯỚC: 
ANTÔNI]Ô: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 


ANTÔNIÔ: 
BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 


thôi, người ba vừa ném xuống một thằng 
người. 

- Qua các cửa sổ này? 

- Xin ngài trông người ta làm tội những 
cây đình hương của tôi như thế này đây! 


(Nói nhỏ uới Figarô) - Nguy cấp, nguy 
cấp! 

- Bẩm Đức ông, mới bảnh mắt lão đã say 
rồi. 

- Anh nói sai rồi. Đó là một chút còn dư 
lại từ hôm qua đấy. Rõ thật nhắm mắt... 
nói mò”. 

(Bừng bừng) - Thằng người đó! thằng 
người đó! nó đâu rồi? 

- Nó đâu rồi à? 

- Phải. 

- Thì tôi cũng hỏi thế. Phải tìm được ra 


nó cho tôi chứ. Tôi là kẻ hầu hạ ngài; chỉ 
có tôi chăm sóc cho vườn hoa của ngài; 
một thằng người rơi xuống đấy; và ngài 


{1) Chỗ này, trong nguyên văn có một lộng ngữ, không có cách diễn tả 
tương đương trong tiếng Việt. "Voi là comme on faft des jugements... 
ténábreux, Nghĩa là: Đấy người ta cứ xét đoán... mơ hồ như vậy đó. Vốn là 
Antôniô định nẻi "Jugemenfs témeralres" (xét đoán liều lĩnh), nhưng tên 
đầy tớ què mùa đó sính dùng chữ kiểu cách theo lối của các chủ nhân, 
nên nói sai là Jdugermenis tén¿breux. Đây, bỏ lộng ngữ, dịch sát nghĩa đen. 
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cũng thấy... là thanh danh của tôi bị tan 


tành®, 
XUYZAN: (Nói nhỏ uới Figarô) - Đánh lắng ởi, 
đánh lắng đi. 


FIGARÔ: - Vậy ông cứ rượu vào à? 

ANTÔNIÔ: - Ồ! tôi mà không uống, thì tôi phát điện 
phát rồ mất. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Nhưng chưa đến bữa đã 
uống như thế này... 

ANTÔNID: - Không khát cũng uống và bất cứ mùa 
nào cũng làm ái tình, bẩm Bà lớn, con 
người chỉ khác con vật có thế thôi. 

BÁ TƯỚC: (Sống giọng) - Anh trả lời ta đi nào, kéo 
ta đuổi cổ đi. 

ANTÔNIÔ: - Dễ thường tôi chịu đi đấy hắn? 

BẢ TƯỚC: - Thế nào? 

ANTÔNIÔ: (Sờ ứrán) - Nếu ngài không có cái này để 
biết lưu đụng một kẻ đày tớ tốt, thì tôi, 
tôi chả ngu gì để đi sa thải một chủ nhân 
tốt đến thế. 


{1) Trong nguyên văn: "na rápufalion en est effleurée” dịch sát nghĩa đen 
lá "thanh danh của tôi bị chạm lưới, bị xướt qua"; nhưng đây có một lộng 
ngữ: đáng lẽ nói "effeuillée" (bị rơi rụng tan tành) thì Bômacse cho nhân 
vật này nói kiểu cách như trên. Đây dịch theo ý nhân vật định nói và bỏ 
lộng ngữ không diễn tả được ở tiếng Việt. 
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BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 
BÁ TƯỚC: 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 
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(Lay lão ta một cách giận đữ) - Anh nói 
rằng người ta đã ném một thằng người 
qua cửa sổ này xuống, phải không? 

- Bẩm ông lớn, vâng, vừa ban nãy, mặc 
áo vét trắng, và hắn chạy trốn, mẹ kiếp, 
cắm cổ mà chạy... 

(Sốt ruội) - Rồi sao? 

- Tôi cũng muốn đuổi theo lắm, nhưng 
tôi bị va phải hàng rào một cái, tê đại cá 
bàn tay, đến nỗi ngón tay này không còn 
cất. nhắc được chân được cẳng nữa. 

(Tão giơ ngón tay lên). 

- Ít ra, anh cũng có thể nhận mặt được 
chứ? 

- Ồ! được lắm chứ!... nếu lúc nãy tôi được 
trông thấy mặt hắn! 

(Nói nhỏ với Ftigarô) - Ông ấy chưa trông 
thấy mặt hắn. 

- Gớm, chỉ vì một chậu hoa mà làm ôn cả 
lên! Về cây định hương này, bác lấy bao 
nhiêu bác ngủ nhè? Bẩm Đức ông, tìm 
kiếm vô ích: chính tôi nhảy đấy mà. 

- Thế nào, chính anh? 

(Bác lấy bao nhiêu, bác ngủ nhè?) - Thế 
ra cái xác của anh từ lúc đó đến giờ đã 


FIGARÔ: 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


ANTÔN]Ô: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


lớn lên ghê nhỉ? vì tôi thấy lúc đó anh bé 
hơn nhiều và thon gọn hơn nhiều! 

- Hắn rồi: Khi người ta nhảy, thì người 
ta thu gọn mình lại mà... 

- Tôi lại cho rằng đúng ra là... hình như 
cái tên thị đồng mảnh khánh nọ, thì 
phải. 

- Anh định nói, Sêruybanh? 

- Phải rồi, hắn đặc biệt đụng tâm phóng 
ngựa về từ cửa ô thành Xêvin đấy mà, và 
có lẽ bây giờ hắn đã ở đó rồi. 

- Ở! Không, tôi không nói thế, tôi không 
nói thế; tôi không trông thấy hắn nhảy 
ngựa xuống, vì nếu thấy thế thì tôi đã 
nói thế. 

- Sốt cả ruột! 

- Lúc đó tôi đương ở trong buồng các thị 
nữ, mặc áo vét trắng: vì trời bức ghê! Tôi 
ở đó đợi Xuyzanét của tôi, bỗng nghe 
thấy tiếng Đức Ông và tiếng ầm Ẩm; tôi 
đâm hoảng sợ về chuyện bức thư, và nói 
đáng tội, tôi ngu thật, tôi bèn nhảy liều 
rơi xuống các luống cây, cũng có bị trẹo 
một tí bàn chân phải. (Anh xoøa bèn 
chân). 
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ANTÔNIÔ: - Nếu đã là anh, thì đây xin trả anh, cho 
đúng lẽ, tờ giấy lộn này, ở túi anh rơi ra 
lúc ngã xuống. 

BÁ TƯỚC: (Vồ ngay lấy) - Đưa đây cho ta. (Y mở 
xem rồi lại gấp lại). 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Mình bị rồi. 

BÁ TƯỚC: (Nới oới Figarô) - Nỗi hoàng sợ chắc là 
không đến nỗi làm cho anh quên nội 
dung tờ giấy này, và vì lẽ gì nó su ở 
trong túi của anh? 

FIGARÔ:  (Lúng túng lục lọi các túi uà rút ra nhiều 
giấy má) - Vâng, quên thế nào được... 
Nhưng là vì tôi có nhiều giấy quá; phải 
đáp ứng tất cả... (Anh nhìn một tờ giấy) 
Cái này? à! Đây là một bức thư của 
Mácxơlin, bốn trang; thư đẹp ghê... Hay 
là đơn khiếu nại của cái thằng săn bắn 
trộm khốn khổ bị tù?.... Không, nó đây 
rồi... Trong túi bên này, tôi có bản thống 
kê đồ đạc của tiểu dinh thự... (Bứ tước 
lại mở xem tờ giấy đang cầm). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói nhỏ uới Xuyzan) - Trời 
di! Xuyzông, tờ văn bằng sĩ quan. 

XUYZAN: (Nói nhỏ uới Figarô) - Hồng bét rồi, tờ 
văn bằng đấy. 
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BÁ TƯỚC: 
ANTÔNIÔ: 
FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


(Gấp tờ giấy lạU - Thế nào! Con người 
mưu trí, anh không đoán được à? 

(Lại gần Figarô”) - Đức ông hỏi anh có 
đoán được không? 

(Đấy lão ra) - Gớm chết, Cái anh nhà 
quê này cứ nói vào mũi người ta! 

- Anh không nhớ có thể là giấy gì à? 

- Á, a, à, à! Khổ chưa! Có lẽ là tờ văn 
bằng của chú bé khốn khổ kia, hắn đưa 
cho tôi, mà tôi quên không trả lại cho 
hắn, ô ô,ô, ô! Thật là tôi vô tâm quá! 
Không có văn bằng thì hắn làm thế nào? 
Phải chạy mau... 

- Vì lẽ gì nó lại đưa cho anh? 

(Lúng túng) - Hắn... muốn xin thêm thắt 
cái gì đó. 

(Nhìn tờ giấy) - Chả còn thiếu cái gì cả. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói nhỏ uới ÄXuyzan) - Cái 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


dấu triện. 

(Nói nhỏ với Figoarô) - Thiếu cái dấu 
triện. 

(Nói với Figarô) - Anh không trả lồi à? 


(1) Antôniồ, Figaró, Xuyzan, Bà Bá tước. Ông Bá tước (Chú thích của tác 


gjả). 
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FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


- Nghĩa là... quả có thiếu một cái gì. Hắn 
nói rằng theo lệ thường... 

- Lệ thường! Lệ thường! Lệ thường làm 
sao? 

- Phải có đồng dấu triện mang huy hiệu 
của ngài. Hoặc giả cái đó không cần lắm 
chăng? 

(Lại mở giấy ra 0à giận dữ uò nhàằu củ) - 
Thôi, số đã định là ta sẽ chẳng được biết 
gì cả. (Nói riêng) Chính cái thằng 
Figarô này cầm đầu tất cả bọn họ, mà ta 
lại không báo thù hay sao? (Y cụt húng 
định đi uào). 

(Ngăn y lạU - Ngài đì ra, không hạ lệnh 
cho cử hành lễ cưới của tôi sao? 


LỚP XXII 


BAZIN, BÁCTÔLÔ, MÁCXƠLIN, FIGARÔ, BÁ TƯỚC, 
GRIPPƠ-XOLÂY, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN 
ANTÔNIÔ,Các gia nhân và thần dân của Bá tước. 


MÁCXƠLIN: (Nói tới Bđ tước) - Xin Đức ông đừng 


In 


hạ lệnh, trước khi ban ơn cho hắn, Đức 


ông còn phải xét xử cho chúng tôi theo 
công lý đã. Hắn có những điều ràng buộc 
VỚI tÔI, 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Dịp báo thù của ta đã đến 
đây rồi. 

FIGARÔ: - Những ràng buộc? Về loại gì? Xin nói 
cho rõ ràng. 

MÁCXƠIIN: - Vâng, để tôi sẽ nói rõ ràng cho mà 
nghe. con người vô lương a!... (Bd tước 
phu nhân ngôi uào một chiếc ghế bành 
rộng, Xuyzan đứng đẳng sau). 

BÁ TƯỚC: - Có chuyện gì vậy, Mácxơlin? 

MÁCXƠLIN: - Chuyện một món nợ hôn nhân. 

FIGARO: - Có gì đâu, chỉ là một bức thư nhận vay 
tiền. 

MÁCXƠUIN: (Nói tới bá tước) - Với điều kiện phải 
lấy tôi. Ngài là một vị đại thần, vị đệ 
nhất pháp quan của châu quận.... 

BÁ TƯỚC: - Các người hãy đến hầu kiện ở toà án; 
ta sẽ đến đó xét xử công lý cho tất cả mọi 
người. 

BAZIN: (Chỉ Mácxơlin) - Nếu vậy thì Đại nhân 
cho phép tôi cũng được đòi quyền của tôi 
về Macxơlin chứ? 

BÁ TƯỚC: (Mới riêng) - À! đây, cái thằng ăn cáp của 
chuyện bức thư đây. 
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FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 


BAZIN: 
BA TƯỚC; 


BAZIN: 
BÁ TƯỚC: 
BAZIN: 


BÁ TƯỚC: 
BAZINN: 
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- Lại một thằng điên cùng loại! 

(Giận dữ, nói bá Bozim) - Quyền của 
anh! Quyển của anh! Anh còn dâm mở 
mồm nói năng trước mặt ta, hở đồ đại 
ngu! 

(Đáp uào bàn fay) - Quả đáng tội, ngài 
bắn trúng ngay phát đầu: gọi đúng tên 
tục. 

- Maexơlin, mọi việc sẽ đình chỉ đợi xét 
các danh nghĩa yêu cầu của chị, công 
việc xét xứ sẽ tiến hành công khai ở tại 
công đường. Anh Bazin con người ngay 
thật, cán sự trung thành và tin cẩn, hãy 
đi ra thị trấn gọi các người hội thẩm. 

- Để xử vụ kiện của bà ấy? 

- Và anh đưa về đây cho ta cái tên nông 
dân của bức thư. 

- Tôi có quen biết hắn đâu? 

- Anh kháng cự! 

- Tôi vào đinh không phải là để làm 
những việc vặt sai phái. 

- Vậy để làm gì? 

- Là người có tài đánh phong cầm của 
thôn xã, tôi đến dạy đàn đương cầm cho 
Bà lớn, dạy hát cho các thị nữ của Bà, 
dạy đàn mãngdôlin cho các thị đồng và 


chức vụ của tôi, chủ yếu, là làm vui cho 
tân khách của ngài bằng cây đàn ghita 
của tôi, khi nào ngài vui lòng ra lệnh. 

GRIPPƠ-XÔLÂY: #(7ÿến ?ên) - Bẩm ông lớn, con sẵn 
lòng đi, nếu ngài vui lòng. 

BÁ TƯỚC: - Mày tên là gì và chức vụ gì? 

GRIPPƠ-XÔLÁY: - Bẩm ông Lớn con tên là Grippd- 
Xolây; con là đứa trẻ chăn đê, được gọi 
vào coi việc đốt pháo bông. Hôm nay là 
ngày hội trong đàn đê; và con biết rõ nhà 
cửa của tất cả các người dự họp toà xử 
kiện của xứ này. 

BÁ TƯỚC: - Lòng sốt sắng của con, ta lấy làm ưng 
lắm; đi đi; còn anh (Mói oới Bazin), hãy 
đi theo cậu này, vừa đánh đàn ghita vừa 
hát dọc đường để làm vui cho cậu. Cậu 
là tân khách của ta. 

GRIPPƠ-XÔLÂY: - Vui sướng: ỒỔ! con, con là?... 


(1) Nghiên cứu bản thảo, thấy tác giả ngập ngừng nhiều về cái tên nhân 
vật này, trước hết gọi là Röbanh, rôi một gã chăn chiên ngở ngẩn, sau mới 
đổi là Grippơ-Xolây. Vốn tiếng Pháp có tiếng grippe - sou (thởi trước là 
grippe - sol), nghĩa là anh hà tiện bòn nhặt từng đồng xu một. Tác giá đặt 
tên cho nhãn vật là Grippe-soleil, cải biên tiếng grippe - sol một cách đùa 
nghịch. Vì tiếng Pháp cổ, sol có nghĩa là đồng xu (sou cũng có nghĩa là 
mặt trời (solell). 
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(Xuyzan lấy ta ra hiệu cho hồn đẹp ởi, 
uờa chỉ bú tước phu nhôn). 


BAZIN: (Ngọc nhiên) - Tôi phải đi theo Grlppơ- 
Xolây, vừa đánh đàn...? 
BÁ TƯỚC: - Đó là chức vụ của anh, anh đi ngay, 
kếo ta tống cổ đi (Y đi nào). 
LỚP XXII 
CÁC VAI TRƯỚC, TRỪ BÁ TƯỚC 
BAZIN: (Tự nhủ) - Ôi chao! ta chả dại mà đi đấu 
tranh với cái nồi sắt, ta chỉ là... 
FIGARÔ:  - Một cái hữ...”. 
BAZIN: (Nói riêng) - Chả tội gì giúp vào hôn lễ 


của họ, ta đi lo sao cho hôn nhân của ta 
với Mácxơlin được chắc chắn. (Nói uới 


(1) Trong ngụ ngôn Pháp, có chuyện cái nồi đất đi đôi với cái nổi sắt, bị va 
chạm, vỡ tan tành. Đáng lẽ Bazin nói tiếp: ".... ta chỉ là một cái nổi đất" 
Nhưng Figarô ngất lời, tiếp hộ, đổi thành "cái hũ" là theo đúng thói của 
Bazin hay sửa sang cách ngôn tục ngữ cho hợp với ý muốn của mình. Và 
ở đoạn trên (cuối Hồi 1, lớp 11), Bazin đã dẫn câu cách ngôn trong có nói 
về cái hũ, nên Figarô trêu đùa. 

Tiếng Pháp, cruche, nghĩa đen là cái hũ, nhưng nghĩa bóng là người ngu 


đán. 
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Figarô). Đừng kết thúc gì vội, tớ nói thực 
đấy, hãy chờ đợi tớ quay lại đã (Hến ởi 
lấy cây đàn ghữa trên chiếc ghế bành ở 
phía trong cùng). 

FIGARÔ: (Đi theo hắn) - Kết thúc! ê! cứ đi, yên trí; 
dù cho anh không bao giờ trở lại nữa... 
xem chừng anh không có vẻ gì là đương 
ca hát cả; anh có muốn tôi bắt đầu 
không?.... Nào, vui lên! giọng cao la-mI- 
la cho cô dâu của ta. (Anh bước đi giái 
lùi nhảy múa bà hát điệu Xêgdđy sữơu 
đây; Bazin đàn theo uà tất cả mọi người 
đều theo anh). 

Xêgdäy:°' (Điệu hót có ghỉ bạn nhạc). 

Tư thích hơn tiên của 

Nất đoan chính 

Của nàng Xuyzông, 

Zông, Zông, zông, 

Zông, zông, zông, 

Zông, zông, zông, 

Zông, zông, zông, 

Vậy nên nỗi yêu chiều của nàng 


(1) Séguedille: điệu dân vũ dân ca Tây Ban Nha. Điệu hát có ghi bản 
nhạc: tất cả các điệu hát trong vớ kịch này, đều có ghí bản nhạc kèm theo. 
Đây chỉ dịch xuôi lời hát. 
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Làm chủ 

Lư trí của ía, 

Zông, zông, zông, 

Zông, zông, zông 

Zông, zông, zông 

Zông, zông, sông. 

(Tiếng đàn hát xa dần, không nghe thấy 
đoạn sưu). 


LỚP XXIV 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Ngồi trong ghế bành) - Em 
xem đấy, Xuyzan, cái anh chàng đớ dẩấn 
của em, với câu chuyện bức thư của hắn, 
làm cho ta bị một phen chết đở. 

XUYZAN: - Ối chao! Bà lớn ạ, lúc con ở buồng xép 
ra, nếu bà mà trông thấy nét mặt của 
bà! Đỗng nhiên xạm hẳn đi; nhưng chỉ 
như một đám mây thoảng qua, rồi dần 
dần từng bước, bà trở nên đó bừng, đó 
bừng, đồ bừng! 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Vậy hắn đã nhảy qua cửa 
sổ? 

XUYZAN: - Chẳng do dự chút nào, cái thằng bé dễ 
thương quá! Nhẹ... như một con bướm. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chà! cái lão làm vườn tai 
hại! Tất cả những chuyện đó làm cho ta 
loạn cả tâm hồn đến nỗi... không thể nào 
thu thập được hai ý nghĩ. 

XUYZAN: - Ô, Bẩm Bà lớn, trái lại; và chính ở dịp 
đó mà con thấy rằng sự quen giao thiệp 
trong giới thượng lưu làm cho các vị phu 
nhân đứng đắn có phong độ ung dung 
biết bao nhiêu, để trí trá, mà không có 
Vẻ gì. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em cho rằng Bá tước bị mắc 
lừa à? Thế ngộ nhõ ông ấy tìm thấy 
thằng bé ở trong định! 

XUYZAN: - Để em dặn dò họ giấu thật kín đến 
nỗi... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Hắn phải đi thôi. Sau câu 
chuyện vừa xây ra, em cũng hiểu rằng ta 
không có ý muốn phái hắn ra vườn thay 
chân em. 

XUYZAN: - Chắc chắn là cả con cũng không ra đó. 
Thế là hôn lễ của con lại một lần nữa... 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đứng dậy) - Thong thả... 
Không phải một người nào khác, không 
phải em, hay là chính ta ra đó? 

XUYZAN: - Bà lón à? 

BẢ TƯỚC PHU NHÂN: - Sẽ chẳng có ai bị nguy nỗi 
gì.. Lúc đó ông Bá tước sẽ không còn 
chối cãi vào đâu được...Đã trừng phạt 
tội ghen của ông, rồi lại chứng tỏ tội phụ 
tình của ông nữa, như vậy thật là... Nào: 
cuộc tình cờ thứ nhất đã may mắn, làm 
cho ta bạo dạn thử cuộc thứ hai. Em hãy 
nhắn ngay cho ông biết là em sẽ ra vườn. 
Nhưng, điều cần nhất là đừng để cho 
a1... 

XUYZAN: - Ô, Figarô. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Không, không. Rồi anh ta 
lại cứ muốn thêm thắt vào... Đưa cho ta 
cái nạ nhung” và cái gậy chống của ta, 

để ta ra gác sân ngẫm nghĩ về cái trò 

này. (Xuyzan uào buồng xép). 


(1) Nạ nhung (masque de velours): Trong những cuộc khiêu vũ giả trang, 
người ta đeo một cái nạ bằng nhung đen, bịt kín từ trán đến sống mũi, chỉ 
có hai lỗ khoét vừa đủ để mắt trông thấy. 
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LỚP XXV 


BÁ TƯỚC PHÙ NHÂN, mội mình. 


Cái dự định của ta, cũng khá liễu lĩnh! 
(Nàng quay lại). Ô! cái đải buộc! cái dải 
buộc xinh đẹp của ta! xuýt nữa ta quên 
mày! (Nàng cầm lấy nó ở trên mặt ghế 
bành uà cuộn lại). Mày sẽ không rời ta 
nữa... mày sẽ nhắc nhở ta cái cảnh 
thằng bé khốn khổ nọ... Ôi! Ông Bá tước 
di, ông đã làm những trò gì? Và ta, ta 
đương làm trò gì lúc này đây? l 


LỚP XXVI 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN 
(Bá tưốóc phụ nhân lén bỏ cói ddi uào 


trong ngực). 


XUYZAN: - Gậy với nạ của Bà lớn đây a. 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em phải nhớ là ta cấm em 
nói hở với Figarô đấy. 
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XUYZAN: 
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(Vui thích) - Bẩm Bà lón, cái dự định của 
Bà, thật là thú! Con vừa mới suy nghĩ về 
nó. Nó thu gọn tất cả, hoàn thành tất cả, 
gói ghém tất cả; và dù xảy ra chuyện gì 
đi nữa, thì hôn lễ của con bây giờ cũng 
cứ chắc nịch. 


(Chị hôn tay bà chủ. Ca hai cùng uào). 


HẾT HỒI THỨ HAI 


(Trong giờ nghỉ, có những gia nhân dọn 
đẹp bày biện phòng xử án; họ mang đến 
hơi tấm ghế dài có tựa lưng của cóc 
trạng sư, đặt ở hai bên sân khấu, để 
chừa chỗ đi lại phía sau lưng. Họ bê một 
cát bục có bậc lên, ở giữa sân khấu, mé 
trong cùng, trên đó đặt chiếc ghế bờnh 
của Bdú tước. Họ để cói bàn lục sự uới 
chiếc thế đều ở một bên, uê phía trước, uà 
những ghế ngồi cho Briđoazông 0à các 
thẩm phán khác, ở hai bên cái bục của 
Bá tước). 


HỔI THỨ BA 


(Sân khấu hình dung một gian phòng của dinh 
thư mệnh danh là ngự sanh'', dùng làm phòng xử án, 
ở phía bên cạnh có một cúi long đình, dưới là chân 
dụng nhà 0uua). 


LỚP I 


BÁ TƯỚC, PÊĐRY Mặc áo ngắn, đi ủng, tay cảm một 
cái gói có niêm phong. 


BÁ TƯỚC: (Nói nhanh) - Anh đã nghe rõ lời ta 
chưa? 
PÊĐRY: Bẩm ông lớn, rõ. 


(1) Sale du trône: gian phòng có đặt toà vương vị, khi nhà vua du hành 
qua địa phương, có thể thiết triều ở đó. 
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PÊĐRY: 


BÁ TƯỚC: 


PÊĐRY: 


BẢ TƯỚC: 


PÊĐRY: 


BÁ TƯỚC: 


PÊĐRY: 


BÁ TƯỚC: 


PEÊĐRY: 


BÁ TƯỚC: 


PÊĐRY: 
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LỚP II 


BÁ TƯỚC, một mình, gọi to. 


Pêdry! 


LỚP IiI 


BÁ TƯỚC, PÊĐRY, trở lại. 


- Bấm ông lớn? 

- Không ai trông thấy anh chứ? 

- Chẳng có ma nào. 

- Lấy con ngựa Ả-rập. 

- Hiện đã ở hàng rào vườn rau, yên 
cương đầy đủ. 

- Thẳng một mạch, đến tận Xêvin. 

- Chỉ có ba đặm đường, dễ đi, 

- Xuống ngựa, là hỏi ngay xem tên thị 
đồng đã đến chưa. 

- Đến nhà công quán? 

- Phái; nhất là đến từ lúc nào. 

- Ra. 


BÁ TƯỚC: - Đưa văn bằng cho hắn, và trở về mau. 

PÊĐRY: - Thế nếu hắn không có đấy? 

BÁ TƯỚC: - Thì trỏ về mau hơn, và báo cáo ta biết. 
Đì đi. 


LỚP IV 


BÁ TƯỚC, một mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. 


Ta tống lão Bazin đi xa, thật là vụng 
tính!... tức giận là chẳng có lợi gì. - Cái 
thư do hắn đưa, báo cho ta biết một mưu 
đồ về bá tước phu nhân; chị thể nữ giam 
hãm trong buồng khi ta tới, bà chủ có 
một cơn kinh hoảng giả hay thật; một 
thằng đàn ông nhảy qua cửa sổ, và sau 
đó thằng khác thú nhận... hay tự xưng 
là chính hắn... ta chẳng biết đường nào 
mà lần. Có một cái gì ám muội trong 
đó... Những trò phóng túng trong đám 
thần dân ta,? đối với những hạng người 


(1) Câu văn này ý nghĩa rất mập mở. Đây là ám chỉ những hành vi phóng 
túng giữa bẹn thần dân với nhau (như Sêruybanh với Făngset, Figarô với 
Xuyzan), hay của Bá tước đối với bọn thân dân? Có lẽ là cả hai nghĩa. 


lãI 
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đó, thì cần quái gì? Nhưng bá tước phu 
nhân! nếu có thằng láo xược nào phạm 
đến... Ta đi lan man những đâu thế này? 
Quả thực, khi đầu óc bị kích thích, thì 
trí tưởng tượng mực thước nhất cũng trở 
nên lông bông như một giấc mơ! - Bà ấy 
lấy làm khoái ý: những tiếng cười ngậm 
miệng, nỗi vui sướng không nén được! : 
Bà ấy tự trọng; thế còn danh dự của ta... 
người ta quảng nó vào xó nào! mặt khác, 
chuyện của ta đến đâu rồi nhỉ? Con 
Xuyzan ranh mãnh có tiết lộ chuyện kín 
của ta không?... Vì chưa phải là chuyện 
kín của nó... Ai buộc ta vào cái trò này 
vậy? đã mấy chục lần ta định từ bỏ... Sự 
phân vân do dự có hiệu quả thật lạ lùng! 
Nếu ta muốn hắn mà không phải đấu 
tranh tư tưởng, thì ta sẽ thèm hắn nghìn 
lần kém đi. - Cái thằng Figarô lâu quá 
chưa thấy tới! ta phải đò la ý tứ hắn cho 
khéo (ƒñgarô xuất hiện ở phía trong 
cùng, anh dừng lại) và, trong câu 
chuyện ta sắp trao đổi với hắn, cố tìm 
cách gián tiếp để dò xem hắn có biết 
chuyện tơ tình của ta đối với Xuyzan 
không. 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


LỚP V 


BÁ TƯỚC, FIGARÔ. 


(Nói riêng) - Đích thị rồi. 

-... Xem con bé kia có nói hở với hắn một 
lời nào không... 

(Nói riêng) - Mình đã biết trước mà, 

- .. Ta làm cho hắn phải lấy mụ già. 

(Nói riêng) - Tình đuyên của ngài Bazin 
à? 

- .„. Và thử xem ta sẽ làm gì cô nàng trẻ 
nào. 

(Nói riêng) - À! vợ tôi, xin lỗi nhé. 

(Quay ?@9) - Hã? sao? cái gì đó? 

(Tiến lợi) - Tôi đây ạ, tôi vâng lệnh đến 
hầu ngài đây ạ. 

- Thế sao lại nói những lời đớ?... 

- Tôi có nói gì đầu. 

(Nhắc lạu - Vợ tôi, xin lôi nhé? 

- Đó là... đoạn cuối một câu tôi trả lời 
người ta: đi bảo điều đó cho uợ xin lỗi 
nhé. 
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BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


(Đi đi lại lại) - Vợ hắn!... Tôi muốn biết 
công việc gì có thể giữ chân ông, khi ta 
cho gọt? 

(Giả uờ xóc lại quần áo) - Khi ngã xuống 
những luống cây nọ, tôi đã bị lấm lấp; tôi 
đương thay quần áo. 

- Có cần phải đến một tiếng đồng hồ 
không? 

- Cần phải đủ thì giờ. 

- Bọn đầy tớ ở đây... ăn mặc lâu hơn các 
chủ nhân! 

- Là vì họ không có kẻ hầu để giúp đỡ họ. 
- .. Ta không hiểu rõ lắm vì động cơ gì 
ban nãy anh đã bắt buộc phải chịu một 
sự nguy hiểm vô ích, là nhảy... 

- Một sự nguy hiểm! làm ra khổ tôi đã bị 
chôn sống... 

- Đừng có giả ngây giả dại để lừa ta, kẻ 
nô bộc nham hiểm kia! Anh hiểu thừa là 
không phải sự nguy hiểm làm cho ta bận 
tâm, mà chính là cái động cd. 

- Nghe một lời báo man trá, ngài đâm bổ 
đến, đùng đùng giận dữ, lật nhào tất vả, 
như dòng thác Môrêna”; ngài tìm một 


{1) Thác nước đổ từ núi Môrêna vào bình nguyên Anđaluzi, ở Tây-ban-nha. 
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BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


KFIGARÔ: 


thằng đàn ông, cần phải có cho ngài, kẻo 
ngài sẽ phá vỡ cửa, chọc thủng vách! 
Tình cờ tôi đương ở đó: biết đâu trong 
cơn thịnh nộ ngài lại không... 

(Ngắt lời - Anh vẫn có thể chạy trổn 
bằng lối cầu thang kia mà. 

- Vâng, để ngài tóm cổ tôi ở hành lang. 
(Nổi giận) - Ö hành lang! (Nói riêng) Ta 
nổi giận, và làm hại đến điều ta muốn 
biết. 

(Nói riêng) - Để xem ý tứ hắn thế nào, và 
chơi đòn thật khít khao mới được. 

(Du ngọt lại) - Không phải ta định nói 
thế; thôi bổ chuyện đó. Ta đã có... phải, 
ta đã cô ý muốn kéo anh đi theo sang 
Luânđôn làm chân chạy công văn... 
nhưng, nghĩ đi nghĩ lại... 

- Đức ông đã đổi ý kiến? 

- Trước hết, là anh không biết tiếng Anh. 
- Tôi biết God-dam"'. 

- Ta không nghe rõ. 

- Tôi bảo rằng tôi biết God-dam. 


(1) Tiếng Anh (đọc là Gôt-đam), nghĩa là Xin Trời hại tôi. Đó là một câu 
nguyền rũa thông dụng trong tiếng Anh. Sau thành tên chế nhạo mà người 
Pháp dùng để gọi người Anh: một god-dam. 
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BÁ TƯỚC: - Thế sao? 


FIGARÔ: 


136 


- Ối cha mẹ ơi! tiếng Anh thật là một thứ 
tiếng tuyệt vời! chỉ cần biết một tí thôi 
để được rất nhiều việc. Với God-dam, ở 
nước Anh, người ta đi đâu cũng chẳng 
thiếu thứ gì. - Ngài muốn nếm một món 
gà tơ béo ngậy ngon lành: ngài hãy vào 
một tiệm ăn, và chỉ cần làm hiệu như 
thế này cho tên bồi bàn, (Anh làm điệu 
bộ quay một cái xiên). GŒod-dam! họ 
mang lại cho ngài một cái chân bò ướp 
muỗi, không có bánh mì. Thật là tuyệt. 
Ngài thích uống một hớp rượu 
Buôcgôinhơ hảo hạng hay rượu vang đỏ 
màu hồng nhạt: chỉ thế này thôi. (Anh 
làm điệu bộ mô nút một cái chơi). God- 
dam)! họ vót ngay cho ngài một cốc bìa, 
bằng thiếc bóng lộn, bọt đầy tràn. Thoả 
thích nhé! Ngài gặp một ä mỹ miều bước 
chân đi loắt choắt, hai mắt cúi gằm, 
khuỷÿu tay đưa ra đăng sau, và hơi uốn 
éo đôi hông: ngài hãy duyên dáng đưa cả 
mười ngón tay chụm lên môi. Chàt God- 
dam! Á quật cho ngài một cái tát bằng 
trời giáng: chứng tỏ là ả hiểu ý. Nói 
thực, người Anh cũng có thêm thất. đó 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


đây một vài tiếng khác trong lúc trò 
chuyện; nhưng rất dễ dàng thấy ràng 
God-dam là căn bản của tiếng nói; và 
nếu Đức ông không có lý do nào khác để 
tôi ở lại Tây-ban-nha... 

(Nói riêng) - Hắn muốn ởi Luân-đồn; con 
bé chưa nói gì? 

(Nói riêng) - Hắn tưởng ta không biết tí 
gì; ta hãy thuận chiều quần cho hắn một 
chập. 

- Bá tước phu nhân có lý do gì để lỡm ta 
như vậy? 

- Bấm Đức ông, quả tình, ngài biết rõ 
điều đó hơn tôi chứ. 

- Ta đón ý chiều lòng bà đủ chuyện, bà 
tặng biếu dồi dào. 

- Ngài cho của, nhưng phụ tình. Có ai vì 
những cái phù hoa mà biết ơn kẻ triệt 
của mình những cái cần thiết? 

- ,. Ngày trước, cái gì anh cũng nói với 
ta. 

- Và bây giờ tôi chả giấu ngài cái gì. 

- Bá tước phu nhân đã cho anh bao 
nhiêu để làm cái cuộc liên kết đẹp đẽ đó? 
- Đức ông đã cho tôi bao nhiêu để kéo 
phu nhân ra khói tay cụ bác sĩ? Đức ông 
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BA TƯỚC: 
FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BA TƯỚC: 


FIGARÒ: 


BÁ TƯỚC: 
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ạ, không nên làm nhục cái người phục 
vụ ta trung thành, kẻo biến hắn thành 
một tên đầy tớ bất nghĩa. 

- Tại làm sao trong tất cả các việc anh 
làm cứ phải có cái gì khả nghỉ? 

- Là vì khi người ta bới tìm tội lỗi, thì ở 
đâu người ta cũng thấy có cái khả nghi. 

- Tiếng tăm khả ố! 

- Nếu như tôi tốt hơn tiếng tăm thì sao? 
Có được bao lăm các vị lãnh chúa có thể 
nói như ngài? 

- Hàng trăm lần ta thấy anh tiến tới 
giàu sang, mà chẳng bao giờ đi được 
thẳng đường. 

- Ngài bảo làm thế nào? Đông người 
chen chúc: ai cũng muốn chạy mau; 
người ta vội vã, xô đẩy nhau, thích cánh 
nhau, xô ngã lăn chiêng, mạnh ai nấy 
tới; những kẻ còn lại thì bị đè bẹp đí. Trò 
đời là thế; về phần tôi, tôi xin kiếu. 

- Kiếu giàu sang? (Nói riêng). Chuyện 
mới lạ đấy. 

(Nói riêng) - Bây giờ đến lượt ta. (Nói †0). 
Ông lớn đã ban cho tôi chức giữ cửa dinh 
thự; đó là một thân phận tốt đẹp; quả 
đáng tội, tôi sẽ không được là thông tin 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
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viên được mở hàng những tin tức hay ho; 
nhưng, để bù lại, tôi được sống sung 
sướng với vợ tôi ở sâu thắm trong xứ 
Andaluzl... 

- Ai cấm anh đem vợ theo sang Luân 
Đôn? 

- Như vậy phải xa cách nhau luôn, đến 
nỗi chỉ ít lâu là phát chán đời sống vợ 
chồng. 

- Có tính khí, có trí tuệ, anh sẽ có thể 
một ngày kia tiến thân trong nghề thư 
lại. 

- Trí tuệ để tiến thân? Đức ông coi khinh 
trí tuệ của tôi. Cứ tầm thường và bò sát, 
là người ta đạt được tất. 

- .. Chỉ cần học đôi chút chính trị trong 
khi làm môn hạ của ta. 

- Tôi biết chính trị rồi. 

- Cũng như biết tiếng Anh, căn bản của 
tiếng nói. 

- Vâng, nếu như ở cây có cái gì đáng 
hãnh diện. Nhưng làm ra vẻ không biết 
những điều mình biết, và biết tất cả 
những điều mình không biết; ra vẻ nghe 
thủng những điểu mình không hiểu và 
không nghe thủng những điều mình 
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nghe thấyU, nhất là ra điều giỏi giang 
quá cả sức mình; luôn luôn có điều bí 
mật lớn là giấu diếm rằng không có gì bí 
mật; đóng cửa ngồi nhà để gọt ngòi bút? 
và làm ra vẻ thâm thuý khi chỉ là trống 
không và rỗng tuếch, như người ta 
thường nói; đóng khéo hay vụng một 
nhân vật, tung ra những thám tử và trợ 
cấp những quân phản bội; hd mềm 
những dấu x1, đón chặn những thư từ, 
và ra sức làm cho sự nghèo nàn phương 
tiện trở nên cao quý nhờ sự quan trọng 
của những đối tượng; tất cả chính trị là 
thế đó, tôi có nói sai tôi chết! 

BÁ TƯỚC: - À! Đó là anh định nghĩa âm mưu! 

FIGARÔ: - Chính trị âm mưu, cũng xin vâng; 
nhưng vì tôi cho rằng hai cái đó là chị 
em ruột, ai muốn làm cứ việc làm! 7ô 
thích cô em của tôi hơn, 0ui là 0ui ghê! 
như trong bài hát của vị vua hiền. 


(1) Nghe thủng và nghe thấy: ở đây có một trò lộng ngữ trong nguyên văn 
tiếng Pháp; một đóng từ entendre có hai nghĩa: hiểu (nghe thủng) vả nghe 
thấy. 

(2) Hỏi đó, viết bằng lông ngỗng, vót nhọn, 

(3) Trong vở kịch Anh chàng ghét đời của Môlière (Hồi 1, lớp 2). 
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BÁ TƯỚC: 
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BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


(Nói riêng) - Hắn muốn ở lại. Ta hiểu 
rồi... Xuyzan nó đã phản bội ta. 
(Nói riêng) - Minh lăm hắn, và ăn miếng 
trả miếng với hắn. 

Vậy là anh hy vọng được kiện 
Mácxơlin? 
- Ngài có buộc tôi vào trọng tội vì từ chối 
một mụ gái già không khi Ông lớn ngài 
tự cho phép nẵng của chúng tôi tất cä 
các cô gái trẻ? 
(Ởm ờ) - Ö toà xử án, ông thẩm phán tự 
quên mình, và chỉ trông thấy có pháp 
luật. 
- Pháp lệnh khoan dung với kẻ quyền 
thế, hà khắc với kẻ hèn mọn...'”. 


(1) Ở đây, vốn trước kia còn có thêm một đoạn, sau này bị cắt đi: ".... kẻ 
hàn mọn. Đỏ, tôi cử nhớ bài hát lính của tôi. 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


- Bài hát lính thế nào? 

- Số là có một hôm tôi cao hứng bàn tán về pháp 
lệnh của một vị tướng suý rất nghiêm khắc và 
hơi có thói cướp bóc, dưới quyền của vị đó tôi 
đương có vinh dự được chỉ huy một khẩu súng 
trường. 

- Bài hát thế nào? 


(Hát, theo điệu - C'est Ï'ouvrage d"nn moment; 
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BÁ TƯỚC: - Anh tưởng ta nói đùa sao? 

FIGARÔ:  - À! Bấm Đức ông, biết đâu đấy? Tempo 
ògdlan‡ uomo?' tục ngữ nước Ý nói như 
vậy; bao giờ nó nói cũng đúng: Chính nó 
sẽ bảo cho tôi biết kế nào muốn làm hại 
hay làm lợi cho tôi. 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Rõ ràng là người ta đã nói 
tất cả với hắn; hắn sẽ phải lấy mụ bð 
già. 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Hắn đã chơi đòn láu với ta, 
hắn được biết những gì nhỉ? 


Lũnh mờ ăn cắp chiếc uòng 

Thì đem treo cổ chớ hòng dung tha. 

Nhưng tiền thuế của quốc gia 

Tướng quân bò túi, lại là oẻ 0uang. 

Ông ta bèn nổi giận! 

BÁ TƯỚC:  - Nổi giận cũng gọi là thôi, vì anh còn sống đây. 
FIGARÔ: - Đức ông cũng nổi giận à? 
(2) Tục tục nước Y có nghĩa là: 7hời gian là kẻ hào hiệp. 
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LỚP VI 


BÁ TƯỚC, MỘT LÍNH HẦU, RIGARÔ 


Lính hầu: (on báo) - Đòn Guyxman Bridđoazông. 

BÁ TƯỚC: - Bridoazông? 

FIGARÔ: - À! Cố nhiên. Đó là ông quan toà thượng 
thẩm, ông chánh toà, viên bồi thẩm của 
ngài. 

BÁ TƯỚC: - Bảo chờ đấy. (Lính hầu ào) 


LỚP VII 


BÁ TƯỚC, FIGARÔ 


FIGARO: (Đứng đó một lát nhìn Bd tước đương 
ngằm nghĩ) -... Có phải đó là bản ý của 
Đức ông không? 

BÁ TƯỚC: (Định thần iại) - Ta?... ta đương bảo sắp 
xếp gian đại sảnh này để họp phiên toà 
công khai. 

FIGARÔ:  - À! còn thiếu gì nào? Chiếc ghế bành lớn 
cho ngài, những ghế tựa tốt cho các bởi 
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thẩm, ghế đẩu cua viên lục sư. hai tấm 
tràng ký cho các trạng sư. sàn nhà cho 
công chúng thanh lịch và bọn hạ lưu 
đứng đằng sau. Để tôi đi cho bọn thợ 
đánh bóng sàn nhà họ đi về. (Anh đi 
Uờo). 


LỚP VIII 


BÁ TƯỚC, một mình 


Cái thằng ăn cấp nó làm cho chúng ta 
lúng túng! lúc tranh luận, nó giành lợi 
thế; nó dồn ép mình, bao báy mình... 
Chà! con mẹ mìn với thằng xỏ lá chúng 
bay thông đồng để lừa gạt ta! Chúng bay 
tha hồ làm đôi bạn, đôi nhân tình, muốn 
gì cũng mặc, ta đồng ý; nhưng làm vợ 
chồng. thì nói chứ... 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUY”ZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN; 


BÁ TƯỚC: 


LỚP IX 


XUYZAN, BÁ TƯỚC 


(Thở hổn hển) - Bảm Đức ông... xin lỗi 
Đức ông. 

(Cdu kinh) - Có chuyện gì vậy, cô? 

- Ngài đương tức giận? 

- Cô muốn hỏi cải gì thì phải? 

(Rụt rè) - Chả là bà chủ con bị váng vất. 
Con chạy đến xin Đức ông cho chúng con 
mượn lọ ête. Chỉ một chốc lát, con đem 
trả lại ngay. 

(Đưa lọ ête cho chị) - Thôi, thôi, cũ giữ 
lấy mà dùng cho bản thân cô. Chả mấy 
lúc cô cũng sẽ cần đến nó. 

- Đàn bà con gái ở thân phận con mà 
cũng có bệnh váng vất à? Đó là một 
chứng bệnh thượng lưu, chỉ chốn khuê 
phòng mới mắc phải thôi. 

- Một cô dâu rất sí mê, và mất chú rể... 

- Nếu trả nợ cho Mácxơlin bằng món hồi 
môn mà ngài đã hứa cho con... 

- Ta đã hứa cho cô? 
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XUYZ.AN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC; 


XUYZAN: 


BẢ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 
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(Cụp mắt xuống) - Bẩm Đức ông, con cứ 
tưởng được nghe thấy như vậy. 
- Ừ nếu chính cô cũng bằng lòng nghe 
ta. 
(Mắt uẫn cúi gầm) - Há chẳng phải bốn 
phận của con là nghe lời ông lớn? 
- Vậy, con người độc ác kia, sao không 
bảo cho ta biết sớm hơn? 
- Để nói sự thật, có bao giờ muộn quá 
không? 
- Chiều tối em sẽ ra vườn chứ? 
- Chiều tối nào con chả dạo chơi ở đó? 
- Sáng hôm nay, em hắt hủi ta quá! 

- Sáng hôm nay? - Thế còn tên thị đẳng 
hắn nấp sau lưng ghế? 
- Rm nó nói có lý, ta quên khuấy đi 
mất.... Nhưng tại sao lại khăng khăng từ 
chối khi lão Bazin, do ta phái đến?... 
- Có cần gì phải để cho một lão Bazin...? 
- Em nó nói bao giờ cũng có lý. Tuy 
nhiên, có một anh chàng Eigarô, ta e 
rằng không khéo cô đã nói tất cả với 
hắn! 
- Ä! vâng, con đã nói với hắn tất cả.... trừ 
cái điều phải giấu hắn. 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: - 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


XUYZ2AN: 


(Vừa cười uừa nói) - Chà! Con người dễ 
thương! Thế em hứa với ta cái đó chứ? 
Nếu em sai lời, xin giao hẹn rõ ràng, em 
yêu ạ; không có hồi môn, không có hôn 
lễ. 

(Nghiêng mình làm lễ) - Nhưng không có 
hôn lễ, thì cũng không có quyển lãnh 
chúa, bẩm chúa tôi ạ. 

Em nó lấy ở đâu ra câu nói đó? Quả 
tình ta say mê đến điên cuồng mất! 
Nhưng này, bà chủ của em mong chờ lọ 
thuốc... 

(Cười uờ đưa trả cái lọ) - Chẳng lẽ đến 
nói chuyện với ngài mà không kiếm lấy 
một cái cớ nào đó? 

(Định ôm hôn chị) - Con người thú vị 
quá! 

(Tránh thoát) - Có người đến kìa. 

(Nói riêng) - Ta ăn chết rồi. (Y chạy uù 
đi) 


- Phải mau mau về báo cáo với Bà lớn. 
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FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 
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LỚP X 


XUYVZAN, FIGARÔ 


- Xuyzan! Xuyzan! Vừa chia tay với Đức 
ông, em chạy đi đâu vội thế? 

- Bây giờ anh cứ việc kiện cáo. tuỳ ý; anh 
vừa mới được kiện xong. (Chị chạy tụt 
đi) 

(Chạy theo) - Ô hay! Này, thong thả... 


LỚP XI 


BÁ TƯỚC, trở ra một mình. 


Anh 0uừa mới được kiện xong - Ta mắc 
bẫy mất rồi! quân láo xược chúng bay! 
Ta sẽ trừng phạt cho biết tay... Một án 
quyết thật nghiêm khắc... thật đúng 
mực... Nhưng nếu hắn trả nợ cho mụ bõ 
già... Trả bằng cái gì?... Nếu hắn trả... A 
a à à! ta đã có lão Antônlô hãnh diện 
kiêu kỳ, vẫn bỉ báng Elgarô là một kẻ vô 


danh, không muốn gả cháu gái của lão 
cho hắn! Ta phỉnh cái tâm lý đó lên... 
Tại sao không? Trong cánh đồng rộng 
lớn của âm mưu, ta phải biết vun trồng 
đủ thứ, đến cả cái sĩ diện hão của một 
thăng ngu. (Y gọi) Antô... (Ÿ uào). 


LỚP XII 


BÁCTÔLÔ, MÁCXƠLIN, BROAZÔNG? 


MÁCXƠULIN: (Nói oới Bridoazông) - Thưa ngài. xin 
hãy nghe tôi trình bày vụ kiện của tôi. 

BRIĐOAZÔNG: (Mặc áo dài quan toờ, 0à hơi nói lắp) 
- Nào! t-ta hãy n-nói chuyện m-mồm 
thôi. 

BÁCTÔLÔ: - Đây là một chuyện hứa hẹn kết hôn. 

MÁCXƠIIN: - Kèm theo một chuyện cho vay tiền. 


(1) Tác giả đặt tên cho một số nhàn vật bằng những danh từ phổ thông, có 
nghĩa thông dụng của nỏ (như Grippơ-Xolây đã chú thích ở trên). 
Brifoison, hợp thành bởi oison, ngỗng con, và brídé, bị xỏ mũi (xó múi 
bằng một cái lông chim, hoặc lông gà, v.v. để cho nó không chui lọt được 
hàng rào). Nghĩa hóng là: ngốc nghếch. 
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BRIĐOAZÔNG: - T-tôi hiểu rồi, vân vân và vân vân. 

MÁCXƠIIN: - Thưa ngài, không ạ, không có pân 
buân. 

BRIĐOAZÔNG: - T-tôi hiểu rồi: bà vẫn giữ món tiền. 

MÁCXƠLIN: - Thưa ngài, không ạ: chính tôi là 
người cho vay. 

BRIĐOAZÔNG: - T-tôi hiểu lắm, b-bà đòi tiền lại chứ 
gì? 

MÁCXƠLIN: - Thưa ngài, không ạ; tôi đòi hắn phải 
lấy tôi. 

BRIĐOAZÔNG: - À! Thì, t-tôi hiểu rô lắm mà; thế 
hắn có m-muốn lấy bà không? 

MÁCXƠLIN: - Thưa ngài, không ạ; tất cả vụ kiện là 


thết 
BRIĐOAZÔNG: - Bà tưởng rằng tôi không ng-nghe 
kiện à?2 


MÁCXƠIIN: - Thưa ngài, không ạ. 
(Nói uới Bác¿ôi6) Chúng ta ở đâu thế này 
nhề (Nói uới Bridoazông) Thế nào! 
Chính ngài sẽ xử chúng tôi đấy à? 

BRIĐOAZÔNG: - Chả xử kiện, thì tôi mua chức vụ 
để làm cái trò gì? 

MÁCXƠIIN: (7hở đời) - Bán chức vụ, thật là một 
trò đại nhũng lạm! 

BRIĐOAZÔNG: - Đúng rồi; đ-đáng lẽ cho không 
chúng tôi thì phải hơn. Bà k-kiện a12 
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LỚP XII 


BÁCTÔLÔ, MÁCXƠULIN, BRIĐOAZÔNG, FIGARÔ. 
Anh này vừa đi trở ra vừa xoa hai bàn tau. 


MÁCXƠLIN: (Chỉ Fiearô) - Thưa ngài, kiện cái con 
người vô lương này. 

FIGARÔ: (Rất oưui uẻ, nói uới Mácxơlin) - Có }ẽ tôi 
làm phiển bà chăng. - Thưa ngài hội 
thẩm, Đức ông sẽ trở lại trong giây phút. 

BRIĐOAZÔNG: - Ta đã gặp cái t-tên này ở đâu rồi 
thì phải. 

FIGARÔ: - Ở nhà phu nhân của ngài, ở Xêvin, để 
phục vụ phu nhân, thưa ngài hội thẩm ạ. 

BRIĐOAZÔNG: - V-vào hồi nào nhỉ? 

FIGARÔ: - Vào khoảng ngót một năm trước khi 
sinh hạ quý công tử cậu con út của ngài, 
một cậu bé thật kháu khỉnh, tôi vẫn lấy 
làm tự hào. 

BRIĐOAZÔNG: - Phải, thằng bé kh-kháu nhất đấy. 
Nghe nói ở đây anh làm nhiều trò ng- 
ngông lắm phải không? 

FIGARÔ: - Ngài dạy quá lời. Đây chỉ là một trò 
vặt. 


BRIĐOAZÔNG: - Một cuộc hứa hẹn kết hôn! ch-chà! 
khốn nạn anh chàng ngốc. 

FIGARÔ:  - Thưa ngài... 

BRIĐOAZÔNG: - Chả biết anh chàng này đã gặp 
viên th-thư ký của ta chưa? 

FIGARÔ:  - Có phải là Đublg-Manh*', viên lục sự 


không? 
BRIĐOAZÔNG: - Phải, l-là vì hắn ăn cả hai lân”, 
FIGARÔ: - Ăn à! Tôi xin cam đoan là hấn ngốn 


đấy. Ổ! đúng thế, tôi đã trông thấy cái 
trò trích lục phí và trích lục phụ thu, 
theo tục lệ lưu hành, nói đáng tội. 

BRIĐOAZÔNG: - Ph-phải làm đầy đủ nghỉ thức chứ. 

FIGARÔ: - Thưa ngài, cố nhiên; nội dung vụ án là 
thuộc quyền những người đương tụng, 
còn nghi thức là lĩnh vực của các toà án, 
điều đó ai cũng biết rõ. 

BRIĐOAZÔNG: - Ảnh chàng này kh-không đến nỗi 
ngu ngốc như lúc đầu ta đã tưởng đâu. 
Này, anh bạn, anh đã thông thạo như 
vậy, thì chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận 
cái vụ của anh. 


(1) Đoubie - Min: Nghĩa đen là hai tay. Nghĩa bóng là hai mặt, hai lòng. 
(2) Nguyên văn, manger à deux râ†eiers (än cả hai tàu, ý nói phục vụ clib 
cả hai phe đối lập). Như là nói: đỏn xóc hai đầu. 
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FIGARÔ:  - Thưa ngài, tôi tin tưởng ở sự công bằng 
của ngài, mặc dù ngài là thuộc ngành 
công lý của chúng ta. 

BRIĐOAZÔNG: - Hả?... Phải, tôi thuộc ngành công 
lý. Nhưng nếu anh nợ, mà anh không 
trả 

FIGARÔ: - Thế thì ngài thấy rõ là chẳng khác gì 
như tôi không nợ. 

BRIĐOAZÔNG:  - Cố nhiên. - Ở! hắn bảo thế nào 
nhỉ? 


LỚP XIV 


BÁCTÔLÔ, MÁCXƠLIN, BÁ TƯỚC, BRIDOAZÔNG, 
FIGARÔ, MỘT VIÊN TRƯỞNG TÒA. 


TRƯỞNG TÒA: (Đi trước Bó tước, kêu ío) - Các ngài, 
Đức ông đến. 

BÁ TƯỚC: - Ở đây mà mặc áo thụng, hở quý ngài 
Briđoazôngt Đây chỉ là một việc trong 
gia đình: mặc áo ngoài thường phục đã 
là tốt quá rồi. 

BRIĐOAZÔNG: - Chính là ngài tốt quá đấy, thưa 
ngài Bá tước. Nhưng không bao giờ tôi - 


1ãä3 


không mặc áo thụng, bởi vì ng-nghi thức, 
ngài ạ, ng-nghì thức! Kẻ nào cười một 
viên thấm phán áo ngắn, thì chỉ mới 
trông thấy một vị quan toà áo thụng là 
đã run sợ rồi. Ng-nghi thức, ng-nghi 
thức! 

BẢÁ TƯỚC: (Nói uới trưởng tòa) - Cho mọi người vào, 

TRƯỞNG TÒA: (Rơ mở cửa uà bêu choe choé) - Mọi 
người vào! 


LỚP XV 


CÁC NHÂN VẬT TRƯỚC, ANTÔNIÔ, CÁC NGƯỜI 
HẦU TRONG DINH, CÁC NAM NỮ NÔNG DÂN mặc 
áo dự khánh tiết, BÁ TƯỚC, ngồi lên chiếc ghế bành lớn 
BRIĐOAZÔNG ngồi trên một ghế tựa ở bên cạnh VIÊN 
LỤC SỰ, trên chiếc ghế đầu đằng sau bàn giấy của , 
CÁC THẤM PHÁN, CÁC TRẠNG SƯ trên những tấm 
tràng kỷ. MACXƠLIN bên cạnh BÁCTÔLÔ: FIGARÔ 
trên tấm tràng kỷ bên kia, CÁC NÔNG DÂN VÀ ĐẨY 
TỚ đứng đằng sau. 


BRIĐOAZÔNG: (Nói uới Đubiơ.Manh) - Đubld - 
Manh, k-kêu các vụ kiện. 


ĐUBLƠ-MANH: (Đọc một tờ giấy) - "Cao quý, rât cao 
quý, vô cùng cao quý, đôn Pêđrô Giorgid. 
quý tộc nam tước đơlôx Altôx, y 
MôntexFiêrôx, y ôtrôx môntex'; kiện 
Alônzô Calđêrôn, kịch tác gia trẻ tuổi. 
Kiện về một vở hỷ kịch chưa ra đời đã 
chết, mà người nọ phủ nhận và đổ cho 
người kia". 

BÁ TƯỚC: - Cả hai bên đầu có lý. Toà bác đơn 
không xét. Khuyên họ nên cùng nhau 
làm một tác phẩm khác, để cho có chút 
tiếng tăm trong xã hội thượng lưu, ra 
lệnh cho bên quý tộc sẽ góp tên tuổi, và 
bên thì sĩ góp tài năng vào đấy. 

ĐUBLƠ-MANH: (Đọc một tờ giấy khúc) - "Andrê 
Pêrutriô, làm ruộng; kiện viên thu thuế 
của tỉnh nhà". Kiện về một vụ cưởng 
bách nộp thuế phụ thu hà lạm. 

BÁ TƯỚC: - Việc này không thuộc thẩm quyển của 
ta. Ta sẽ phục vụ tốt hơn cho các thần 
dân của ta bằng cách che chở cho họ bên 
cạnh nhà vua. Cho qua. 


(1) Tên các lãnh địa băng tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là các rẻo cao, và núi 
Fiêrôx và nhiều núi khác. 


ĐUBLƠ-MANH: (ấy một tờ thứ ba, Báeltôlô nà 
Phigarô đứng dạy) - "Bácgog - Aga- Raab - 
Mađơolen - Nicôi - Mácxơ in đò 
Vectaluyat", gái đã trưởng thành 
(Macxơoin đứng dậy uà chào): kiện 
Figarô...". Tên rửa tội để trắng. 

EIGARÔ: - Vô danh”. 

BRIĐOAZÔNG: - Vô danh! T-tên vị thánh?” nào vậy! 

FIGARÔ: - Vị thánh của tôi. 

ĐUBLƠ-MANH: (Vié?) - Kiện vô danh Figarô. Tước 
hiệu? 

FIGARÔ: - Quý tộc. 

BÁ TƯỚC: - Anh là quý tộc à? (Viên lục sự uiết). 


(1) "Báclbơ... v.v... Macxơlin" la các tên rửa tội, do các mẹ đỡ đâu đặt cho, 
càng nhiều tên càng tô là sang trọng. Đơ Vectaluya là tên lãnh địa (quý 
tộc). Tác giả bịa ra một cai tên lãnh địa tưởng tượng. Verle-Allure, nghĩa 
đen lâ phong độ thanh xuân (ý nội tuổi già nhưng khí huyết còn hăng), 
hoác cường tráng. 

(2) Tác giả đặt tên cho nhân vật này một cách đậc biệt có dụng ý. "Tên 
rửa tội để trắng" vì Figarô ngày còn bé bị giặc cướp mang đi, lớn lên không 
biết bố mẹ là ai, làm gì còn có tên rửa tội. Ngay cả tôc danh cũng không 
có, Figarô chỉ là biệt hiệu (tác giả mượn ngay tên của mình đặt lên cho 
nhân vật: FIgarô tức là Fils Caron lức là Bômacse, Piere-Augustin Caron). 
(3) Theo công giáo, khi rửa tội cho đứa trẻ sơ sinh, người ta lấy tên một vị 
thanh đặt cho nó, như Jãng, Pier, PôI v.v.. đều là tên các vị thánh cả. 
Nhưng Briđoazông tưởng Figarô khai tên là Vô danh nên mới hỏi như vậy. 
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FIGARÔ: - Nếu lòng trời ưng cho, có thể tôi là con 
một ông hoàng" cũng nên. 

BÁ TƯỚC: (Nói với uiên lục sự) - Thôi được. 

VIÊN TRƯỞNG TOÀ: (Cboe choé) - Im lặng! các ngài. 

ĐUBLƠ-MANH: (Đọc) - "Vụ kiện là do tên Vectaluya 
đã nói trên, phản kháng cuộc hôn nhân 
của tên Figarô đã nói trên. Bác sĩ 
Báctôlô cải cho bên nguyên, và tên 
Figarô tự cãi cho mình”, nếu toà cho 
phép, trái với thủ tục và phán lệ của bản 
toà”. 

FIGARÔ:  - Đublo-Manh tiên sinh ạ, thủ tục nhiều 
khì là một sự nhũng lạm. Người khách 
hàng có học vấn đôi chút bao giờ cũng 
nắm vững vụ kiện của họ hơn là một số 
trạng sư nọ. đổ mồ hôi giả tạo, gân cổ mà 
gào, và biết tất cả, trừ nội vụ, Ít quan 
tâm đến chuyện làm sạt nghiệp người 
đương tụng cũng như làm thính giả chán 
tai và các ngài đây ngủ gật, sau đó thì 


(1) Figar6, vi không có tên tuổi phân minh, nguồn gốc rõ ràng, nên bị xã 
hội coi là đứa con hoang. Đã là con hoang, thì bố có thế là một ông 
hoàng, vì bọn các ông hoàng, quý tộc, cậy thần ÿ thế đi gieo rắc con 
hoang biết bao nhiêu mà kể. 

(2) Bômacse đã tự cãi cho minh trước toà án ở Achx (Aix). 


vệnh váo hơn là đã thao ra bài Điển oăn 
bênh uực Murêna'". Tôi, tôi sẽ kế sự việc 
trong vài lời. 

Thưa các ngài... 

ĐUBLƠ-MANH: - Thế là đã nhiều lời vô ích rồi, vì 
anh không phai là bên nguyên, và anh 
chỉ có quvền bào chữa thôi. Tiến lên bác 
sĩ, và đọc lời hứa hẹn. 

FIGARÔ: - Phải rồi, hứa hẹn! 

BÁCTÔLÔ: (Lên mục kỉnh) - Lời thật rõ ràng. 

BRIĐOAZÔNG: - Phải xem đã. 

ĐUBLƠ-MANH:; - Ím lặng, nào, các ngài! 

Trưởng toà: (Choe choé) - Ïm lặng! 

BÁCTÔLÔ: (Đọc) - "Tôi, ký tên dưới đây, thừa nhận 
đã nhận của cô, v.v.  Macxơlin đờ 
Vectaluya, trong dinh thự Aguax- 
Frexcax, món tiền hai nghìn đồng bạc 
chắc có viền”, món tiền đó tôi sẽ trả cho 

cô khi nào cô đòi, trong toà dinh thự này; 

và tôi sẽ lấy cô, để đền ơn trả nghĩa v.v.. 


(1) Bài cãi nổi tiếng của Cicêrò, nhà hùng biện La Mã trứ danh (106-43 
trước T.C). 

(2) Đồng bạc chắc (piastre forie): trị giá 5,70 frăng tiên vàng. (Có lẽ gọi là 
piastre forle là đề phân biệt với đồng piastre cũ đã bị sụt giá). 

Có viền (Cordonnee): có đường viền (cordon) chạy chung quanh hinh in 
nổi. 
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BÁ TƯỚC: 


Ký Figarô. gọn lỏn thế thôi". Kết luận 
của tôi là phải trả nợ và phải thực hiện 


- lời hứa, với các phí tốn (Qão biện hội). 


Thưa các ngài... chưa bao giờ có vụ kiện 
nào lý thú hơn được đưa ra toà xét xử; và 
kể từ đức vua Alêchxăng Đại đế, hứa 
hôn cho cô Talextrix xinh đẹp. 

(Ngắt lời - Trước khi đi xa hơn, ông 
trạng sư ạ, người ta có đồng ý về hiệu lực 
của đanh nghĩa yêu cầu không? 


BRIĐOAZÔNG: (Nói tới Figarô) - Anh có ph-phả- 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


phản đối gì bản đọc vừa rồi không? 

- Thưa các ngài, trong cái cách người ta 
đã đọc văn bản, có sự ác ý, lầm lẫn hoặc 
sơ ý, vì trong bản viết không có nối: 
“món tiền đó tôi sẽ trả cho cô, và tồi sẽ 
lấy cô), nhưng là "món tiền đó tôi sẽ trả 
cho cô, hoặc tôi sẽ lấy cô"; thật là khác 
hẳn. 

- Trong văn tự viết là và hơy là hoặc? 


BÁCTÔLÔ: - Viết là uờ 


FIGARÔ: 


- Viết là hoặc. 


BRIĐOAZÔNG: - Đubld-Manh, chính ông đọc lấy 


xem 


ĐUBLƠ-MANH: (Cầm lấy tờ giấy) - Thế là chắc chắn 


nhất; vì nhiều khi các bên đương sự đọc 


1ã9 


trẹo đi. (Ÿ đọc). "Ê, ê, e, ê, Cô, ê, ê, ê, đồ 
Vectaluya, ê, ê, ê à! món tiền đó tôi sẽ 
trả cho cô khi nào cô đời, trong toà đinh 
thự này... và... hoặc.... và... hoặc...". Cái 
chữ này viết lèm nhèm quá... có một vết 
mực. 


BRIDOA7ZÔNG: - Một v-vết mực? Tôi biết là thế nào 


BÁCTÔLÔ: 


FIGARỎ: 


BÁ TƯỚC: 
BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 
BÁCTÔLÔ: 
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TOI. 

(Ci) - Tôi thì tôi chủ trương rằng đây là 
liên từ đối tiếp uà nó nối những vế đương 
đối trong câu văn; tôi sẽ trả tiền cho cô, 
bè tôi sẽ lấy cô. 

(Cãu) - Tôi, thì tôi chủ trương rằng đây là 
liên từ tuyển trạch »oặc, nó phân chia 
hai vế đó ra: tôi sẽ trả tiền cô ả, hoặc tôi 
sẽ lấy cô. Đấy thông thái, thì đây thông 
thái gấp rưỡi. Ông ta cứ thử nói Latinh 
đi! Ở đây, tôi là Hy Lạp; tôi tiêu điệt ông 
ta. 

- Vấn đề này xử thế nào đây? 

- Thưa các ngài, để thanh toán vấn đề, 
và không cãi cọ về một chữ nữa, chúng 
tôi đồng ý là chữ hoặc. 

- Xin ngài ghi nhận lời khai đó. 

- Và chúng tôi xin tán thành. Một chỗ ẩn 
náu tôi như vậy cũng chăng cứu được kẻ 


FIGARÔ: 


tôi phạm. Chúng ta hãy xét danh nghĩa 
vêu sách theo nghĩa đó (bão đọc). "Món 
tiền đó tôi sẽ trả cho cô trong toà dinh 
thự này, ở đớ”" tôi sẽ lấy cð". Cùng theo 
kiểu đó. thưa các ngài. người ta có thể 
nói: "Ông sẽ để cho người ta chích máu 
trong giường này, ở đó ông sẽ nằm cho 
ấm áp”; nghĩa là trong cái giường đó. 
"Hãn sẽ uống hai hạt đại hoàng. ở đó 
ông sẽ trộn thêm một ít me chua”; trong 
những hạt đó người ta sẽ trộn. Như vậy 
"đính thự ở đó tôi sẽ lấy cô", thưa các 
ngài, nghĩa là "đinh thự trong đó..,". 

- Không phải đâu: cầu văn theo nghĩa 
như câu này: "5oặc bệnh tật sẽ giết ngài, 
hoặc thày thuốc"; hoặc là thày thuốc: 
không cải vào đâu được. Ví dụ nữa: 
"hoặc ông sẽ chẳng viết được gì thú vị, 


(1) Đây, có một lộng ngữ không thể nào diễn tả được bằng tiếng Việt. Vốn 
trong nguyên văn, có ba trếng ET (và), OU (hoặc) vả Où (ở đó). Báctôlô và 
Figarò tranh cãi quanh ba tiếng đó, cuộc tranh cãi có vẻ có lý vì cả ba 
tiếng đó đều viết gọn có hai chữ cái. Dịch sang tiếng Việt thì vả với hoặc 
đã hơi gượng vi hoặc viết bằng bốn chữ cái, khó mà lâm với và được, 
nhưng cũng còn tạm được. đến OU với Où, dịch là hoặc và ở đó thi không 
còn gì là lộng ngữ nữa. Chúng tôi đành chỉ dịch sát theo nghĩa, mà bỏ lộng 


ngữ. 
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BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 
BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 


hoặc những kẻ ngu sẽ bài bác ông"; hoặc 

là những kẻ ngu; nghĩa thật rõ ràng; vì, 

trong trường hợp ấy, ngu hoặc ức đều 

là danh từ thống ngự. Tiên sinh Báctôlô 

tưởng rằng tôi quên ngữ pháp rồi chăng? 

Vậy là, tôi sẽ tra tiền cô trong dinh thự 

này, phây. hoặc tôi sẽ lấy cô... 

(Nói mau) - Không có phẩy. 

(Nói mau) - Có phẩy. Thưa các ngài, 

chính là pöấy, hoặc là tôi sẽ lấy cô. 
(Nhìn tờ giấy, nói mau) - Không có 

phẩy, thưa các ngài. 

(Nói mau) - Vốn có phẩy, thưa các ngài. 

Và lại, người đàn ông nếu lấy vợ, thì có 

bắt buộc phải hoàn lại tiền không? 

(Nói mau) - Có; chúng ta lấy nhau của 

cải riêng rẽ. 

(Nói mơu) - Và chúng tôi, thân thể riêng 

rẽ, nếu lấy nhau mà vẫn không xoá nợ 

(Các quan toà đứng dậy uà trao đổi 

thâm thì uới nhau). 

- Sạch nợ buồn cười nhỉ! 


{1) Chỗ này, do một sự lơ đăng, nào đó của tác giả, bỗng nhiên nảy ra 
tiếng ác (méchants) không hề thấy nói đến ở trên, chỉ có tiếng ngư (sots) 


mà thôi. 
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ĐUBLO-MANH; - Jm lặng, các ngài! 
TRƯỞNG TOÀ: (Choe choé) - Im lặng! 


BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 


ANTÔNIÔ: 


- Một cái đồ láu cá như.vậy gọi thế là trả 
nợ đấy. 

-.Ông cãi kiện cho ông hay sao đấy, hở 
ông trạng sư. 

- Tôi bênh vực cho cô này. 

- Xm ông cứ việc biện luận quàng xiên, 
nhưng không được lăng mạ nữa. Khi, sợ 
rằng các người đương sự nổi nóng, các 
tòa án đã dung cho người ta gọi đến 
những đệ tam nhân, thì không phải là 
đễ cho người biện hộ ôn hoà đó trở nên 
một cách vô tội vạ những kẻ láo xược có 
đặc quyền. Như vậy là làm mất phẩm 
giá cái thiết chế cao quý bậc nhất. này. 
(Các quan toà uấn tiếp tục trao đổi 
thâm). 

(Nói uới Macxơlin, chỉ các quan toà) - Họ 
lắp bắp những gì mãi thế? 


MÁCXƠLIN: - Người ta đã hối lộ quan đại chánh án; 


BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


bấy giờ hắn lại hối lộ ông này, và tôi 
thua kiện mất. 

(Nói nhỏ, bằng một giọng buồn bã) - Tôi 
cũng sợ thế. 

(Vui uẻ) - Cũ vững tâm, Mácxơlin! 
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ĐUBLƠ-MANH: (Đứng dậy, nói uới Mácxơlin) - Ô! 


BÁ TƯỚC: 


thật là quá lắm! tôi tố cáo chị: và vì 
danh dự của toà. tôi yêu cầu trước khi 
xét xử vụ án kia, hãy phán quyết về vụ 
án này đã. 

(Ngôi xuống) - Không lục sự ạ, ta sẽ 
không phán quyết về việc lãng mạ cá 
nhân ta; một quan toà Tây Ban Nha sẽ 
không phải xấu hổ về một sự hà khắc 
bất quá chỉ xứng đáng với những toà án 
Á Đông: những hà lạm khác cũng đã quá 
nhiều rồi. Ta sẽ sửa chữa một sự hà 
khắc thứ hai, bằng cách giải thích duyên 
do của lời phán quyết của ta; vị phán 
quan nào thoái thác việc đó là kẻ thù lớn 
của pháp luật. Bên nguyên có thê đôi hỏi 
gì? hôn nhân. nếu không trả nợ; đòi cả 
hai thì là mâu thuẫn. 


ĐUBLƠ-MANH: - Tm lặng. các ngà!! 
Trường toà: (Choe choé) - Ïm lặng. 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 
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- Bên bị trả lời sao? rằng muốn giữ lấy 
bản thân: được. cho phép. 
(Vui sướng) - Ta được rỗi! 
- Nhưng vì văn bản nói: "Món tiền đó tôi 
sẽ trả hề cô đòi, hoặc là tôi sẽ lấy v.v..." 
toà buộc tội bên bị phải trả hai nghìn 


đồng bạc chắc cho bên nguyên hoặc phải 
lấy bên nguyên trong nội nhật. (Ý đứng 
dạy). 

FIGARÔ:  (Sữứng sờ) - Ta thua rồi! 

ANTÔNIÔ: (Vui mừng) - Phán quyết tuyệt trần! 

FIGARÔ: - Tuyệt ở chỗ nào? 

ANTÔNIÔ: - Ở chỗ anh không phải là cháu tôi nữa. 
Đa tạ Đức ông. 

Trưởng toà: (Choe choé) - ĐI ra thôi, các ngài. (Dân 
chúng ào). 

ANTÔNIÔ: - Để ta kể lại đầu đuôi cho cháu gái của 
ta. (Lão đi nào). 


LỚP XVI 


BÁ TƯỚC Đi loăng quoăng; MÁCXƠLIN, BÁCTÔLÔ, 
FIGARÔ, BRIDOAZÔNG 


MÁCXƠUIIN: (Ngồi xuống) - Hà! ta thở được rồi! 

FIGARÔ: - Còn tôi, tôi tắc thở. 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Ít ra ta cũng được trả thù, 
thế là nhẹ nhõm. 

FIGARÔ: (Mới riêng) - Và cái lão Bazin kia, đáng 
lẽ phản kháng hôn nhân của Mácxơlin, 
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BẢ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


BRIĐOAZÔNG: - Tôi, béo sưng! 


FIGARÔ: 
BÁCTÔLÔ: 
FIGARÔ: 
BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


không thấy lão vác mặt về! - (Nói ớt Bá 
tước đang đi uào). Bẩầm Đúc ông, ngài bỗ 
đi à? 

- Xét xử xong cả rồi. 

(Nói uới Bridouzông) - Chính là cái lão 
hội thấm béo sưng này... 

- Hẳn rồi. Và tôi sẽ không lấy mụ ta đâu: 
một khi tôi làm quý tộc. (Bứ tước dừng 
tợi). 

- Anh sẽ phải lấy. 

- Không có sự công nhận của song thân 
quý tộc của tôi ư? 

- Song thân của anh tên là gì nào, ở đâu 
nào? 

- Hãy khoan cho tôi ít bữa; tôi sắp gặp 
lại đến nơi rồi; tôi tìm kiếm đã mười lăm 
năm nay. 

- Cái thằng huênh hoang! chỉ là đứa trẻ 
bắt được!), 

- Đứa trẻ bị thất lạc, thưa bác sĩ, hay 
đứa trẻ bị cướp đi thì đúng hơn. 


(1) Nghĩa là đứa trẻ vô thừa nhận (enfanf trouvé). Dịch như trên để cho lời 
gắn bó với câu dưới hơn. 
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BÁ TƯỚC: (Quay gót trở lại: Bị cướp, thất lạc - 
Bằng chứng đâu? Có lẽ rồi hắn sẽ kêu 
rằng người ta nhục mạ hắn. 

FIGARÔ:  - Bấm Đức ông dù cho những tã lót thêu 
ren, những chăn nệm thêu và đồ trang 
sức bằng vàng mà bọn cướp thấy trên 
mình tôi, không đủ để chỉ ra dõng dõi 
cao quý của tôi, thì những dấu vết đặc 
biệt mà người ta đã cẩn thận chu đáo ghi 
trên thân thể của tôi sẽ đủ để chứng tỏ 
tôi là một đứa trẻ báu ngọc nhường nào; 
và cái nét chữ tượng hình này ở trên 
cánh tay phải của tôi... (Anh định lột 
trần cánh tay phối ra). 

MÁCXƠUIN: (Đứng phắt ngay dậy) - Một dấu vết 
hình cánh sen ở cánh tay phải của anh 
phải không? 

FIGARÔ: - Vì sao bà biết là tôi có đấu vết như thế? 

MÁCXƠLIN: - Trời! Chính hắn đây rồi! 

FIGARÔ: - Vâng, chính tôi đây. 

BÁCTÔLÔ: (Nói uới Mácxơlin) - Hắn! là ai mới được 
chứ? 

MÁCXƠUIN: (Vội nói ngay) - Chính là thằng 
Emmanuel. 
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BACTÔLÔ: (Nói cớ Figœrô) - Anh bị bọn bôhêmliêng” 
cướp đi có phải không? 

FIGARÔ: (Phốn kịch) - Vàng. ngay cạnh bên một 
toà dinh thực Bác sĩ phúc đức ơi, nếu 
ngài tra được tôi lại cho gia đình cao quý 
của tôi. xin ngài cứ đặt giá cho công lao 
đó: dù là núi vàng cũng không làm cho 
cha mẹ vinh hiển của tôi ngần ngại. 

BÁCTÔLÔ: (Chỉ Mácxơlin) - Đây, u anh đây. 

FIGARÔ: -.. U nuôi? 

BÁCTÔLÔ: - U đẻ rứt ruột của anh. 

BÁ TƯỚC: - Mẹ hắn! 

FIGARÔ: - Xin giải thích cho rõ ràng. 

MÁCXƠUIIN: (Chỉ Baciôlð) - Đây, bố anh đây. 

FIGARÔ: (Cay đống) - Ô, 6, ô! chết cha tôi! 

MÁCXƠIIN: - Anh không nghe thấy hơi hướng máu 
mủ linh báo hàng nghìn lần rồi sao? 

FIGARÔ: - Chưa bao giờ. 

BA TƯỚC: (Nói riêng) - Mẹ hắn! 


(1) Bohêmiens: bọn giang hồ lưu đâng, đàn hát rong để kiếm ăn, nhưng 
phần nhiều có tính chất lưu manh, trộm cướp. 
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BRIĐOAZÔNG: - Rõ ràng. hắn sẽ kh-không lấy mụ 
ta nữa '”[...] 

BÁCTÔLÔ: - Cá tôi nữa. cũng không. 

MÁCXƠUIN: - Ông cũng không! Thế còn thằng con 
của ông? Ông đã thể với tôi... 

BÁCTÔLÔ: - Lúc đó tôi điên rổ. Nếu những chuyện 
cũ như vậy mà ràng buộc người ta. thì có 
lẽ người ta phải lấy tất cả thiên hạ. 

BRIĐOAZÔNG: - V-và nếu người ta xét nét kỹ như 
thế, thì có lẽ ch-chẳng ai lấy ai cả. 

BÁCTÔLÔ: - Những lỗi lầm mọi người đều biết! một 
thời thanh xuân đáng phần nàn”. 

MÁCXƠUIN: (Đốc dần lên) - Phải rồi, đáng phàn 
nàn, và hơn là người ta tưởng kia! Tôi 
không có ý chối cãi những lỗi lầm của 
tôi: riêng cãi ngày hôm nay đã chứng to 
những lỗi lâm đó rõ ràng quá! Nhưng 
thật là cay đắng phải đền chuộc sau ba 
chục năm trời sống một cuộc đời đạm 
bạc! Tôi vốn sinh ra để thành người đoan 
chính, và tôi đã trở nên đoan chính ngay 


(1) "Đoạn tiếp theo, giữa hai dấu tay chỉ, đã bị đoàn diễn viên Pháp cắt bỏ 
trong những buổi công diễn ở Pari". (Chú thích của tác giả). Bômacse đã 
phục hoàn đoạn văn trong bản in. [...] 

(2) Ám chỉ cuộc đời của Mácxơiin. 
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FIGARÔ: 


khi người ta cho phép tôi được sử dụng 
lý trí của tôi Nhưng trong cái tuổi mơ 
mộng, ít từng trải và nhiều nhu cầu, có 
biết bao kẻ quyến rũ bao vây trong khi 
cảnh nghèo khổ đâm chém ta, thì một 
đứa con gái trẻ thơ lây gì chống đở nổi 
ngần ấy ke thù tập trung? Có kẻ hiện ở 
đây phê phán ta nghiêm khắc, có lẽ đã 
từng trong đời mình làm hại hàng chục 
gái bất hạnh rẻ! 

- Những kẻ tội lỗi nhất, lại là hẹp lượng 
nhất; trò đời vẫn thết 


MÁCXƠLIN: (Hăng bái) - Hõi các bậc mày râu quá 
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ư bội bạc, đem lòng miệt thị để sỉ nhục 
những kẻ làm đồ chơi cho dục vọng của 
các người, làm nạn nhân của các người! 
Chính là phải trừng phạt các người về 
những lỗi lầm thời non trẻ của chúng tôi: 
các người và những phán quan của các 
người, họ rất hãnh diện về cái quyền 
được phán xét chúng tôi, và, vì sự lơ là 
đáng tội của họ, đã để cho người ta cướp 
mất của chúng tôi tất ca mọi cách sống 
lương thiện. Có một nghề nghiệp nào 
dành cho những cô gái bất hạnh không? 
Những con người này có một cái quyền 


FIGARÔ: 


thiên nhiên được làm toàn bộ nghề trang 
sức cho phụ nữ; vậy mà người ta để cho 
đào tạo hàng nghìn thợ nam giới vào 
nghề đó. 

(Tức giận) - Họ làm cho cả lính trắng 
cũng thêu thùa! 


MÁCXƠIIN: (Phấn kích) - Cả trong những hàng 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


ngũ cao hơn, phụ nữ cũng chỉ được 
hưởng của các người một sự kính nể hão 
huyền; bị lừa vì những trọng vọng bề 
ngoài, trong một thân phận thực tế nô 
lệ; về tài san thì bị đối xử như những kẻ 
vị thành niên, về lỗi lầm thì bị trừng 
phạt như những kẻ trưởng thành! Ôi! về 
mọi mặt, cách xử sự của các người đối 
với chúng tôi thật đáng kinh tởm hoặc 
đáng thương hạn! 

- Bà nói đúng! 

(Nói riêng) - Đúng quá rồi! 


BRIĐOAZÔNG:  - L-lạy Chúa, bà ta nói đúng! 
MÁCXƠLIN: - Nhưng con ơi, chúng ta có cần gì 


những sự khước từ của một người bất 
chính? Con đừng nhìn xem con từ đâu 
tới, con hãy trông xem con đi tới đâu; đối 
với mỗi người, chỉ có điều đó là đáng kể. 
Trong vài tháng nữa, vị hôn thê của con 
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FIGARÔ: 


sẽ được quyền tự chủ; nó sẽ nhận lời con, 
ta cam đoan như vậy. Con hãy sống giữa 
một người vợ, một người mẹ âu yếm, hai 
người sẽ tranh nhau mà trìn mến con. 
Con hãy khoan dung với họ. hãy sung 
sướng vì con. con ạ: vui vẻ. tự do và 
nhân hậu với mọi người: mẹ sẽ chẳng ao 
ước gì hơn nữa. 

- Thưa mẹ, mẹ nói lời vàng ngọc, và con 
tán đồng theo ý mẹ. Nói chứ, con người 
ta ngu thật! Trái đất quay tròn có đến 
nghìn vạn năm nay, và trong khoang 
thời gian mênh mông biển cả đó, con đã 
tình cỡ vớ được vài ba chục năm gày 
guộc sẽ không bao giờ trở lại nữa, dại gì 
mà con lại đi lao tâm khổ tứ để tìm biết 
vì aI con được có những năm đó! Mặc cho 
ai băn khoăn về chuyện đó! Để cả đời 
người mà tranh cãi như vậy, tức là đè 
mãi không ngơi vào vành đai cổ, nhự 
những con ngựa khến khổ kéo thuyển đi 
ngược dòng sông, ngay cả những lúc 
dừng chân cũng không biết nghỉ ngơi, và 
cứ kéo mãi. mặc dầu chân không bước 
nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi” [...] 


(*) Xem chú thích 2 trang 167. 


BÁ TƯỚC: - Biến cố đáng giận, làm ngang trở việc 


của ta! 


BRIĐOAZÔNG: (Nói uới Figarô) - Thế còn đồng dõi 


FIGARÔ: 


quý tộc đâu? Dinh thự đâu? Hồi nãy anh 
định loè công lý đấy. 

- Công lý! xuýt nữa thì nó bát tôi làm 
một trò ngu đại đẹp khiếp! Sau khi tôi 
đã vì số tiền một trăm ê-quy chết tiệt nọ, 
xuýt nữa thì đập chết ông này vài chục 
phen, bây giờ hoá Fa ông là cha tôi 
Nhưng trời kia đã cứu cho đạo đức của 
tôi thoát những nỗi nguy hiểm đó. thì 
thưa cha. xin cha nhận cho những lời tạ 
tội của con... và thưa mẹ, xin mẹ hãy 
hôn con... một cách hết sức là mẫu tử 
vào, mẹ nhé. (Mdcxơlin ôm chằm lấy 
anh). 
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LỚP XVII 


BÁCTÔLÔ, FIGARÔ, MÁCXƠLIN, BRIĐOAZÔNG, 
XUYZAN, ANTÔNIÔ, BÁ TƯỚC 


XUYZAMN: (Chọy fới, tay cầm một túi tiên) - Bẩm 
Dức ông, hãy khoan; đừng bất họ lấy 
nhau; con đến trả tiền cho bà đây, bằng 
của hồi môn bà chủ cho con. 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Phải gió bà chủ! Hình như 
tất cả mọi thứ đều đồng mưu...(Ÿ đi nào) 


LỚP XVIII 


BÁCTÔLÔ, ANTÔNIÔ, XUYZAN, FIGARÔ, 
MÁCXCLIN, BRIDOAZÔNG 


ANTÔNIÔ: (Trông thấy Figarô hôn mẹ, bảo Xuyzan) 
- Ờ! phải trả tiền! Kìa, kìa. 

XUYZAN: (Quay gói) - Trông thấy đủ rổi; ta đi ra 
thôi cậu ơi. 
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FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZ7AN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 
XUYZAN: 
FIGARÔ: 


(Ngăn lại) - Đừng đi, em ạ. lồm trông 
thấy cái gì nào? 

- Cái ngu đại của tôi và cái hèn nhát của 
anh. 

- Chăng có ngu có hèn gì cả đâu. 

(Túc giận) - Và thấy anh vui lòng lấy 
mụ, vì anh vuốt ve mụ. 

(Vụi uẻ) - Anh vuốt ve, nhưng anh không 
lấy đâu. 

(Xuyzun định đi cào, Figarô giữ lạ). 
(Tút cho anh một cới) - Ông đâm giữ tôi 
lại, thật là láo xược! 

(Nói uới mọi người) - Ấy tình yêu là thết 
Trước khi bỏ đi, anh van em, hãy nhìn 
cho kỹ người đàn bà quý báu này, 

- Tôi nhìn đây. 

- Em thấy thế nào?... 

- Kinh tởm. 

- Hoan hô lòng ghen tuông! chẳng biết 
nề nang ai! 


MÁCXƠIIN: (Dang hơi tay) - Hãy ôm hôn mẹ đi, 


q) 


Xuyzanét'° xinh đẹp của mẹ. Cái thằng 


(1) Suzannette: cũng như Suzøn, Suzette đã chú thích ở trên, nghĩa là cô 


Xuyzan bé bỏng. 
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XUY2AN: 


tai ác nó làm khổ lòng con. chính là con 
trai của mẹ đấy. 

(Chạy tới mụ) - Đà. mẹ của anh! (Hai 
người âm lấy nhau). 


ANTÔNIÔ: - Vậy là mới rôi đây thôi? 


FIGARÔ: 


- „- Tôi mới biết. 


MÁCXƠUIN: (Phấn kích) - Không. từ trước lòng tôi 


FIGARÔ: 


bị cuốn theo hắn, vốn chỉ lầm ở động cơ; 
nhưng chính là máu mủ nó linh báo cho 
tôi. 

- Và con thì là khiếu lương trì, mẹ ạ, nó 
làm lĩnh tính cho con khi con từ chối mẹ: 
vì con vẫn không ghét mẹ tí nào. chứng 
cớ là tiền... 


MÁCXƠILIN: (Đưa cho anh một tờ giấy) - Nó là của 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


con: mẹ trả con bức thư này, làm hỏi 
môn cbo con. 

(Ném cho ơnh túi tiên) - Cảm lấy cải này 
nữa. 

- Đa tạ. 


MÁCXƠUIN: (Phấn kích) - Thời con gái khá cực khổ, 
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ta đã sắp trổ thành người đàn hà khốn 
nạn nhất đời, thì bây giờ ta là người mẹ 
tốt phúc nhất đời! Hai con của mẹ, hãy 
hôn mẹ đi; mẹ dồn vào các con tất cả 


FIGARÔ: 


niềm âu yếm của mẹ. Sung sướng hết 
sức mình, ổ! các con, mẹ sẽ yêu thương 
đằm thắm biết bao! 

(Mềm lòng, uội nói) - Thôi, thôi, mẹ quý 
di! thôi thôi! mẹ có muốn trông thấy nó 
tan ra nước, đôi mắt của con đầm đìa 
những giọt lệ đầu tiên trong đời con? Kể 
ra, đó là nước mắt vui sướng. Nhưng 
thực là ngu ngốc) con luống những thẹn 
thùng vì nó; con cảm thấy nó chảy ròng 
qua kẽ ngón tay; mẹ nhìn xem; (Ánh 
chìa những ngón tay xoè ra) và con cố 
cầm nó lại một cách ngớ ngẩn! Thôi cho 
đi chơi đi, hối nỗi thẹn thùng! Ta muốn 
vừa cười vừa khóc cùng một lúc; người ta 
không cảm thấy hai lần trong đời những 
nỗi niềm của ta lúc này. (Anh hôn mẹ 
bên này, Xuyzan bên nọ). 


MÁCXƠI1N: - Hỡi con yêu! 
XUYZAN:?” - Anh yêu quý! 
BRIĐOAZÔNG: (Lấy khăn tay chùi mắt) - Ấy đấy! cả 


FIGARÔ: 


tôi nữa, cũng kh-khi thế này! 
(Phấn kích) - Hỡi ưu phiền, bây giờ là 
lúc ta có thể thách thức người! Ngươi có 


(1) Báctölö, Xuyzan, Figarô, Mácxơiin, Briđoazông (chú thích của tác giả). 


177 


ANTÔNIÔ: 


BÁCTÔLÔ: 


ANTÔNIÔ: 


XUYZAN: 
ANTÔNIÔ: 


giỏi thử xâm phạm đến ta giữa hai 
người đàn bà yêu quý này. 

(Nói uới Figarô) - Này thôi, xin ông nựng 
nọt vừa vừa thôi nhé. Về chuyện hôn 
nhân trong các gia đình, thì hôn nhân 
của cha mẹ phải đi trước biết không. 
Cha mẹ anh có trao tay cho nhau?” 
không? 

- Tay của tôi! tôi nguyền cho nó héo khô 
và rụng xuống, nếu có bao giở tôi trao nó 
cho mẹ một thằng vô lại như thế này! 
(Nói uới Bác£ôiô) - Vậy ra ông chỉ là một 
người bố ghé thôi à? (Nø¿ oới Figarô). Nếu 
vậy, chàng phong tình ơi. đừng nói nữa. 

- Ô! thưa cậu... 

- Có lẽ nào tôi đem gả con của chị chúng 
tôi cho một đứa chẳng là con ai cả? 


BRIĐOAZÔNG: - Có thể nào như thế được, đồ ngốc? 


ANTÔNIÔ: 


ng-người ta bao giờ mà chả là con của al 
đấy. 

- ÚI thôi!... Chẳng đời nào hắn lấy được 
nó. (Lao đi uào). 


{1) Trong tiếng Pháp "trao tay mình cho ai“ nghĩa là bằng lòng lấy người 
đó làm vợ chồng. Đây không dịch thoái ý; nhưng dịch sát lời, vì còn câu 
đối thoạt đưới, nói tiếp cái ý bán tay. 
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LỚP XIX 


BÁCTÔLÔ, XUYZAN, PIGARÔ, MÁCXƠLN, 
BRIDOAZÔNG 


BÁCTÔLÔ: (Nói uới Figarô) - Và bây giờ mày đi mà 
tìm người nào nhận mày làm con nuôi. 
(Lão định uào). 

MÁCXƠUIN: (Chạy theo ôm ngang người Báctôlô, lôi 
trở lại) - Khoan, bác sĩ, đừng đi ra nào! 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Nói chứ mà, tất cả những 
kể ngu ở Anđaluzi hình như cuồng hận 
chống cuộc hôn nhân tội nghiệp của ta! 

XUYZAN: (Nói tới Báciôlô) - Ba tốt bụng, ba bé 
bỏng, anh ấy là con trai ba đấy mà. 

MÁCXƠIIN: (Nói uới BáctôiâJ? - Thông mình, có tài 
ba, có diện mạo. 

FIGARÔ: (Nói uới Báctôiô) - Và chưa làm tốn cho 
ba một đồng trinh nào. 

BÁCTÔLÔ: - Thế số tiền một trăm êquy hắn lấy 
không của ta? 


(1) Xuyzan, Báctôlô, Mácxơiin, Figarô, Briđoazông (Chú thích của tác giả). 
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MÁCXƠULIN: (Vuối ue lão) - Chúng tôi sẽ chăm sóc 


XUY“Z2AN: 


BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


ba rất nhiều, ba! 

(Vuốt ue lao) - Chúng con sẽ yêu ba rất 
nhiều, ba bé bóng! 

(Mềm lòng) - Ba! ba tốt bụng! ba bé 
bỏng! Thế là ta, ta lại còn khí hơn ông 
này nữa. (Chỉ Bridoazông) Ta để xiêu 
lòng như một đứa trẻ con. (Mdúcxơln uà 
Xuyzan hôn lão). À! Không, ta đã ừ đâu. 
(Lão quay lạ¿). Đức ồng đâu rồi nhỉ? 

- Ta hãy chạy mau ởi tìm ông ta; ta phải 
giành cho được lời tối hậu của ông ta. 
Nếu ông ta lại bố trí một âm mưu nào 
nữa, thì lại phải bắt đầu lại mọi chuyện. 


TẤT CÁ MỌI NGƯỜI: (Cùng nói) - Chạy mau, chạy 


mau. (Họ béo Báctôlô uào). 


(1) Trừ Briđoazông và Báctôlô. 
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LỚP XX 
BRIĐOAZÔNG, nột mình. 
Kh-khï hơn ông này! Người ta có thể tự 
bảo mình những c-cái trò đó thì được, 
nhưng... Ở c-cái nơi này, họ ch-chẳng có 


lễ độ tí nào. (Y pào). 


HẾT HÔI THỨ BA 
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HỒI THỨ TƯ 


(Sân bhấu hình dung một hàònh lang đã được 
trang hoàng những cây đèn nến nhiều ngọn, những 
đài nến treo thắp sáng trưng, những bó hoa, tràng 
hoa, nói tóm lại, đã được sửa soạn để cử hành một 
khánh tiết. Ở phía trước, bên phải, là một cái bàn có 
bày một tráp dụng cụ uăn phòng, đằng sau có một 


ghế bành). 


LỚP 1 


FIGARÔ, XUYZAN 


FIGARÔ:  (Ôm ngang lưng chị) - Nào! em yêu của 
anh, em được hài lòng chứ! Lời lẽ ngọc 
vàng sắc sảo của mẹ anh đã cảm hóa 

được ông bác sĩ của bà! Mạc đầu lòng 

chẳng thích, ông cũng cứ lấy bà, và ông 

cậu càu nhàu của em đành chịu phép; 

duy chỉ có Đức ông là tức điên người, vì 
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XUY7AN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


như thế là cuộc nhân duyên của chúng 
mình sắp trở thành sự đền ơn trả nghĩa 
cuộc nhân duyên của họ. Em hãy cười đi 
một chút vì cái kết quả tốt. đẹp ấy nào. 

- Ảnh đã từng thấy chuyện lạ lùng như 
thế bao giờ chưa? 


- Hay là vui như thế chứ. Chúng mình 
vốn chỉ muốn có một món hồi môn giành 
giật được của Ông lớn, ấy thế mà bây giờ 
lại có những hai món trong tay, mà lại 
không phải từ tay Ông lớn mà ra. Một 
tình địch ráo riết vốn đương theo đuổi 
em; còn anh thì vốn đương bị một mụ 
hung ác làm tình làm tội; tất cả cái đó 
bỗng biến, cho chúng ta thành người mẹ 
hiên nhất đời. Hôm qua, anh như có một 
thân một mình trên đời, thế mà nay có 
đủ cả bố lẫn mẹ; đành rằng không oai 
lắm như trước kia anh vẫn tự vây vo; 
nhưng cũng khá tươm đối với chúng 
mình vốn không có thói sĩ diện của 
những kẻ giàu. 

- Ấy là tất cả những chuyện anh đã sắp 
đặt, và chúng ta vẫn chờ đợi, chưa cố 
chuyện nào xảy ra đấy! 
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FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 
FIGARÔ: 


- Sự tình cờ đã sắp đặt giỏi hơn tất cả 
chúng ta, cô mình ạ. Trò đời vẫn thế đó; 
ta ra công ra sức, ta dự định mưu toan; 
ta sắp xếp một đằng: số phận lại thực 
hiện một nẻo; và kế từ kẻ chính phục 
thèm khát chỉ những muốn nuốt. tươi cả 
trái đất, cho đến người mù hiền hòa tự 
để cho con chó dắt đi, tất cả đều bị số 
phận éo le trêu cợt; ấy thế mà người mù 
theo chó lại thường khi được đìu dắt tốt 
hơn, ít bị thất ý trong các hoài vọng của 
mình hơn. Còn cái chú mù đáng yêu nọ 
mà người ta gọi là ái tình”... (Anh lại 
ôm ngang mình chị một cách âu yếm). 

- À! chỉ có chú mù đó là em quan tâm 
thôi! 

- Vậy cho phép anh, sắm trò hề, đóng vai 
con chó ngoan nó dẫn chú ta đến cửa ngõ 
xinh đẹp của em; và thế là cả hai đứa 
chúng anh được nương náu trọn đời. 
(Cười) - Chú Ái tình và anh? 

- Ảnh và chú Ái tình. 


(1) Thần Áitình được hình dung là một cậu bé con, có cánh, cầm cung tên 
để bắn (vào trái tim người ta), và hai mắt bịt kín như mù. 
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XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 


- Và các bác sẽ không tìm nơi trọ nào 
khác nữa chứ? 

- Bm mà bắt được anh phạm cái điều đó, 
thì anh xin thề có hàng nghìn triệu gã 
phong tình nó... 

- Lại sắp ngoa ngoắt rồi đấy: cứ nói gọn 
cái sự thật của anh thôi có được không. 

- Sự thật thật nhất của anh đấy! 

- Rõ khéo, cái anh phải gió! lại có lắm 
thứ sự thật thế kia? 

- Ô, có chứ. Từ khi mà người ta nhận xét 
thấy rằng với thời gian, những trò điên 
dại cũ lại trở thành chuyện khôn ngoan, 
và những trò dối trá nhỏ ngày trước, 
được trồng trọt khá vụng về, đã sản sinh 
ra những sự thật to tướng, từ khi đó 
người ta có đến hàng nghìn loại sự thật. 
Nào là những sự thật mà người ta biết 
rõ, mà chẳng dám nói tung ra; vì không 
phải sự thật nào cũng nên nói; nào là 
những sự thật mà người ta mồm ca tụng 
mà lòng chẳng tin nào; vì không phải sự 
thật nào cũng nên tin; lại còn những lời 
thề thốt say đắm, những lời đe doạ của 
các bà mẹ, những lời quả quyết của 
những anh nghiện rượu, những lời hứa 
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XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 
XUYZ.AN: 
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hẹn của những kẻ có địa vị quyền thế, lời 
nói giá cuối cùng của bọn con buồn nhà 
ta. kể sao cho xiết được. Chỉ có tình yêu 
của anh đối với Xuyzông là một sự thật 
chân chính vàng mười. 

- Em yêu thích cái vui của anh, vì nó 
điên cuồng: nó báo hiệu rằng anh sung 
sướng. Ta hãy nói cái chuyện hẹn hò của 
bã tước nào. . 

- Hay là đừng bao giờ nói đến thì hơn: 
chuyện đó suýt nữa thì làm anh mất 
Xuyzan. 

- Vậy anh không muốn có cuộc hẹn hò đó 
nữa sao? 

- Xuyzan, nếu cô yêu tôi, thì cô hãy 
nguyện lời đanh dự về điều này; cứ để 
mặc cho hắn đỏ con mắt đợi chờ ở đó: cho 
đáng kiếp. 

- Khi nhận lời hò hẹn, em đã khổ tâm 
nhiều hơn là bây giờ râu lòng dứt bỏ; 
thôi, chuyện đó bỏ qua. 

- Sự thật đúng thật của em đấy chứ? 

- Em, không như bọn thông thải các anh 
đâu! em chỉ có một sự thật. 

- Mà em sẽ yêu anh một chút chứ? 

- Nhiều lắm. 


FIGARÔ:  - Thế là không yêu mấy. 

XUYZAN: - Sao thế? 

FIGARÔ: - Về chuyện yêu đương, em ạ. nhiều quá 
lại là không mấy nỗi". 

XUYZAN: - Em chả hiểu gì những cái tế nhị đó. 
nhưng em sẽ chỉ yêu có chồng em thôi. 

FIGARO: - Em hãy giữ lấy lời. và em sẽ là một 
ngoại lệ hiểm có trong thói thường đấy. 
(Anh định hôn chị). 


LỚP II 


FIGARÔ, XUYZAN, BÁ TƯỚC PHU NHÂN 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - À! ta nói đúng quá; dù họ ở 
nơi nào, xin cứ tin là có ca đôi. Thôi, 

Fligarô ơi, vụng trộm một cuộc tỉ tê như 

_thế, tức là tiếm đoạt của tương lai, của 

cuộc vợ chồng và của chính mình anh 


(1) Đây lä trò tỉa tót tế nhị về ngôn ngữ. Nói liêng Pháp: "Úe vous aine 
beaucoup" (lôi yêu anh nhiều lắm) lại chỉ là tỏ cảm tĩnh thông thường, 
không phải là tỏ tình yêu, không bằng nói "Je vous aime" (tôi yêu anh) mới 
thật là tình yêu. 
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nữa. Người ta đang chờ anh, đang nóng 
ruột đấy. 

FIGARÔ: - À nhỉ, thưa bà, tôi sơ suất thật. Để tôi 
trình với các vị đó lý do miễn tội của tôi. 
(Anh định béo Xuyzan dị). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Giữ chị lại) - Anh cứ đi 
trước. 


LỚP III 


XUYZAN, BÁ TƯỚC PHU NHÂN 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em có đủ thứ cần dùng để 
chúng ta đánh đổi quần áo không? 

XUYZAN: - Chả cần dùng gì nữa, thưa bà; cuộc hẹn 
hò sẽ không có nữa. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - AI! cô đổi ý kiến à? 

XUYZAN: - Figarô đấy ạ. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cô nói dối tôi. 

XUYZAN: - Lạy Chúa tôi! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Figarô đâu có phải là người 
để lỡ một món hồi môn. 

XUYZAN: - Bẩm bà lớn! Thế bà lớn cho là thế nào? 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ta cho rằng các người, đồng 
tình với bá tước, bây giờ hối tiếc rằng đã 
ngỏ cho ta biết những mưu đề của ông 
ấy. Ta thuộc các người như cháo rồi. Để 
cho ta yên. (Nàng định uào). 

XUYZAN: (Quy xuống) - Lạy Chúa, hy vọng của 
mọi người Bẩm Bà lớn, Bà lớn không 
biết bà làm cho Xuyzan này đau khổ đến 
chừng nào! Sau những ân huệ không 
ngót của Bà lớn và sau món hổi môn mà 
Bà lớn cho con!... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đỡ dậy) - Ờ mà... ta nói bậy 
nói bạ! Em nhường chỗ hẹn öỏ ngoài vườn 
cho ta. tức là em không đến đó, em nhỉ; 
em giữ lời hứa với chồng em, em giúp ta 
kéo được chồng ta về. 

XUYZAN: - Bà lớn vừa làm con buồn quá! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Là vì ta chỉ là một kẻ vô 
tâm. (Nàng hôn chị uào trán) chỗ hẹn 
của em ở đâu? 

XUYZAN:  (Hiôn tay nàng) - Con chỉ chú ý đến tiếng 
vườn thôi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Chỉ cới bàn) - Cầm lấy cái 
bút kia, và ấn định một chỗ. 

XUYZAN: - Viết cho Đức ông! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cần phải thế. 
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XUYZAN: - Bẩm Bà lớn! ít ra là chính Bà lớn... 

BÁ TƯỚC PHU NHÁN: - Ta nhận về ta hết. (Xuyzan 
ngồi xuống, bò bá tước đọc) Bài hát mới, 
theo điệu..."..Tối nay trời sẽ đẹp biết 
bao, dưới những cây hạt dẻ lớn... Tối nay 
trời sẽ đẹp biết bao ...". 

XUYZAN: (V¡ếr) - "Dưới những cây hạt dẻ lớn...". ì 
nữa ạ! 

BÁ TƯỚC PHU NHÁN: - Em sợ rằng ông ấy không 
hiểu ý sao? 

XUYZAN: (Đọc lại) - À nhỉ. (Chị gấp tờ giấy lqÙ. 
Niêm phong bằng cái gì ạ? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Một cái đanh ghim, cho 
chóng vánh! nó sẽ dùng để phúc đáp. Em 
viết vào mặt sau: "Xin gửi lại em cái dấu 
niêm”, 

XUVZAN: (Vửa cười uừa viết) - Hà! cái đấu niêm!,.. 
Cái dấu này, thưa bà, còn vui hơn cái 
dấu triện ở tờ văn bằng. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Với một nỗi nhớ đưu đớn) - 
Chà! 

XUYZAN: (Từn trong người) - Lại không có cái 
ghim nào bây giờ đây! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (C3? ghim cài do dời) - CÂm 
lấy cái này (Tấm dải của gã thị đông từ 
ngực bà rơi xuống đất). 
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Ấy! tấm dải của ta! 

XUYZAN: (Nhất lên) - Đây là tấm dải của thằng bé 
ăn cắp đây! Bà đã nỡ lòng?... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Chẳng nhẽ cứ để buộc ở cánh 
tay hắn? Col thế nào được! Đưa đây! 

XUYZAN: - Nó đã dây máu của anh chàng đó rồi, 
chắc bà chả đeo nữa. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Lấy lạ - Để cho con 
Făngset thì tốt quá. Bó hoa đầu tiên mà 
nó sẽ đem cho ta... 


LỚP W 


MỘT THIẾU NỮ CHĂN CHIÊN, SÊRUYBANH mặc 
giá gái, FĂNGSET và nhiều thanh nữ ăn mặc như hắn và 
cầm những bó hoa BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN 


FĂNGSÉT: - Thưa bà, đây là những cô gái ở làng 
đem hoa lại dâng bà. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Vội giấu tấm đải) - Các cô 
ngoan quá. Các cô bé xinh đẹp ơi, ta Ân 
hận rằng không được biết tất cả các cô. 
(Trỏ Sêruybanh). Cô bé dễ yêu này, có vẻ 
rất e lệ, là ai vậy nhỉ? 
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MỘT THIẾU NỮ CHĂN CHIÊN: - Thưa bà, đây là cô 
em họ của cháu, đến đây chỉ để dự đám 
cưới đấy ạ. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cô em xinh quá. Không thể 
nào ôm được tất cả hai chục bó hoa, ta 
hãy chiếu cố cô bé lạ mặt vậy. (Nờng 
cảm bó hoa của Sêruybanh uà hôn uào 
trán hàn). Cô em đỏ mặt kìa! (Nói uới 
Xuyzan)  Xuyzan này, em trông có 
thấy... giống một người nào không nhỉ? 

XUYZAN: - Quả thực giống cứ như in ấy. 

SÊRUYBANH: (Nói riêng, hai bèn tay ấp lên trái 
tim) - Chà! cái hôn này mới thấm thía 
làm sao. 


LỚP V 


CÁC CÔ THANH NỮ, SÊRUYBANH Ở GIỮA BỌN 
HỌ, FĂNGSET, ANTÔIÔ, BÁ TƯỚC, 
BÀ BÁ TƯỚC, XUYZAN 


ANTÔNIÔ: - Bẩm Đức ông, tôi thì tôi bảo rằng hắn 
có đây; các cô ấy đã ăn mặc cho hắn ở 
buồng con gái tôi, tất cả áo xống của hắn 
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còn ở đó, và đầy là chiếc mũ nhà binh 
của hắn mà tôi đã rút ở bọc quần áo ra. 
(Lão tiến lên uà nhìn tất cỏ các cô gới, 
nhận ra Sêruybunh, lột cái mù phụ nữ 
của hẳn ra, làm rơi tuột ra mớ tóc dời tết 
bứm của hắn. Lão đặt lên đâu hắn cúi 
mũ nhà bình vờ nói). Khí gió chưa kìa, 
chàng sĩ quan nhà ta đây mài! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (di !g¡) - Ô trời! 

XUYZAN: - Cái thằng phải gió! 

ANTÔN]Ô: - Ở trên đó, tôi đã bảo là chính hắn mài... 

BÁCTÔLÔ: (Nổi giận) - Thế nào, bà? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế nào, ông! ông thấy tôi 
còn ngạc nhiên hơn nữa, và ít ra cũng 
bực mình bằng ông. 

BÁ TƯỚC: - Vâng, thế còn sáng hôm nay? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Quả là tôi sẽ mang tội, nếu 
tôi còn giấu nữa. Hắn có hai tội. Chúng 
tôi khởi đầu cái trò vui đùa mà các cô bé 
con này vừa mới hoàn thành; ông đã bắt 
chợt lúc chúng tôi đương ăn mặc cho 
hắn; cử chỉ đầu tiên của ông quá nóng 
nảy! hắn đã chạy trốn, tôi đã bối rối; rồi 

(1) Món tóc dài tết bím mà người ta đeo hai bên mặt, ở một vài đơn vị 

quân đội. Từ thời vua Luy XIII, chỉ đeo có một bên thôi, về bên trái. 
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BÁ TƯỚC: 


là mọi chuyện đã xảy ra do nỗi kinh hãi 
chung của tất cä mọi người. 

(Bực mình, một uới Sêruybanh) - Tại sao 
anh không đi khói? 


SÊRUYBANH: (Đồ mũ rư một cách đột ngột - Bấm 


BÁ TƯỚC: 


FĂNGSET: 


BÁ TƯỚC: 
FĂNGSET;: 


BÁ TƯỚC: 


Đức ông... 

- Ta sẽ trừng trị cái tội không tuân lệnh 
của anh. 

(Vô tâm) - Ô, Đức ông, xin hãy nghe 
cháu! Mỗi lần Đức ông đến hôn cháu, 
Đức ông cũng đều nói: Nếu em bằng lòng 
yêu ta, em bé Făngset qa, thì em muốn cói 
La sẽ cho. 

(Đö mặi) - Ta! ta đã nói thế à? 

- Bấm Đức ông, vâng. Đức ông đừng 
trừng phạt Sêruybanh, cho cháu lấy anh 
ấy, thì cháu sẽ yêu Đức ông đến điên 
cuồng. 

(Nói riêng) - BỊ một tên thị đồng nó làm 
cho mê muội! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế nào, ông, đến lượt ông! 


Lời thú thực của con bé này, cũng ngây 
thơ như lời thú của tôi, nó chứng tỏ hai 
sự thật; là nếu tôi có làm cho ông có 
những nỗi lo âu, thì bao giờ cũng là 
không có ý định, trong khl ông tận dụng 


ANTÔNIÔ: 


BÁ TƯỚC: 


mọi cách để làm tăng những nỗi lo âu 
của tôi và làm cho nó có lý đo. 

- Bấm Đức ông, cả ngài nữa! Ôi dào! tôi 
sẽ uốn nắn cho nó cũng như mề ma mẹ 
nó, lúc sinh thời... Không phải vì hậu 
quả, nhưng bởi vì Bà lớn cũng biết rằng 
những đứa con gái nhỏ, khi chúng lớn 
lên... 

(Tưng hừng, nói riêng) - Ở đây có một vị 
hung thần xoay tất cả mọi thứ chống lại ta! 


LỚP VI 


CÁC THANH NỮ, SÊRUYBANH ANTÔNIÔ, 
FIGARÔ, BÁ TƯỚC, BÀ BÁ TƯỚC, XUYZAN 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


- Bấm Đức ông, nếu ngài giữ các cô gái 
của chúng tôi, thì không thể bắt đầu 
khánh tiết và khiêu vũ được. 

- Anh, mà khiêu vũ, anh nói đùa đấy 
chứ. Vừa sáng nay ngã như thế, treo cả 
bàn chân phải mà! 

(Nghí ngoáy ông chân) - Hãy còn hơi đau 
một tí: không hề gì. 
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BÁ TƯỚC: 


(Nói uới các thanh nữ). Nào các cô này, 
đ1! 
(Đò la anh) - Thật là hết sức may cho 
anh mà những lớp đó chỉ là đất mùn rất 
êm. 


FIGARÔ: - May lắm ạ, đúng thế; nếu không thì... 

ANTÔNIÔ: (Đò an) - Với lại anh ấy đã thu tròn lại 
khi rơi xuống tận đất. 

FIGARÔ: - Một anh nào khéo hơn, có dễ cứ lơ lửng 
giữa trời đấy nhỉ? (Nói uới các cô gdi). 
Nào có đi sang không, các cô? 

ANTÔNIÔ: (Đò /a) - Và, trong khi đó, thì chú thị 
đồng bé con đương phi ngựa đi Xêvin? 

FIGARÔ: - Phi, hay đi bước một... 

BÁ TƯỚC: (7) - Và lúc đó anh giữ trong túi tấm 
văn bằng của hắn? 

FIGARÔ: (Hơi ngạc nhiên) - Chắc thế rỗi; nhưng 
điều tra gì mà kỹ thế? (Nói uới cúc cô 
ơi). Nào đi, các cô thanh nữ! 

ANTÔNI]Ô: (Nắm cánh tay Sêruybanh kéo lại) - Đây 
là một cô thanh nữ có ý kiến rằng cháu 
rể tương lai của tôi chỉ là một thằng nói 
dấi. 

FIGARÔ: (Ngợc nhiên) - Sêruybanh!... (Nói riêng). 
Phải gió cái thằng nhãi con quá tự phụ! 

ANTÔNIÔ: - Đã thật rõ chưa? 
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FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 


- Rõ rồi... rõ rôi... Hè! nó véo von những 
gì vậy? 

(Săng giọng) - Nó không véo von; nó nói 
rằng chính nó đã nhảy vào những luống 
đình hương. 

(Ngẩn ngơ) - Ô! nếu nó nói thế... thì có lẽ 
là thế chăng. Tôi không tranh cãi về cái 
gì mà tôi không biết. 

- Như vậy là cả anh lẫn nó?... 

- Chứ sao? cái bệnh cuồng nhảy nhót có 
thể lây được; cứ xem những con cừu của 
PanuyêcjJ” đấy, và khi Đức ông ngài 
đương giận đữ, thì chẳng có ai lại không 
thấy thà liều. 

- Thế nào, cả hai cùng một lúc? 

- Có thể cả hai tá ấy chứ. Mà bẩm Đức 
ông, có làm sao đâu, khi chả có ai bị 
thương? (Nói uới các thanh nữ). Ô hay, 


(1) Panurge, một trong những nhân vật chính trong truyện Pantagruel của 
Rabde (thế kỷ 16). Nhân có tranh chấp với một tên lái buôn cừu, bị tên 
này lăng mạ thậm tệ, muốn bảo thù, hắn bèn mua của tên đó một con cừu 
và đem quảng xuống bể. Cả đàn cừu của lên kia cũng xô nhau nhảy theo 
cả xuống bể, hết con nọ đến con kia. Rồi sau cùng, cả đến tên lái cừủ, 
chạy theo con cuối củng định níu lại, cũng bị cuốn theo xuống bể và chết 


đuối nốt. 


(Rabơfe, Quyển Bốn, chương VI-VIII). 


19? 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


thế các cô có định đi sang hay không 
nào? 
(Cáu) - Chúng ta có phải là đương đóng 
kịch đấy không? (Nghe có tiếng nhạc kèn 
đạo). 


- Đó, tiếng kèn hiệu hành quân. Về vị 
trí, các cô nàng, về vị trí! Nào, Xuyzan, 
đưa tay cho anh dắt. (7? cả mọi người 
đêu chạy ùa đi; còn trở lợi một mình 
Sêruybanh một cúi găm). 


LỚP VII 


SÊRUYBANH, BÁ TƯỚC, BÀ BÀ TƯỚC 


BÁ TƯỚC: 


QNhìn Pigarô đi khôi) - Có thấy thằng 
nào táo tợn hơn không? (Nói uới ga thị 
đồng). Còn ông, thưa ông tâm ngấm, ông 
làm trò hổ thẹn, xin ông đi ăn mặc lại 
mau lên, và suốt buổi tối nay đừng để tôi 
phải gặp mặt ông ở đâu cả. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Thế thì hắn sẽ buồn chán 
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lắm nhĩ! 


SÊRUVYBANH: (Hđ hênh) - Buần chán! con đem theo 
trên vắng trán đủ hạnh phúc cho hơn 
một trăm năm tù ngục. (Y đội mũ uà 
chạy ù té đi) 


LỚP VIII 


BÁ TƯỚC, BÀ BÁ TƯỚC 


(Bá tước phu nhân quạt phành phạch, chú nói 
rừng @!) 

BÁ TƯỚC: - Nó có cái gì là hạnh phúc đến thế trên 
vầng trán? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Lúng túng) - Chắc hẳn là... 
cái mũ sĩ quan đầu tiên của hắn chứ gì; 
con trẻ, thì cái gì chả lấy làm đồ chơi vui. 
(Bà định nào) 

BÁ TƯỚC: - Bà không ở lại với chúng tôi sao, Bá 
tước phu nhân? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ông cũng biết là tôi khó ở. 

BÁ TƯỚC: - Xin bà hãy dành một giây lát cho con 
bé đỡ đầu của bà, kẻo tôi lại nghĩ rằng 
bà giận dữ gì đây. 
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BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cả hai đám cưới đã đến kia 
rồi, vậy ta hãy ngồi xuống để tiếp họ 
nào. 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Đám cưới! Phải ngậm bề 
hòn làm ngọt” vậy thôi. (Bá tước ouà bá 
tước phu nhân ngôi sang một mé của 
hành lang) 


LỚP IX 


BÁ TƯỚC, BÀ BÁ TƯỚC, đều ngỏi, nhạc cử bài 
“Cuồng hý Tâu-ban-nha"? theo một điệu hành khúc, 
(Bản giao hưởng có ghi nhạc) 


NHỮNG ANH GÁC SĂN:? (Vai oác súng) 

Viên trưởng toà, các bồi thẩm, Briđoazông. 

NAM NỮ NÔNG DÂN: (Mặc áo khánh tiết) 

HAI THANH NỬỮ: (Bưng chiếc mũ trình nữ có cái 
lông chừm trắng. 


{1) Nguyên văn: "Phải chịu đựng cái mà †a không cản được”. 

(2) Folies dEspagne: những trò ca vũ nhạc vui nhộn, theo kiểu Tày-ban- 
nha. 

(3) Garda-chasse: linh tuần cảnh, canh gác một vùng cấm săn bắn. 
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HAI CÔ KHÁC: (Bưng tấm chàng mạng trắng) 
HAI CÔ KHÁC: (Bưng những găng tay 0ò bó hoa) 
ANTÔN]Ô: (Đổi tay Xuzơn, với tử cách là bẻ đứng 


chủ hôn gủ chị cho Figarô). 


NHỮNG CÔ THANH NỮ KHÁC: (Bưng một chiếc mũ 


FIGARÔ: 


bhác, một tấm mạng khác, một bó hoa 
trắng khác, giống như trên, cho 
Macxơlim). 

(Dốắt tay Mácxơlin, lây tư cách là kẻ có 
nhiệm 0u đưa bà đến cho Bác sĩ ông này 
đi cuối cùng, một bó hoa lớn bên mình. 
Các cô thanh nữ, khi đi qua trước mặt 
Bá tước, trao cho những đây tỏ của ông 
tất cả những đồ trang phục dành cho 
Xuyzan oà Mácxơlin). 


Các NAM NỮ NÔNG DÂN: (Đã sốp hàng thành hai 


dãy ở hai bên cửa phòng khách; người ia 
nhảy một điệu făngđănggô phục tấu” 
(điệu hút có ghi nhạc) có nhịp phách; rồi 
sơu người ta cử một tiền hậu khúc” của 


(1) Reprise du fandango: Făngđãnggô là một điệu vũ Tay-ban-nha, nhịp 
chậm, sáu-†ám, có gõ phách đệm theo. 
(2) Ritournelle: Khúc nhạc nhanh và ngắn, dạo trước một điệu nhạc để 
giáo đầu và sau điệu nhạc để kết thúc. 
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XUYZAN: 


bài song cơ”, trong khi đó Amônió đắt 
khuyzan lại oớt Bá tước; chị quy trước mặt 
ông ia. 

Trong bhi BÁ TUỐỚC đội mũ, đeo chàng 
mạng cho chị, uờ đưa cho chị bó hoa, hai 
thanh nữ hút bài song ca như sau (Điệu 
hút có ghỉ nhạc). ” 

Cô dâu trẻ, hãy ngợi ca Ân đức và vinh 
quang 

Của một vị chủ đã từ bỏ những quyền 
hành trước đây về thân phận chúng ta: 
Thích cuộc chiến thắng cao quý nhất hơn 
thú vui, 

Người trao em trinh bạch vào tay chồng 
em, 

(Vẫn quỳ ouà khi hát đến những câu thở 
cuối của bài song ca, chị béo uqạ¿ áo Bá 
nước 0à chìa cho ông xem bức thư chị cầm 
ở tay: rồi chị đưa bàn tay phía khảdn giả 
lên đều, uào lúc Bá tước làm ra uẻ sửa 
sơng lại ngay ngắn chiếc mũ uà chàng 
mạng cho chị; chị đưa ông bức thư đó. 


(3) Duo: hai người cùng hái, theo hai bè khác nhau. 
(1) Dịch xuôi nghĩa, không gò theo nhịp thơ điệu nhạc. 
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BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


BÁ TƯỚC: 


(Lén cễt! uào trong mình; bài song ca uỪa 
chứm dứt: cô dâu đứng đây, uà làm đại 
lễ!' chào ông) 

(Đến để xin dâu từ tay Bá tước, uà rút lui 
cùng uới ch} sưng phía bên bia phòng 
khách, cạnh bên Mácxdlin. Trong lúc đó, 
người ta nhảy một bài phục tấu khúc của 
điệu Făngđănggô). 

(Nóng ruột muôn đọc bức thư uừa nhận, 
được, tiến ra mép sản khấu 0à rút tờ giấy 
trong bọc rd; nhưng khi rúi ra ông làm 
bộ điệu một người bị cới gì đâm ào 
ngón tay đau lắm, ông 0uẫy ngón tay, bóp 
mút, uà nhìn tờ giấy niêm phong bằng 
một chiếc danh ghữm, ông nói:) 

(Trong bhi ông nói, cũng như trong khi 
higarô nói dàn nhạc cử nhạc 
pianissimo}”. Phải gió cái tụi đàn bà, 
chỗ nào cũng nhét đ¿znh ghim vào được. 


(1) Làm lễ chào (Révérence), làm đại lễ (Grande révérence): Đó là kiểu 
chào theo nghi lễ quý tộc ở châu Âu thời phong kiến: hoặc nghiêng mình 
cúi đầu pha trước, hoặc nhún đầu gối, hoặc quỳ hắn xuống sát đất, đàn 
ông thì tay cầm mũ vung lên, đàn bà thì tay nhỏn mép váy Xoè ra, V.V... 

(2) Pianõ: nhẹ nhàng, chậm rãi. Pianissimo: hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi. 
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FIGARÔ: 


FIGARÔ: 
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(Ông ném đanh ghữm xuống đất, rồi đọc 
bức thư uà ghé môt hôn). 

(Đã trông thấy tất cả trò Uè, nói 0uới mẹ 
Đà Xuyzan) - Đó là một bức thư tình, có 
lẽ con bé nào đó đã sang tay cho lão lúc 
đi qua. Đức thư niêm phong bằng một 
chiếc đanh ghìm, nó đâm vào tay lão. 
đau quá. 

Cuộc khiêu 0ũ lại Hếp: bú tước đọc bức 
thư xong, lật xem trang sau: thấy lời yêu 
cầu gửi trả lạt dấu niêm để thay lời phúc 
đáp. Ông kiếm tìm dưới đất, rồi mãi sữu 
tìm thấy chiếc đanh ghữm, bèn gài 0uào 
tay đo. 

(Nói uới Xuyzan uà Miácxơùn) - Yêu 
nhau thì cái gì cũng quý, 

Trông lão nhặt chiếc ghim kia. Hà! cái 
bộ tịch đến lố. 

Trong lúc đó, Xuyzan làm ớm hiệu Uới 
Bú tước phu nhân. Khiêu uũ dút; bản 
tiền hậu tấu của bài song ca lại tiếp, 
Figarô uà Múcxơlin tớ Bú tước, cũng 
như người ta đã dắt Xuyzan; uừa lúc Bả 
tước cầm lấy chiếc mũ, uà người ta sắp 


hát bài song ca, thì bị những tiếng hêu la 
sau đây ngắt đoạn. 

VIÊN TRƯỜNG TOÀ: (Kêu la ở ngoời cửa) - Dừng lại 
nào, các ông! Không thể vào tất cả được... 
Lĩnh canh đâu: lính canh! lại đây! (Bọn 
lính tuần cảnh chạy uội ra phía của đó) 

BÁ TƯỚC: (Đứng đậy) - Có chuyện gì vậy? 

VIÊN TRƯỞNG TOÁ: - Bẩm Đức ông, đây là ông 
Bazin có ca một làng người xúm xít vây 
quanh. vì ông ta vừa đi vừa hát, 

BÁ TƯỚC: - Để một mình ông ta vào thôi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Xin ông ra lệnh cho tôi được 
rút lui. 

BÁ TƯỚC: - Tôi không quên nhã ý của bà. 

BÁ TƯỚC PHU NHAN: - Xuyzan!... Em nó sẽ trở lại 
ngay. (Nói riêng, uới Xuyzan) Ta đi đổi 
ão nào. (Bà uào uới Xuyzan). 

MÁCXƠIIN: - Cái lão ấy bao giờ thấy mặt là thấy 
tai hại. 

FIGARO: - Chà! để con đi làm cho hấn tịt giọng” 
cho mà xem. 


(1) Theo nguyên văn, déchanter. đổi giọng hát, nghĩa bóng: hạ giọng 
không vênh váo nữa. Đây có một lộng ngữ chanier. hát (lão Bazin đương 
hát) và đéchanter, theo từ gốc, có thể có nghĩa là: hết cả hát hỏng, tịt 
giọng, cụt hứng. Đáy, dịch thoải cho ý gắn bó. 


LỚP X 


TẤT CẢ NHỮNG VAI CŨ trừ Xuvzan và bà Bá tước 


BAZIN: 
BAZIN: 


(Tay cầm đùn ghi-ta) - Grippd-xôlây. 
(Vừa ra uừa hát theo điệu của bài hát 
0ôddutl'“' cuối uở bịch: Điệu hút có ghi 
nhạc). 

Những tấm lòng đa cảm, trung thành, 
Chê trách ái tình phù phiếm, 

Hay thôi đừng kêu ca độc dc: 

Đổi thay nào có tội tỉnh gì? 

Ái tình có đeo đôi cánh, 

Há chẳng phải để bay chấp chới? 

Há chẳng phải để bay chấp chới? 

Hú chẳng phải để bay chấp chới? 


(1) Vaudeville: vốn là tèn chỉ một thể loại hát vẻ có tính cách trào phúng 
châm biếm, phát sinh từ thế kỷ 15 ở lưu vực sông Virơ, miền Bắc nước 
Pháp. (Val de Vire hoặc Vau de Vire, sau thành tên gọi những bài ca đó là 
Valdevire, dân dẫn đọc trệch đi thành vaudeviie). Đến đấu thế kỷ 18, 
những bài hái loại đó được xen vào các vở kịch diễn ở các chợ phiên, gọi 
là những vở kịch có vôổqœvil, và sau đó, những vở vôđøwil. Sau này, tên gọi 
vöđœwil dùng để gọi những vở kích nhẹ (đề tài phù phiếm), có tình tiết rắc 
rối bố trí khéo lén, có tính chất hài hước hơi thô. 
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FIGARÔ: (Tiến iợi hắn) - Phải, chính vì thế mà nó 
có đôi cánh ở sau lưng. Ông bạn ơi, ông 
đàn hát như vậy là có ý tứ gì? 

BAZIN: (Trỏ Grippơ-Xôlây) - Có ý rằng sau khi 
đã tỏ lòng tuân lệnh Đức ông mà mua 
vui cho ông đây, là tân khách của Đức 
ông, tôi sẽ có thể đến lượt tôi đòi Ngài 
phân xử cho tôi. 

GRIPPO-XÔLÂY: - Ối chà! Bấm Đức ông, ông ta chả 
làm vui cho tôi được tí nào, với những 
bài hát nghêu ngao cũ rích của ông ta... 

BÁ TƯỚC: - Thế ông muốn đòi cái gì, Bazin? 

BAZIN: - Đồi cái thuộc quyền tôi, bẩm Đức ông, 
tức là được lấy Mácxơlin; và tôi đến để 
phản kháng... 

FIGARO: (Lại gần) - Đã lâu nay, ông có được trông 
thấy mặt một thằng điên không? 

BAZIN: - Thưa ông, ngay lúc này đấy ạ“". 

FIGARÔ: - Đôi mắt của tôi đã dùng làm gương 
sáng để ông soi như vậy, thì xin ông hãy 
ngắm kỹ trong đó hiệu lực của lời bảo 
trước của tôi. Hễ ông chỉ hơi làm ra vẻ 
xán lại gần bà đây thôi... 


(1) Khi nói câu này, Bazin nhìn thẳng vào mặt Figarô. 
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BÁCTÔULÔ: (Vừa cười bửa nói) - Sao lại thế? Cứ để 
cho hắn nói. 

BRIĐOAZÔNG: (Tiến uào giữa hai người - Hai 
ngươi bạn thân, c-có lẽ nào lạ1?... 

FIGARO: - Tôi với hắn, bạn thân? 

BAZIN: - Bé cái lầm! 

FIGARÔ: (Nói nhanh) - Vì hắn làm những bài hát 
giúp lễ nhạt thếch à? 

BAZIN: (Nói nhanh) - Và hắn, những câu thơ 
thần như báo hàng ngày. 

FIGARÔ: (Nói nhanh) - Một anh đàn hát rong ở 
hàng nước) 

BAZIN: (Nói nhanh) - Cái thứ thày đổ phường 


chèo? 

BAZIN: (Nói nhanh) - Cái đồ mã phụ ngoại 
giaot? 

BÁ TƯỚC: (Vấn ngồi) - Cả hai đều hỗn láo! 

BAZIN: — - Hán thừa mọi dịp để vô lễ với tôi. 

FIGARÔ: - Nói đúng quá, đây chỉ mong được làm 
thết 


(1) Nguyên văn cuisfre đoratorio: cuísire (thày đỗ) oralorio (kịch ca nhạc 
theo một đẻ tài tôn giáo hoặc thông tục). 
(2) Ám chỉ việc Bá tước, được bổ nhiệm làm đại sử ở Luân Đôn, có ý định 
dùng Figarô làm người chạy thư của ông. 
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BAZIN: 
FIGARÔ: 


BAZIN: 


- Rêu rao khắp chốn rằng tôi chỉ là một 
thằng ngốc. 

- Vậy anh cho rằng tôi là một tiếng vang 
à? : 

- Trong khi đố thì không có một ca sĩ nào 
mà không nhờ tài tôi? để nổi danh. 


FIGARÔ: - Để nổi nênh?. 
BAZIN: - Hắn lại nhắc lại! 
FIGARÔ: - Chứ sao, nếu đúng thực? Anh là một ông 


BAZIN: 


hoàng đấy ư, để người ta phải nịnh hót? 
Hãy chịu khó nghe lời nói thật, đồ bần 
tiện, vì anh không có cái gì để thưởng 
cho một người nói dối; hay nếu anh sợ su 
thật do phía chúng tôi, tại sao anh lại 
đến quấy cuộc vui của chúng tôi? 

(Nói uới Mácxơin) - Bà có hứa với tôi, 
hay không, rằng nếu trong vòng bốn 
năm, bà chưa có nơi nào bà sẽ đành ưu 
tiên cho tôi? 


MÁCXƠLIN: - Tôi đã hứa với ông như vậy theo điều 


kiện gì? 


{1) Tài sáng tác nhạc; ca sĩ nhở bài hát hay mà nổi tiếng. 
{2) Lộng ngữ trong Pháp văn: Bazin nói ørifer (nồi tiếng) thi Figarô nhại lại 
là braiffer (kêu rống như lửa, hò hổng, hát dở). Đây dịch chuyển sang một 


lộng ngữ khác. 
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BAZIN: - Là nếu bà tìm thấy một thằng con thất 
lạc, tôi sẽ chiều lòng nhận nó làm con 


TIUOI. 

MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: - Tìm thấy rồi. 

BAZIN: - Không hại gì! 

MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: Chỉ PƑigarô - Và hắn 
đây này! 


BAZIN: (Kinh hãi lời lại - Tôi đã trồng thấy quy! 

BRIĐOAZÔNG: (Nói uới Bazin - Và ô-ông thôi 
không đòi lấy bà mẹ quý của hắn nữa 
chứ? 

BAZIN: - Cồn gì phiền hơn là bị người ta tưởng 
là cha một thằng mất dạy? 

FIGARÔ:  - Bị tưởng là con một thằng mất dạy, cái 
đó phiền hơn; anh coi thường tôi thật! 

BAZIN: (Chỉ Figarô) - Hỗ ông ta là một cái gì ở 
đây, thì tôi, xin tuyên bố rằng tôi không 
đính dáng gì ở đây nữa. (Lão uào). 


210 


LỚP XI 


VỚI NHỮNG VAI CŨ, trừ Bazin 


BÁCTÔLÔ: (Cười) - Ha! hai! ha! ha! 

FIGARÔ: (Mừng rơn lên) - Thế là cuối cùng mình 
sẽ được vợ! 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Ta, thì được ả nhân tình. 
(Đúng dậy). 

BRIĐOAZÔNG: (Nói tới Mácxơlin) - Và m-mọi 
người đều thoả nguyện. 

BÁ TƯỚC: - Lập hai bản khế ước đi; ta sẽ ký. 

MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: (Viua£'° (Cùng ào). 

BÁ TƯỚC: - Ta cần được một giờ tĩnh dưỡng. (Ông 
định bào cùng Uuởi mọi người). 


(1) Nghĩa là: Hoan hô! Đã chú thích ở trên). 
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LỚP XII 


GRIPPƠ-XÔLÂY, FIGARÔ, MÁCXƠLIN 


GRIPPƠ-XÔLÂY: (Nói uới Figarô) - Còn tôi, tôi đi 


BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 
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giúp việc sắp đặt pháo bông dưới rặng 
cây hạt đẻ lớn, như người ta đã bảo. 
(Chạy trở lạU - Thằng ngu nào đã ra một 
cái lệnh như thế? 

- Có hại gì ạ? 

(Vội uòng) - Còn bã tước phu nhân 
đương khó đ, bà sẽ đứng ở đâu để mà 
xem pháo bông? phải làm ở trên sân gác 
ngay buồng của bà trông sang. 

- Nghe thấy không, Grippơ-Xôlây? sân 
gác. 

- Dưới rặng cây dễ lớn! dớ đấn! (Nói 
riêng, lúc ở: uào). Suýt nữa thì chúng nó 
đốt cháy cả cuộc hẹn hò của mình! 


FIGARÔ: 


LỚP XIII 


FIGARÔ, MÁCXƠLIN 


- Sao mà ý tứ với vợ gớm thế! (Anh định 
ĐòO). 


MÁCXƠUIIN: (Gượm anh igi - Con, mẹ nói vài lời. 


FIGARÔ: 


Mẹ muốn xong nợ với con; một tình cảm 
lệch lạc đã kbiến cho mẹ bất công với 
người vợ đáng yêu của con: mẹ cứ tưởng 
nó đồng tình với Bá tước, mặc dầu mẹ đã 
được lão Bazin cho biết là nó vẫn hắt hủi 
ông ta. 

- Mẹ tưởng con bị dao động vì những 
cảm tính phụ nữ đó, thì thật là không 
hiểu con. Con có thể thách cô ả nào gian 
ngoan quỷ quyệt nhất đánh lừa nổi con. 


MÁCXƠUIIN: - Nghĩ được như vậy, thì bao giờ cũng 


FIGARÔ: 


là may, con ạ; lòng then tuông.... 

-„. Chỉ là đứa con ngu dại của lòng kiêu 
ngạo, hay là chứng bệnh của một thằng 
điên. Ối chà! về điểm đó, mẹ ạ, con có 
một triết lý... không gì lay chuyển được; 
và nếu một ngày kia Xuyzan có lừa dối 
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con, thì ngay từ bây giờ con đã tha thứ 
trước cho cô ta: vì tức là cô ta đã mất 
công lâu ngày..." (Anh quay lạt 0à trông 
thấy FăngsetL đương từn kiếm nhón 
nhúc). 


LỚP XIV 
FIGARÔ, FĂNGSET, MÁCXƠLIN 

FIGARÔ: - Ê!.. cô em họ của tôi đương lắng nghe 
chúng tôi kìal 

FĂNGSÉT: - Ô, không có đời nào; người ta bảo rằng 
thế là bậy lắm. 

FIGARÔ: - Đành thế rồi, nhưng vì làm thế được 
việc, cho nên lắm khi người ta cũng linh 
động. 

FĂNGSÉT: - Em đi tìm một người, ngó xem có đây 


không. 


{1) Trong nguyên văn: "elle aura longlemps travaillé...". Có bản Pháp văn 
chú thích là: "... à nofre bonheur". Nghĩa là: "hắn đã lâu ngày có công... 
xây đắp, cho hạnh phúc chung của hai đứa". "Đó cũng là một lối hiểu. 
Nhưng, chúng tôi hiểu là "hắn đã phải mất lâu công... mới lừa nổi con" và 
dịch lửng lơ như trên, để tuỳ ai muốn hiểu nghĩa nào cũng được. 


214 


FIGARÔ: 
FÀNGSÉT: 
FIGARÔ: 
FĂNGSÉT: 
FIGARÔ: 


FĂNGSET: 


FIGARÔ: 


FẰNGSET: 


FIGARÔ: 


- Đã biết vờ vĩnh rồi, con ranh! em biết 
thừa là người đó không thể có đây được. 

- ÀI vậy nào? 

- Sêruybanh. 

- Em có tìm anh ấy đâu, vì em biết rõ 
anh ấy ở đâu rểi; em đi tìm cô chị 
Xuyzan của em cơ mà. 

- Thế cô em yêu mến của anh hỏi gì chị 
ấy nào? 

- Anh, thì em sẽ nói cho biết, ông anh 
yêu mến của em ạ. - Chính là... chỉ là 
một chiếc đanh ghim, em muốn đưa cho 
chị. 

(Vội bàng) - Một chiếc đanh ghìm! một 
chiếc đanh ghim!... Thế của ai gửi, con 
nhãi? Ngân này tuổi đầu, đã đi làm cái 
ngh.... (Anh nói chữa lại 0à lúy giọng 
ngọt ngào). Em đã làm được rất giỏi tất 
cả những việc em làm, Eängset ạ; và cô 
em họ xinh đẹp của anh rất sẵn lòng 


-giúp đỡ người... 


- Chã biết cái nhà anh này giận đữ gì ai 
thế? Em đi đây. 

(Ngăn lại) - Không, không, anh nói đùa 
đấy mà. Đây này, chiếc đanh ghim nhỏ 
của em là của Đức ông bảo em đưa lại 
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FĂNGSÉT: 


FIGARÔ: 


FẰNGSÉT: 


FIGARÔ: 
FĂNGSÉT: 


FIGARÔ: 


FẰNGSEÉT: 
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cho chị Xuyzan, vốn nó đã được dùng để 
niêm phong một tờ giấy nhỏ mà Đức ông 
cầm trong tay; em xem, anh biết rõ cả 
rồi còn gì. 

- Anh đã biết rõ như thế, thì anh còn hỏi 
làm gì? 

(Tim lý lẽ) - Là vì, nếu được biết Đức ông 
đã dùng cách thế nào để nhờ em việc đó, 
kể cũng vui lắm chứ. 

(Ngây thøg) - Cũng chà khác gì như anh 
nói: Này, em bé Făngset, em đưa chiếc 
đanh ghim này trủ lại cho cô chị họ xinh 
đẹp của em uà chỉ cần nói uới cô ấy rằng 
đây là dấu niêm của răng cây dẻ lớn. 

- Cây gì lón?... 

- Cây hạt dẻ. Quả đáng tội, Đức ông 
cũng có dặn thêm: Coi chừng chớ để ai 
trông thấy... 

- Phải vâng lời thôi, em ạ: may mà chưa 
ai trông thấy em. Vậy em hãy làm cái 
việc đó cho tròn trĩnh, đừng nên nói gì 
với Xuyzan ngoài những lời Đức ông đã 
truyền. 

- Em nói làm quái gì cơ chứ? Ông anh 
của mình, coi như mình là một đứa trẻ 
con ấy. (Cô nhay nhót di ào). 


LỚP XV 


FIGARÔ, MÁCXƠLIN 


FIGARÔ: - Thế nào, mẹ? 

MÁCXƠULIN: - Thế nào, con? 

FIGARÔ: (Như nghẹt thở) - Cái vố này thì!... Quả 
thực là có chuyện!.... 

MÁCXƠLIN: - Có chuyện! Hừ, chuyện gì vậy? 

FIGARÔ: (Hai bàn tay để lên ngực) - Cái điều con 
vừa nghe thấy, mẹ ơi, nó nằm trong này 
này, như một viên đạn. 

MÁCXƠIIN: - Trái tím đầy tự tin kia. thì ra chỉ là 
một quả bóng bơm phổng thôi à? Chỉ 
một mũi kim găm là đủ làm cho xẹp hết 
hơn! 

FIGARÔ:  (Giên đữ) - Nhưng chiếc kim găm đó, mẹ 
ơi, lại chính là chiếc kim găm mà lão ta 
đã nhặt hồi nãy! : 

MÁCXƠIIN: (Nhắc lại lời anh nói lúc nãy) - Ghen 
tuông! ỒỔ! về điểm này, mẹ ơi, con có một 
triết lý... không gì lay chuyển được; và 
nếu như một ngày kia Xuyzan lừa đối 
cơn, thì con tha thứ cho cô ta... 
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FIGARÔ: 


(Vội 0uàng) - Ồ. thưa mẹÌ người ta cảm 
nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy: thử để cho 
viên thẩm phán lạnh lùng nhất bào chữa 
trong vụ kiện của chính bản thân mình, 
rồi mẹ xem hắn giải thích pháp luật ra 
làm sao! - Con không ngạc nhiên nữa về 
việc lão ta đã cáu kỉnh đến thế về 
chuyện pháo bông! - Còn cô em có những 
kim găm nhọn hoắt, cô đừng có tưởng 
chuyện vẫn êm, với những cây hạt dẻ 
của cô đâu, mẹ ơi! Nếu việc hôn nhân 
của con đã tiến hành đủ sâu để làm cho 
nỗi tức giận của con là chính đáng. thì 
trái lại, nó chưa đủ sâu để làm cho con 
không thể lấy được một cô khác, và 
ruồng bồ cô này... 


MÁCXƠIN: - Kết luận hay đấy. Cứ bóp bẹp quách 


cả đi, chỉ vì một mối nghi ngờ. Mẹ thử 
hỏi, con có bằng chứng gì là nó định lừa 
con, chứ không phải định lỡm Bá tước? 
Con đã xem xét lại nó chưa, mà đã vội 
kết tội không cho chống án? Con có biết 
rõ là nó sẽ đến dưới rặng cây hay không, 
và đến thì với dụng ý gì? sẽ nói gì, sẽ 
làm gì? Mẹ cứ tưởng con xét đoán giỏi 
hơn thết 


FIGARÔ: (Vui sướng hôn tay mẹ) - Mẹ tôi nói có lý. 
mẹ tôi ơi: bà có lý, bao giữ cũng có lý: 
Nhưng, thưa mẹ, cũng phải nhân 
nhượng một chút cho thiên nhiên!”: sau 
đó người ta khôn hơn lên. Vậy bây giờ ta 
phải xem xét, trước khi buộc tội và hành 
động, Con biết nơi hò hẹn rồi. Chào mẹ. 
con đi. (Anh uòo) 


LỚP XVI 


MÁCXƠUN, một mình 


Cứ đi đi. Và ta nữa, ta cũng biết rồi. Sau 
khi đã ngăn được nó, ta hãy theo đối 
những mưu mô của Xuyzan, hay là hãy 
báo cho nó biết thì hơn; con bé xinh đẹp 
đẽ dễ thương quá! Ôi chao! khi lợi ích cá 
nhân không làm cho mụ này giữ miếng 
với mụ kia, thì tất cả bọn đàn bà chúng 
ta đều có khuynh hướng ủng hộ phái nữ 
tội nghiệp của chúng ta bị áp bức, chỗng 


{1) Nghĩa là cho cảm tính lúc đầu 


với phái nam kia, kiên hãnh. dữ dội... 
(Cười) nhưng tuy vậy cũng hơi ngốc 
nghếch một tí. (Mu oừo) 


HẾT HÔI THỨ TƯ 
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HỒI THỨ NĂM 


(Sân khấu hình dung một khoảng có rặng cây đề 
bao Dây che phủ, trong một khu 0uườn cây; hai ngôi 
nhà mới, hoặc đình, tạ, ở hai bên; trong cùng, là một 
khu rừng thưa có trang trí, một tấm có phẳng phu 
phía trước. Sân bhấu tôi om). 


LỚP I 


FĂNGSÉT Một mình, một tay cảm hai chiếc bánh bích 
quy và một quả cam, và tay kia cảm một cái đèn lồng 
bằng giấy, thắp sáng. 


Anh ấy bảo, ở trong ngôi nhà mát phía 
bên trái. Đúng ngôi nhà này đây. - Ngộ 
nhỡ bây giờ anh ấy lại không đến! thì vai 
trò của mình... Những cái quân bần tiện 
ở nhà bếp lúc nãy lại định không đưa 
cho mình lấy một quả cam và hai chiếc 


221 


bích quy; - Lấy cho al, hở cô? - Dạ, thưa 
ông, lấy cho một người. - À! chúng tôi 
biết rồi. - Thế thì đã sao? Có phải vì Đức 
ông không muốn gặp mặt anh ấy, mà 
phải để cho anh ấy chết đói à? - Ấy thế 
mà rồi mình eñng bị một cái hôn ra trò 
vào má mới xong đấy!... Biết đâu đấy? có 
lẽ rồi mình cũng sẽ được đền thôi”). (Cô 
trông thấy Figarô đương đi đến quan sát 
cô; cô kêu lên một tiếng). Á!.. (Cô chạy 
trốn, bà lần oào trong ngôi nhà mát phía 
tay trdi của cô), 


(1) Câu này, chúng tôi thấy hơi tối nghĩa. Trong nguyên văn: "í mẹ le 
rendra peu(-être" thì iI cõ thể là chỉ tên nhà bếp đã hòn có, và cũng có thể 
là chỉ Sêruybanh, vậy ai sẽ đến cô? Chúng lôi cho là nghĩa thứ hai có lẽ 
xuôi hơn, nhưng cứ tạm dịch lửng lơ như trên, và câu nguyễn văn ở đáy để 
bạn đọc tham khảo. 
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LỚP II 


FIGARÔ, Một tấm áo choàng lớn khoác trên uai, một 

chiếc mũ rộng uàảnh cụp xuống, BAZIN, ANTÔNIÔ, 

BÁCTÔLÔ, BRIĐOAZÔNG, GRIPPƠ-XÔLAY, MỘT 
TOÁN GIA NHÂN VÀ CÔNG NHÂN. 


FIGARÔ: 


BAZIN: 
EFIGARÔ: 


ANTÔNIÔ: 
BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 


(Đầu tiên có một mình) - Đúng là con 
Făngsét! (Anh đưa mốt nhìn khắp lượt 
các người khác, họ kéo đến dân dân, uà 
anh nói bằng một giọng hung dữ) - Chào 
các vị; chào các vị: các vị có đủ mặt đây 
chứ? 

- Những người mà anh thúc ép phải đến 
đây. 

- Bây giờ áng chừng có thể là mấy giờ? 
(Nhìn lên trời) - Có lẽ trăng đã lên rồi. 

- Này! anh sửa soạn bố trí những trò gì 
bí mật vậy? Trông có vẻ như một tay âm 
mưu phản bạn! 

(Nứo nhiệt - Xin hỏi, các vị tập hợp ở 
dinh thự để dự một lễ cưới, có phải 
không? 


BRIĐOAZÔNG:  - H-hẳn thế rồi. 
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ANTÔNIÔ: 


FIGARÔ: 


BAZIN: 


- Chúng tôi đương tiến về phía đằng kia, 
trong khu vườn cây, để chờ đợi một hiệu 
lệnh cho cuộc khánh tiết của anh. 

- Thưa các vị, các vị sẽ không đi xa hơn 
nữa; chính là ở đấy, dưới rặng cây hạt đề 
này, tất eä chúng ta sẽ làm lễ mừng cô 
dâu trinh thục mà tôi cưới, và vị lãnh 
chúa có tín nghĩa đã dành phần cô ấy 
cho mình. 

(Nhớ lợi ban ngày) - À! đúng rồi, tôi biết 
là chuyện gì rồi. Chúng ta hãy rút lui, 
tôi xin nói thực: đây là có chuyện một 
cuộc hẹn hò; ra gần đây tôi sẽ kể các vị 
nghe. 


BRIĐOAZÔNG: (Nói với Figarô) - Ch-chúng tôi sẽ 


FIGARÔ: 


BÁCTÔLÔ: 


FIGARÔ: 
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quay lại. 

- Khi các vị nghe thấy tiếng tôi gọi, thế 
nào cũng xin kéo đến tất cả; và xin cứ 
nguyền rủa thằng Figarô này, nếu nó 
không cho các vị xem một trò đẹp mắt. 

- Con nên nhớ rằng một người thức giả 
không sinh chuyện với những ke quyền 
thể, 


- Con có nhớ. 


BÁCTÔLÔ: - Rằng họ hơn ta hẳn một xe một pháo), 
do địa vị của họ. 

FIGARÔ: - Không kể họ lại cao tay nữa, điều đó 
cha còn quên đấy. Nhưng cũng xin cha 
nhớ cho rằng người mà có tiếng rụt rè, 
thì bị tất cả những quần bất lương nó chỉ 
phối. 

BÁCTÔLÔ: - Đúng lắm. 

FIGARÔ: - Và con có tên là vécfaiyuø'?, do dòng 
dõi đáng tôn kính của mẹ con. 

BÁCTÔLÔ: - Thằng này nó có quỷ ám đây. 

BRIĐOA2ÔNG: - C-có đấy. 

BAZIN: — (Nói riêng) - Ông Bá tước với ả Xuyzan 
đã thu xếp riêng với nhau không nhờ 
đến mình: mình được thấy chuyện làm 
nhục này, kể cũng mát ruột. 

FIGARÔ: (Nói uới bọn gia nhân) - Còn bọn chúng 
bay, đỗ khốn kiếp, ta đã ra lệnh rồi, hãy 
trưng đèn cho ta khắp chung quanh đây; 


{1 Nguyên văn: "họ hơn hẳn chúng ta mười lãm điểm" (trong trò chơi đánh 
quần vợt). Dịch chuyển sang trò đánh cờ, cho dễ hiểu. 
(2) Hồi Ba (lớp 15) đã có chú thích. 
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kẻo mà, ta thể có quy sứ thiên lôi”, ta 
mà túm được cánh tay thằng nào... 
(Anh lay mạụnh cánh tay Grippơ-Aôlây). 
GRIPPƠ-XÔLÂY: (Vừa chạy đi uừa kêu khóc) - Á, á, 
ối ối! đồ vũ phu trời đánh! 
BAZIN: (Vừu dời đi öuừa nói) - Cầu trời cho anh 
cứ được vui vẻ mãi, chú rể ơi! (ọ cùng 
Đòo). 


LỚP III 


FIGARÔ: (Một mình, đi đạo trong bóng lỗi, nói 
bằng một giọng hết sức do não)- Ôi đàn 
bà! đàn bài! đàn bà! cái giống yếu ót và 
lòng đạ khôn lường!... không có giống súc 
vật nào trời sinh ra mà có thể làm trái 
với bản năng; vậy bản năng của ngươi có 
phải là lọc lừa phản trắc?... Sau khi đã 
khăng khăng một mực từ chối khi ta 
thúc ép trước mặt nữ chủ nhân; vừa 


(1) Nguyên văn: "fa (hể có thần chết mà ta chỉ những muốn cần chặt trên 
răng”. dịch đứng như vậy e bạn đọc Việt Nam không lĩnh hội được ý văn, 
cho nên dịch chuyển như trên. 
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đúng lúc thề bồi với ta, ngay giữa cuộc 
nghì lễ. Lão kia vừa đọc vừa cười, quân 
nham hiểm! và ta thì như một thằng 
ngốc... Không, ngài Bá tước ơi, chẳng 
đến tay ngài đâu... chẳng đến tay ngài 
đâu nhé. Chỉ vì ngài là một vị đại lãnh 
chúa, ngài đã tự cho mình là có đại tài!... 
Phú quý vinh hoa, quyền cao, chức 
trọng, tất cả cái đó làm cho kiêu hãnh 
biết mấy! Ngài đã làm những gì để 
hưởng ngần ấy phúc trạch? Ngài chỉ mất 
công sinh ra đời, có thế thôi. Còn thì con 
người cũng khá tầm thường; chả bù với 
ta đây, mẹ kiếp! chìm trong đám quần 
chúng tối tăm, ta đã phải thị thố, chỉ để 
kiếm ăn mà thôi, nhiều mưu trí, nhiều 
tính toán hơn tất. cả tổng số mưu trí và 
tính toán mà người ta đã vận dụng từ 
một trăm năm nay để thống trị tất cả 
các châu quận Tây Ban Nha?: thế mà 
ngài lại định đưa tài... Có người đến... 
đúng là cô ä... không, chả có ai. - Đêm tối 
đen như địa ngục, và ta đây đương làm 
cái nghề ngu dại đức ông chồng, mặc dầu 


(1) Các quận quốc xưa, hợp thành nước Tây-ban-nha thống nhất. 
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ta mới chỉ là chồng có nửa vời! (Anh ngồi 
xuống một tấm ghế đời). Có cái gì kỳ 
quặc hơn số kiếp của ta nữa không? Là 
con ai chẳng biết, bị quân giác cướp tha 
đi, được nuôi nấng trong những thói tục 
của chúng, ta đâm ghê tổm và muốn 
theo đuổi một con đường sự nghiệp chân 
chính; và khắp nơi ta đều bị xua đuổi! 
Ta học hoá học, được học, phẫu thuật, và 
tất cả uy tín của một vị đại lãnh chúa 
cũng phải vất và mới đặt vào tay ta được 
một mữi dao chích thú y! - Chán cái trò 
làm phiền những thú vật ốm đau, và để 
làm một nghề trái ngược lại”, ta nhắm 
mắt lao bừa vào kịch trường: ta chỉ ước 
gì có đeo một hòn đá vào cổ?! Ta phóng 
tay viết ra một vở hý kịch về phong tục 
chốn nội cung vua Thổ Nhi Kỳ. Là một 
tác giả Tây Ban Nha, ta tưởng có thể đã 
kích Mahômêt” trong tác phẩm của ta, 


{1) Tức là: làm vui cho những con người khoẻ mạnh. 

(2) Để được chìm đến tận đáy. Ý nẻi: muốn đi sáu vào nghề, sống chết với 
nghề. ' 

(3) Mahómết. vốn là tên vì giáo chủ sáng lập ra Hồi giáo; - sau này là tên 
hiệu nhiều vị vua kế tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. 
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chẳng chút e dè; ngay lập tức. có một 
viên đặc sứ... chả biết ở đâu phái đến, 
khiếu nại rằng trong lời thơ ta xúc phạm 
Triều đình đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, nước Ba 
Tư, một phần của bán đảo Ấn Độ, cả 
nước Ai Cập, các vương quốc Barca'°, 
Tripôli”, Tuyni, Angiê và Ma Rếc: thế là 
võ kịch của ta đi đời”, để làm vừa lòng 
các vị vua hồi giáo, mà hình như chả vị 
nào biết đọc, và họ đánh giập xương bả 
vai chúng ta mà bão chúng ta rằng: 
những đồ chó cơ đốc giáo. - Không thể 
bắt trí tuệ phải hèn đi được, người ta báo 
thù bằng cách hành hạ nó. - Má ta hõm 
xuống, hạn kỳ đã đến: ta trông thấy từ 
xa viên trợ thủ mõ toà lừ lừ tiến tới, 
khủng khiếp, ngọn bút cài tai; phát sốt 
người lên, ta ra sức làm việc. Đương có 
một cuộc tranh luận về bản chất của cai; 
và vì không cần nắm trong tay các sự 


(1) Barca, tức là xứ Cyrênatch, ở Bắc Phi, cùng với xứ Tripôliten họp thành 


(2) Tripôii tên nhiều thị trấn khác nhau; - thủ phổ Tripôliten (đây là chỉ nơi 
này): - thị trấn Thổ, trên bờ Hắc hải; - hải cảng nước Xyri. 
(3) Nguyên văn: fambée, nghĩa đen là đốt cháy, nghĩa bóng là đi đời nhà 
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vật mới lý luận được về nó, nên tuy 
chẳng có xu nào, ta cũng cứ viết về giá 
trị đồng tiền và về thực lãi của nó; thế là 
lập tức, từ trong đám hòm xe ngựa, ta 
trông thấy hạ xuống đón ta, cái điếu 
kiều của một toà thành trì, khi bước vào 
đó ta đã để lại hy vọng”) và tự đo. (Anh 
đứng dậy). Những kế quyển thế bốn 
ngày”, vốn rất. nhẹ lòng hạ lệnh gieo tai 
rắc hoạ, ta chỉ mong sao tóm được một 
trong những kẻ đó, khi nào một cuộc 
thất sủng đáng đời đã làm cho hắn tỉnh 
cơn kiêu hãnh! Ta sẽ bảo hán... rằng 
những trò nhằm nhí được in ra chỉ quan 
trọng ở những nơi nào người ta cản trở 
nó lưu hành; rằng, không có quyền tự do 
chỉ trích, thì chẳng có lời ca tụng nào 
đáng đẹp lòng; và chỉ có những kẻ tiểu 
nhân mới e sợ những bài văn tiểu phẩm. 
(Anh lợi ngôi xuống) Nuôi mài một 


(1) Lấy điển ở tác phẩm La Diine comédie (thần kịch của Đăng-tơ. Trong 
tác phẩm đó, tác giả tả địa ngục, ngoài cổng vào có biển đề: "Ái bước vào 
đây, hãy để lại mọi niềm hy vọng". - Bômacse âm chỉ ngục Baxty, mà 
trong bản thảo đầu tiên, tác giả qọi thẳng tên. 

(2) Hồi đó là thời kỳ của các nội các phù du - sau này cũng thưởng thấy 
lại. 
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khách trọ tiểu tốt vô danh cũng chán, 
một ngày kia họ bèn tống khứ ta ra 
đường; và vì lẽ cứ phải ăn, mặc dầu 
không ở tò ngục nữa, ta lại gọt ngòi bút, 
và đi hỏi mọi người xem đương có cuộc 
tranh luận gì: người ta bảo ta rằng, 
trong thời kỳ ẩn đật kinh tết? của ta, ở 
Madrit có thiết lập một chế độ tự do về 
việc bán các sản phẩm, áp dụng các bài 
văn, ta đừng nói gì đến chính quyền, đến 
tín ngưỡng, đến chính trị, đến đạo đức, 
đến các người đương chức, đến các đoàn 
thể đương có uy tín, đến Nhà hát Ca vũ 
nhạc kịch, đến các rạp hý kịch khác, đến 
bất kỳ ai có quan hệ đến bất cứ cái gì, 
thì ta có thể tự đo ấn hành mọi thứ, dưới 
sự kiểm sát của vài ba viên kiểm duyệt. 
Để được hưởng dụng cái quyền tự do thú 
vị đó, ta bèn quảng cáo sẽ ra một tuần 
báo, và, nghĩ rằng chẳng cạnh tranh với 
ai, ta đặt tên cho nó là 7ờ báo uô ích. Úi 
cha! ta liền thấy nổi lên chống lại ta có 
đến hàng nghìn tên nhà báo mạt hạng, 


(1) Trong bản thảo đầu tiên, có một đoạn, sau bị cất đi, Figaró có nói về 
những món tiết kiệm anh đã dành dụm được trong thời kỳ ở tù. 
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họ diệt trừ ta ởi, và thế là ta lại lần nữa 
thất nghiệp! - Ta sắp đến bước tuyệt 
vọng; thì có người nghĩ đến ta, mách cho 
một việc làm, nhưng khốn thay, ta lại có 
khả năng thích hợp với công việc đó: 
người ta cần một người tính toán, thì là 
một anh nhảy múa được tuyển. ta chỉ 
còn có nước đi ăn cắp; ta bèn cầm cái 
bạc: thế là, bà con ơi! ta ăn cơm khách, 
và các người gọi là /Z ế mở cửa đón ta 
rất lễ phép, và lấy hồ ba phần tư tiền 
đạt được. Đáng lẽ ta đã có thể phấn chấn 
lên được; ta cũng đã bắt đầu hiểu rằng, 
muốn kiếm được lợi, thì tài-tình lại cần 
hơn là tài học. Nhưng vì chung quanh ta 
mọi người đều cướp bóc, mà lại đồi ta 
phải lương thiện, nên ta lại phải một 
phen nguy khốn nữa. Phen này thì ta từ 
giã cõi đời, và hai chục sả” nước sắp 
cách biệt ta với đời, thì bỗng một vị phúc 
thần kêu gọi ta trỏ về nghề cũ đầu tiền. 
Ta lại xách đồ lề và tấm da liếc; rồi, để 
mây khói hư danh lại cho những phường 
ngu nó lấy thế làm no béo, và để nỗi 


{1) Mội sải (brasse) bằng 1,62 mét. 
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nhục nhằn lại dọc đường, vì quá nặng 
cho một kẻ bộ hành, ta đi cạo húi hết thị 
trấn này sang thị trấn khác, và cuối 
cùng là ta sống vô tư lự. Một vị đại lãnh 
chúa đi qua thành Xêvin; ngài nhận ra 
ta, ta kiếm được vợ cho ngài; và để đền 
ơn ta đã có công làm cho ngài được vợ, 
ngài định hót vợ của ta! Âm mưu, sóng 
gìó về vấn đề này. Sắp sửa rơi xuống vực 
sâu, ngay lúc phải lấy mẹ làm vợ, thì cha 
mẹ họ hàng ö đâu lũ lượt kéo đến (anh 
đứng dậy uà bốc lên). Người ta tranh cãi, 
chính là anh, chính là nó, chính là ta, 
chính là mày, không, không phải chúng 
tao: ð! thế là đứa nào vậy? (Anh lại ngồi 
phệt xuống). Ôi, biến cố theo nhau thành 
chuỗi đài kỳ quặc! Chuyện đó đã xảy ra 
cho ta như thế nào? Tại sao những trò đó 
mà lại không những trò khác? AI đã đem 
nó cắm lên đầu ta? Bắt buộc phải dong 
ruổi trên con đường ta đã dấn bước vào 
mà không biết, cũng như ta sẽ ra khỏi 
mà không định tâm, ta đã gieo rắc trên 
mặt đường biết bao nhiêu hoa mà tính 
vul về của ta đã cho phép: ấy là ta nói 
tính vui vẻ của ta, nhưng chẳng biết nó 
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có được là của ta hơn những cái khác, 
cũng chăng biết cái #ø mà ta nói đến đó 
là cái gì: một sự kết hợp chả ra hình thù 
gì những bộ phận chả biết là cái gì; rồi 
một con người mỏng mảnh ngu ngốc; 
một con vật con động cỡn; một chàng 
thanh niên hăng say lạc thú, có tất cả 
các năng khiếu để hưởng thụ, làm tất cả 
mọi nghề để sống; làm ông chủ ở đây, 
làm đầy tớ ở kia, tuỳ theo sự éo le của số 
mệnh; tham vọng vì sĩ điện, cần cù vì 
nhu yếu, nhưng lười nhác... với rất nhiều 
thú vị! hùng biện lúc lâm nguy: thi sĩ để 
tiêu khiển; nhạc sĩ khi gặp dịp; yêu 
đương từng đợt điên cuồng, ta đã thấy 
đủ điều, làm đủ chuyện, từng trải đủ 
mùi. Thế rồi ảo mộng tan tành, và, chán 
chường quá nỗi... Chán chường!... 
Xuyzan, Xuyzan, Xuyzan! em làm anh 
đau khổ biết baol... Ta nghe có tiếng 
chân đi... có người đến. Đây là giây phút 
kịch liệt. (Anh rút lui gần đường rãnh 
thứ nhất bên phía tay phối của anh) 


LỚP IV 


FIGARÔ, BÁ TƯỚC PHU NHÂN với y phục của 
Xuyzông, Xuuzan với phục của bà Bá tước, 
MÁCXƠULN. 


XUYZAN: (Nói nhỏ với bà Bá tước) - Vâng, 
Mácxơlin đã bảo eon rằng Figarô sẽ đến 
đây. 

MÁCXƠIIN: - Hắn đã ở đây rồi thì có; nói khẽ chứ. 

XUYZAN: - Thế là một người lắng nghe chúng ta, 
và một người sắp đến tìm con..Ta hãy 
bắt đầu đi nào. 

MÁCXƠLIN: - Để được nghe không sót câu nào, ta 
đi vào nấp ở trong nhà mát. (M đi nào 
trong ngôi nhà mút mà Figarô đã ào 
lúc nãy) ễ 


LỚP V 


FIGARÔ, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, XUYZAN. 


XUYZAN: (Nói ío) - Bà lớn run cầm cập! hay là bà 
lạnh chăng? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói /o) - Trời đêm ẩm ướt, ta 
đi về đây. 

XUYZAN: (Nói /o) - Nếu bà lớn không cần gì đến 
con, thì để con hóng mát một chốc dưới 
rằng cây này. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói ¿o) - Hóng sương đêm 
thì có. 

XUYZ2AN: (Nói to) - Con đã quen rồi ạ. 

FIGARÔ: (Với riêng) - Phải rổi, sương đêm! 
Xuyzan rút lui gần đường rãnh, phía đổi 
lập uới Figarô) 
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LỚP VI 


FIGARÔ, SÊRUYBANH, BÁ TƯỚC, BÀ BÁ TƯỚC, 
XUYZAN. 


(Figarô uà Xuyzan rút lui, mỗi người môi bên uê 
phía trước sân khấu) 


SERUYBANH: (Mặc áo sĩ quan, ouừa tới uừa 0ui uẻ 
hát khúc bồi tấu của điệu từnh ca: La. là, 
lá, v.v... 
Vốn ta có mẹ đở đầu, 
Lòng ta kính yêu từ lâu. 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói riêng) - Chú bé thị đồng! 
SERUYBANH: (Đừng igj) - Ö đây có người đi dạo; ta 
hãy mau mau lui vào nơi trú ẩn, ở Z4 cô 
bé Făngset... Đây là một "~g¡ đàn bà! 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Lắnz „„he) - Ô! Trời ơi! 
SERUYBANH: (Cứ cuống oà nhìn từ xơ) - Hay ta 
làm chăng? cứ cái mũ có lông chìm kia, 
nổi bật từ xa trên nền hoàng hôn, thì 
hình như là Xuyzông thì phải. 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói riêng) - Nhỡ mà Bá tước 
đi tới!... 


(Bá tước xuất hiện phía trong cùng). 

SERUYBANH: (Lại gần 0à câm lấy bòn tay bù Bá 
tước, bà này chống cự) - Đúng rồi, chính 
là cô gái xinh đẹp tên gọi Xuyzan đây 
mà. Ờ! ta có thể nào lầm được, bàn tay 
mát dịu này, sự run rẩy khe khẽ của nó; 
nhất là tiếng đập của trái tìm ta! (Hắn 
định ấp mu bèn tay của bà Ba tước ào 
trái tìm hắn; bà này rút tay vê). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói nhỏ) - Đi ải! 

SẼRUYBANR: - Nếu vì lòng thương bại mà chị đã cố 
ý đến nơi góc vườn này, ở đó tôi đã ẩn 
nấp từ lúc chiều... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Figarô hắn sắp tới đấy. 

BÁ TƯỚC: (Tiến lên uè nói riêng) - Ta trông thấy, có 
phải Xuyzan không nhỉ? 

SÊRUYBANH: (Nói uới bà Bá tước) - Tôi có sợ gì 
Figarô, vì chẳng phải hắn mà chị chờ 
đợi. 

BÁ TƯỚC PHU NHÁN: - Vậy thì ai? 

BÁ TƯỚC: (Nói riêng) - Cô ta với một người nào 
nứa. 

SÊRUYBANH: - Láu lỉnh mãi, chính là Đức ông đã 
xin chị cuộc hẹn hồ này lúc sáng. khi tôi 
nấp đằng sau ghế bành. 
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BÀ TƯỚC: (Nói riêng, tức giận) - Lại cái tên thị 
đồng ác hại! 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Người ta cứ bảo không nên 
nghe trộm! 

XUYZAN: (Nói riêng) - Cái thằng nhãi lắm mềm! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói tới tên thị đồng) - Xin 
anh làm ơn rút lui đi cho tôi nhờ. 

SÊRUYBANH: - Ít ra tôi cùng phải được nhận phần 
đền đáp cho sự vâng lời đó đã chứ. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Hoảng sợ) - Anh định...? 

SÊRUYBANH: (Nồng nàn) - Trước hết hai chục cái 
hôn về phần chị, rồi lại một trăm cái về 
phần bà chủ xinh đẹp của chị. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Anh lại dám? 

SÊRUYBANH: - ỒỔ, vâng, tôi dám chứ. Chị thế chân 
bà ở bên Đức ông, tôi thế chân Bá tước ở 
bên chị: Kẻ bị lừa hơn cả, là Eigarô. 

FIGARÔ:¿ (Mới riêng) - Cái thằng giặc lỏi! 

XUYZAN: (Nói riêng) - Thật là táo tợn như một gã 
thị đồng. (Sêruybanh định hôn bà Bá 
tước; ông Bá tước len ngay vào giữa và 
nhận được cái hôn). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Tháo 1u) - Ô! trời! 

FIGARÔ: (Nói riêng, bhí nghe thấy tiếng hôn) - 
Thật là mình cưới một con bé nõn nường 
khiếp! (Anh lắng nghe). 
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SẼRUYBANH: (Sở soạng áo quần bá tước. Nói riêng) 


- Đức ông! (Hắn chạy trốn uào ngôi nhà 
mớt mù Făngset uà Múcxơlin đã uào lúc 
nấy). 


LỚP VII 


HGARÔ, BÁ TƯỚC, BÁ TƯỚC PHU NHÂN, 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC: 


FIGARÔ: 
BÁ TƯỚC; 
FIGARÔ: 


XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 
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_XUYZAN 


(Lại gần) - Để ta... 

“Tưởng là nói với tên thị đồng) - Anh đã 
không muốn hôn cái thứ hai, thì... (Ông 
tưởng là tát cho bắn một cải). 

(Vừa đúng tâm nhận được cái tát) - Á! 
-...Đây cứ đền đáp cái thứ nhất. 

(Nói riêng uừa dời xa bỪa xoa má) - 
Nghe trộm, cũng không phải chỉ toàn là 
lãi cả. 

(Cười to, phía bên bia) - Hai! hai! ha! ha! 
(Nói uới bà Bá tước tưởng lầm là 
Xuyzan) - Đế ai hiểu được cái tên thị 
đồng đó! Hắn nhận được một cái tát trời 
giáng, vừa tháo chạy vừa phá lên cười. 


FIGARÔ: (Nói riêng) - Làm như nó bị đau vì cái 
tát này!... 

BÁ TƯỚC: - Lạ thật! ta không thể nào đi đâu một 
bước... (Nói uới bà Bú tước). Nhưng thâi, 
bỏ đấy cái chuyện kỳ quặc; kẻo nó đầu 
độc cái vui của ta được gặp em trong 
khoảng vườn này. 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Bốt chước giọng của 
Xuyzan) - Ngài có hy vọng được cái vưi 
đó không? 

BÁ TƯỚC: - Sau bức thư tài tình của em! (Ông cầm 
lấy bàn tay bà). Em run rấy? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em vừa bị hoảng sợ. 

BÁ TƯỚC: - Ta đã đón cái hôn kia, không phải để 
làm em thiệt đâu. (Ông hôn bà uào trán). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Tự tiện quá! 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Con vô sỉ! 

XUYZAN: (Nói riêng) - Dễ thương quá! 

BÁ TƯỚC: (Cẩm lấy bàn tay 0ợ) - Mà da dễ sao mịn 
màng mát rượi, Bá tước phu nhân còn xa 
mới có được bàn tay đẹp như thế này! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói riêng) - Chao ôi! thành 
kiến! 

BÁ TƯỚC: - Phu nhân có cánh tay chắc và tròn 
trĩãnh như thế này không? Có những 
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ngón tay xinh đẹp đẩy duyên đáng và 
tình quái này không? 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói giọng Xuyzơn) - Vậy ra 


BÁ TƯỚC: 


tình yêu... 

- Tình yêu... chỉ là tiểu thuyết của trái 
tìm: chính khoái lạc mới là thật truyện 
của nó; khoái lạc xui ta đến quỷ gối dưới 
chân em. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ngài không yêu bà nữa ư? 


BÁ TƯỚC: 


- Tôi yêu bà nhiều lắm; nhưng ba năm 
chung sống làm cho cuộc vợ chồng trở 
nên hết sức đáng kính! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Ngài đồi hỏi ở bà cái gì? 


BÁ TƯỚC: 


(Vuốt ue bà) - Cái mà ta tìm thấy ở em, 
mỹ nhân ạ.... 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Cứ nói xem. 


BÁ TƯỚC: 
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- .. Ta cũng chả biết nữa: có lẽ ít đơn 
điệu hơn, nhiều kích thích hơn trong 
kiểu cách, một cái gì đó làm nên mê ly; 
đôi khi một sự từ chối: biết đâu đấy? các 
bà vợ chúng tôi tưởng rằng cứ yêu chúng 
tôi là đã làm trọn vẹn tất cả rồi; nói thế 
xong rồi, các bà yêu chúng tôi, yêu 
chúng tôi (khi nào thực sự các bà yêu 
chúng tôi) và chiều lòng và luôn luôn 


nhã ý, và mãi mãi, và không ngơi, đến 
nỗi làm cho người ta bỗng một đêm kia, 
ngạc nhiên thấy rằng vốn kiếm tìm 
hạnh phúc, mà chỉ gặp no nê. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nói riêng) - Ôi! bài học thấm 


BÁ TƯỚC: 


thía! 

- Quả thực, Xuyzông ạ, ta đã nghìn lần 
nghĩ rằng nếu bọn đàn ông chúng tôi 
theo đuổi nơi khác cái lạc thú nó biến 
mất khi gần các bà, là vì các bà không 
nghiên cứu kỹ cái nghệ thuật biết duy 
trì hứng thú của chúng tôi, biết tự đổi 
mới cho tình yêu, có thể nói là biết hồi 
sinh cái mê ly được chiếm hữu các bà, 
bằng cái mê ly của sự đổi thay nhiều vẻ. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Phá: tức) - Vậy là họ phải có 


BÁ TƯỚC: 


tất cả mọi bổn phận?... 
- Mà chúng tôi thì không có bốn phận 
nào chứ gì? Chúng tôi có thay đổi được 
quy luật của thiên nhiên không? Phận 
sự của chúng tôi là giành được họ lúc 
đầu; phận sự của họ... 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Phận sự của họ?... 


BÁ TƯỚC: 


- Là giữ được chúng tôi; người ta hay 
quên điều đó quá. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em sẽ chẳng quên đâu. 
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BÁ TƯỚC: 
FIGARÔ: 
XUYZAN: 
BÁ TƯỚC: 


- Ta cũng không. 

(Nói riêng) - Ta cũng không, 

(Nói riêng) - Ta cũng không. 

(Cầm fay oợ) - Nơi này có tiếng vang; ta 
nói khẽ chứ. Em chẳng cần gì phải nghĩ 
đến chuyện đó, em đã được tình yêu làm 
linh lợi đến thế và xinh đẹp đến thế! Chỉ 
thêm một tí xíu nhõng nhẽo, em sẽ là 
một tình nương hết sức trêu ngươi! (Ông 
hôn bà ào trán) Em Xuyzan của ta ơi, 
một người dân xứ Caxty chỉ có lời nói là 
quý. Đây là tất cả bạc vàng hứa hẹn để 
chuộc lại cái quyền mà ta không còn nữa 
về giây phút vui sướng mà em đành cho 
ta. Nhưng vì cái ưu nhã của em trong 
chuyện này là vô giá, nên ta sẽ góp thêm 
vào đó chiếc kim cương này, em sẽ đeo vì 
tình yêu ta, 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Làm /ðØ - Xuyzan xin bái 


FIGARÔ: 
XUYZAN: 


BÁ TƯỚC: 


lĩnh tất cả. 

€Nói riêng) - Vô sĩ đến thế là cùng. 

(Nói riêng) - Thật là của cải trời đưa đến 
cho ta. 

(Nói riêng) - Hắn tham lợi; càng hay! 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Nhữu 0ê phía trong cùng) - 
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Trông thấy có đèn đuốc. 


BÁ TƯỚC: - Đó là họ chuẩn bị cho lễ cưới của em. 
Hay là ta vào trong một ngôi nhà mát 
này một lát, để cho họ đi qua đã? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Không có đèn đóm? 

BÁ TƯỚC: (Nhẹ nhòng kéo đủ - Đề làm gì? Chúng 
ta có cần đọc sách báo gì đâu. 

FIGARÔ: (Nói riêng) - Nói chứ, nó vào thật! Ta đã 
biết mà. (Anh tiến lại). 

BÁ TƯỚC: (Quay lại uà lên giọng) - Ai đi qua đó? 

FlGARÔ: (Gián đỡ) - Đi qua! người ta định tâm 
đếm. 

BÁ TƯỚC: (Nói nhỏ uới phu nhân) - Eigarô!... (Ông 
chạy trước) 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Em sẽ theo ngay. (Nàng đi 
Đòo ngôi nhà mát bên tay phỏi của nòng, 
trong khi Bó tuốc đi bhuất uào trong bhụ 
rừng phía trong cùng) 


LỚP VIII 


FIGARÔ, XUYZAN, trong bóng tối. 


FIGARÔ: (7Từn xem hơi uợ chồng Bá tước đi uê 
phía nào, anh uấn tưởng bà Bá tước là 


245 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUYZAN: 


FIGARÔ: 
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Xuyzan) - Không nghe thấy gì nữa; họ 
vào rồi, thì là rõ ràng nhé. (Nói bằng 
một giọng lạc hẳn đò. Höði những anh 
chẳng vụng về, thuê những thám tử và 
loanh quanh hàng tháng ròng chung 
quanh một mối nghi ngờ, mà không xác 
minh được, sao các anh không bắt chước 
ta? Ngay từ buổi đầu, ta theo dõi vợ ta 
và ta lắng tai nghe; chỉ trỏ tay một cái, 
là sự thể rành rành: thú vị chưa! không 
còn ngờ vực gì nữa; chẳng còn hoang 
mang gì nữa. (Đ¿¡ đi lợi lại hăng hát). 
Cũng may mà ta chẳng bận tâm gì mấy, 
và sự phụ bạc của hắn chẳng làm cho ta 
động lòng tí nào nữa. Thế là rút cục ta 
nắm được đây rếi! 

(Đã nhẹ nhàng tiến lợi trong bóng tôi. 
Nói riêng) - Để rỗi ta trừng phạt cho cái 
tội nghi ngờ láo. (Lấy giọng bà Bá tước) 
AI đó? 

(Cuồng dị) - Ai đó? Đây là kê rất vui 
lòng mong muốn được thần ôn dịch bốp 
chết ngay từ lúc lọt lòng... 

(Giọng bà Bá tước) - À! thì ra, Figarô đây 
mà! 

(Nhìn trông nà oội nói) - Bà Lớn! 


XUYZAN: 
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XUVZAN: 


- Nói khẽ chứ. 

(Nói nhanh) - Ô! bẩm Bà, trồi xui Bà đến 
đây đúng lúc quá! Bà cho rằng Đức ông 
hiện ở đâu? 

- Ta quan tâm gì đến kẻ bạc tình? Anh 
hãy nói cho ta biết... 

(Nói nhanh hơn) - Và Xuyzan, cô dâu 
của tôi, bà cho rằng hắn đương ở đâu? 

- Nói khẽ chứ nào. 

(Nói rất nhanh) - Cái à Xuyzông đó, 
người ta cứ tưởng là nết na lắm, vẫn làm 
bộ e lệ! cả hai người hiện đương rúc vào 
trong này. Để tôi gọi người đến. 

(Lấy tay bưng lấy miệng anh, quên cỏ 
nguy trang giọng nó!) - Đừng gọi! 

(Nói riêng) - Ra là Xuyzan đây mài! God- 
dam! 

(Lấy giọng bà Bá tước) - Anh có về To âu! 
(Nói riêng) - Đỗ quỷ quyệt! định đánh 
lừa ta! 

- Phải báo thù cho chúng ta, EFigarô ạ. 

- Bà có nóng lòng báo thù lắm không? 

- Không thế, thì ta đã chẳng phải là đàn 
bà! Nhưng bọn đàn ông có trăm nghìn 
cách báo thù. l 
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(Rủ rò - Bẩm Bà, ở đây chẳn có ai nữa 
đây. Cách báo thù của phụ nữ... là diệu 
bằng tất cả mọi cách của họ cộng lại. 
(Nói riêng) - Ta chỉ muốn tát cho một 
trận! 

(Nói riêng) - KẾ cũng vui nếu trước lễ 
động phòng... 

- Nhưng báo thù như vậy còn có nghĩa lý 
gì, nếu không có chút tình yêu làm cho 
thêm vị đậm đà? 

- Bất kỳ ở nơi nào, nếu bà không thấy 
tình yêu, xin bà hãy tin rằng chỉ vì lòng 
kính trọng mà phải giấu giếm đó thôi. 
(Chgm nọc) - Ta không biết an có thực 
tình nghĩ điều đó không, nhưng anh nói 
ra không có vẻ nhiệt tình lắm. 

(Nói uới một uẻ nồng nàn hài hước, quỳ 
xuống) - Ôi! thưa bà, tôi kính yêu bà. Xin 
bà hãy xét thời gian, không gian, trường 
hợp, và mong rằng lòng hồn giận sẽ thay 
thế trong bà cho những vẻ duyên dáng 
mặn mà còn thiếu sót trong lời khẩn cầu 
của tôi. 

(Nói riêng) - Bàn tay ta nóng bồng! 

(Nói riêng) - Trái tìm ta phập phồng. 

- Nhưng, ông ơi, ông có nghĩ?... 


FiGARÔ: 
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- Có, thưa bà; có, tôi có nghĩ. 

-... Rằng về giận dữ và yêu đương... 

- „. Cái gì hoãn lại, là hết chuyện. Thưa 
bà, xin bà trao bàn tay của bà... 

(Lấy giong tự nhiên 0à tứt cho anh một 
cá¿) - Bàn tay đấy. 

- Ối! demonio°\ tát gì mà! 

(Tát cho anh cái nữa) - Tát gì mà! Thế 
còn cá! này? 

- Ques-à quo?? trời đất cha mẹ ơi! có 
phải là cái ngày chịu đòn không thế này? 
(Mỗi câu mỗi đánh) - À! ques-à-quo? 
Xuyzan; này ngờ vực này, báo thù này, 
phản bội này, kế sách này, chửi rủa này, 
và mưu toan này, tình yêu là thế đấy, 
như sáng hôm nay, có phải không, hở? 
(Cười, đứng dậy) - Santa Barbara?! 
đúng rỗi, tình yêu đấy. Ôi hạnh phúc! Ôi 
khoái lạc! Ôi Figarô trăm lần diễm phúc! 
Đánh đi, em yêu, đừng chán tay. Nhưng 


(1) Tiếng Ý, đọc là đèmôniô, nghĩa là "con quý”! 

(2) Tiếng miền Prövăngxơ (miền nam nước Pháp), đọc là quex-a-quô 
nghĩa là "cái gì thế vậy”? 

{3) Đọc là Xanta-Barbara, một tiếng nguyền rủa, nghĩa đen là "Nữ Thánh 


Mọi rợ! 


249 


XUYZAN: 


FIGARÔ; 
XUYZAN: 


FIGARÔ: 


XUY7AN: 
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khi nào em đã lằn ngang lằn dọc khắp 
mình anh những vết đòn thâm tím, em 
hãy có hảo ý nhìn trông, Xuy Zông ạ, cái 
thằng đàn ông bị vợ đánh mà lại có phúc 
nhất từ xưa đến nay, 

- Có phúc nhất! Thưa ông đại bợm, dẫu 
sao ông cũng đã tán tính bà Bá tước, với 
một ngọn lưỡi mê hoặc lòng người đến 
nối, quả thật, tôi đã tự quên mình, và đã 
xiêu lòng hộ bà ấy. 

- Ảnh lại có thể lầm về cái giọng nói 
thanh thú của em được à! 

(Cười) - Thế anh đã nhận ra em à? Chài 
em phải rửa cái hận này mới được! 

- Đánh thật đau và giữ mỗi hận thù, 
thật cũng rất là nữ tính! Nhưng này, cho 
anh biết vì nỗi may phúc nào mà anh lại 
gặp em ở đây, anh cứ tưởng là em đương 
cùng với hắn kia mà; và thế nào mà bộ 
áo này, nó đã làm cho anh bị lầm, cuối 
cùng chứng tỏ là em ngây thơ vô tội... 

- À! Chính anh ngây thơ thì có, đi chui 
vào một cái bẫy người ta chăng để bắt 
một kẻ khác! Có phải lỗi ở chúng tôi 
không, nếu định gô mõm một con cáo mà 
chúng tôi lại tóm được hai chú? 
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- Vậy a1 tóm chú kia? 

- Vợ hấn. 

- Vợ hắn? 

- Vợ hắn. 

(Điên cuồng) - Chà! Figarô! Tự treo cổ đi 
thô! Mày đã không đoán được mưu kế 
này! Vợ hắn! Ô! Những giống cái trăm 
nghìn vạn mớ lần tài trí! - Thế ra những 
cái hôn trong khoảnh vườn này?2... 

- Là hôn bà lớn. 

- Còn cái hôn của gã thị đồng? 

(Cười) - Là hôn ông lớn. 

- Và lúc sớm, đằng sau chiếc ghế bành? 

- Là chả hôn al cả. 

- Có chắc không? 

(Cười) - Trời đương mưa tát đấy, Figarô 
ạ. 
(Hôn bàn tay chị) - Những cái tát của 
em, là những đồ trang sức. Nhưng cái 
tát của bá tước thật là ra trò. 

- Nào, kẻ kiêu ngạo kia, cúi mình đi! 
(Nói đến đâu làm đến đấy) - Đúng đấy: 
quỳ gối, khom lưng, phủ phục, bụng sát 
đất. 

(Cười) - Ối chao! Tội nghiệp cái nhà ông 
bá tước! Mất bao nhiêu công phu... 


FIGARÔ: 


(Nhóm quỷ gốt lên) - ... Để chình phục vợ 
nhà! 


LỚP IX 


BÁ TƯỚC, Ra bằng phía trong cùng sân khấu và 
đi thẳng sang ngô nhà mát phía tay phải ông FIGARÔ, 


BÁ TƯỚC: 
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XUYZAN. 


(Minh nói uới mình) - Ta tìm hắn mãi ö 
trong rừng chả thấy, có lẽ hắn vào đây 
chăng. 

(Nói nhỏ với Figarô) - Ông ta đấy. 

(Mở cửa nhò mát) - Xuyzông, em có 
trong đó không? 

(Nói nhỏ) - Ông ta còn đương tìm, thế 
mà mình cứ tưởng... 

(Nói nhỏ) - Ông ấy chưa nhận ra đâu. 

- Ta cho ông ấy một đòn kết liễu, em 
nhé? (Anh hôn bàn tay chị) 

(Quay lại) - Một người đàn ông ở dưới 
chân bà bá tước!... Ối cha! ta lại không 
mang võ khí. (Ông tiến lại) 


FIGARÔ: 
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(Nhốm đứng hẳn lên uà nguy trang tiếng 
nói) - Xin bà tha lỗi cho, nếu tôi đã 
không nghĩ rằng cuộc hẹn hò bình 
thường này lại dành cho hôn lễ. 

(Nói riêng) - Đúng là cái thằng ở buềểng 
Xép sáng nay. (Ông UÔ ‡rún,) 

(Tiếp tục) - Nhưng không có lẽ nào một 
sự trở ngại vớ vấn như thế lại làm trì 
hoàn được cuộc vui thú của chúng ta. 
(Nói riêng) - Tức giận uất người!? 

(Dốt chị ouờo buông. Nói nhỏ) - Lão 
nguyền rủa! (Nói ứo) Ta mau mau lên, 
thưa bà, và ta hãy đền bù nỗi thiệt thòi 
mà người ta đã gây cho chúng ta buổi 
sớm nay, khi tôi nhảy qua cửa số... 

(Nói riêng) - À! thế là tất cả được phát 
hiện. 

(Cạnh ngôi nhà mát bên trơi chị) - Trước 
khi vào, hãy trông xem có ai theo dõi 
không. (Anh hôn ch} uào trán) 


(1) Nguyên văn; Massacre, Morf, Enfer, (nghĩa đen: Tàn sát, Chết chóc, 
Địa ngục) là câu nguyền rủa tỏ ý tức giận, căm thù, dịch đúng nghĩa chữ 
thì e không diễn tâ được nguyên ý. 
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BÁ TƯỚC: (Quá: to) - Báo thù! (Xuyzan chạy trốn 
Đbòo trong nhà mót mò Făngset, 
Mớcxơiùn uà Sêruybanh đã bòo lúc trước) 


LỚP X 


BÁ TƯỚC, FIGARÔ. 


(Bá tước nắm lấy cánh tay Figarô) 


FIGARÔ: (Làm ra bộ cực bỳ hoảng sợ) - Chủ nhân 
của tôi! 

BÁ TƯỚC: (Nhận ra anh) - À! thằng gian ác, ra là 
mày! Ó này! có ai đó không! lại đây! lại 
đây! 


LỚP XI 
PÊĐRY, BÁ TƯỚC, FGARÔ. 
PÊĐRY: — (Đi giày ủng) - Bẩm đức ông, tôi tìm Đức 
ông mãi. 


BÁ TƯỚC: - Pêởry đấy à, tốt. Anh có một mình? 
PÊĐRY: - Từ Xêvin vừa tới, phóng hết sức ngựa. 


254 


BÁ TƯỚC: - Lại gần ta đây, và kêu thật to lên) 

PÊĐRY: (Gân cổ mà gào) - Chẳng thấy bóng vía 
thị đồng nào cả. Đây, cái gói đây” 

BÁ TƯỚC: (Đẩy hến rø) - Ê! cái thằng khi! 

PÊĐRY:  - Đức ông bảo tôi kêu mà. 

BÁ TƯỚC: (Vấn giữ Figarô) - Kêu để gọi người. - Ớ 
này! Có ai đó, lại đây! Có ai nghe thấy ta 
gọi không? Chạy tất cả lại đây! 

PÊĐRY: - Có Fligarô với tôi, hai đứa ở đây; ngài 
còn lo gì? 


LỚP XII 


CÁC VAI CÚ, BRIDOAZÔNG, BÁCTÔLÔ, BAZN, 
ANTÔNIÔ, GRIPPƠ-XÔLÂY, cả đám cưới đèn đuốc 
chạy lại. 


BÁCTÔLÔ: (Nói uới Figarô) - Con xem đó, nghe thấy 
hiệu lệnh đầu tiền của con... 

BÁ TƯỚC: (Chỉ ngôi nhà mát phía tay trái của ông) 
- Pêdry, chiếm lĩnh lấy cái cửa này. 


(1) Cái gói văn bằng mà hắn cẩm ở tay lúc ra đi và Bá tước bảo hắn trao 
cho gã thị đồng. (Hỏi II, lớp 1) 
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(Pêdry đi). 

(Nói nho với Figarô) - Anh đã bắt chợt 
ông ta với Xuyzan à? 

(Chỉ Pigarô) - Và tất cả mọi người, các 
thần dân của ta, hãy bao vây lấy cái 
người này, và giữ hắn cho ta, mất thì lấy 
mạng đền vào. 

- Átát 

(Thịnh nộ) - Câm môm đì! (Nói tới 
Fhigarô, giọng lạnh iẽo) Anh chàng ky sĩ 
của ta, anh có trả lời những câu ta hỏi 
không? 

(Bình tĩnh) - Thì ai có thể miễn cho tôi 
được, bẩm đức ông? Trừ chính ngài, ngài 
làm chủ tất ca mọi thứ ở đây. 

(Cố nén) - Trừ chính ta? 

- Thế mới gọi là ăn nói. 

(Lại nổi giận bùng lên) - Nói chứ mà, 
nếu có cái gì có thể làm tăng cơn thịnh 
nộ của ta, thì chính là cái vẻ hắn làm ra 
bình thản. 

- Chúng tôi có phải là những tên lính đi 
giết chóc và chịu để người ta giết chóc vì 
những lợi ích mà họ không hề biết? Tôi, 
tôi muốn biết tại sao tôi lại phải giận dữ 
nhĩ. 


BÁ TƯỚC: 
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(Điện người lên) - Tức điên người! (Cố 
nén). Hỡi con người quân tử làm ra bộ 
không biết gì, ít ra cũng xin anh làm ơn 
cho chúng tôi biết người đàn bà hiện lúc 
này được anh đưa vào ngôi nhà mát nọ 
là ai vậy? 

(Hóm hình chỉ ngôi nhà bên bia) - Vào 
ngôi nhà kỉa à? 

(Nói nhanh) - Vào ngôi nhà này. 

(Bình nh) - Thế thì lạt khác. Một con 
người trẻ trung đã làm vinh hạnh cho tôi 
bằng những ân huệ đặc biệt. 

(Ngạc nhiên) - Á! á! 

(Nói nhanh) - Các vị nghe rõ đấy chứ? 
(Ngạc nhiên) - Chúng tôi nghe rõ. 

(Nói với Figarô) - Và cái con người trẻ 
trung đó có một sự ràng buộc nào khác 
mà anh biết không? 

(Bình tĩnh) - Tôi biết rằng một vị đại 
lãnh chúa đã có chăm sóc đến người đó 
trong một thời gian, nhưng vì hoặc ngài 
đã chểnh mảng rồi, hoặc tôi vừa ý người 
đó hơn một kẻ khác phong nhã hơn, nên 
ngày hôm nay người đó dành cho tôi 
phần ưu đãi. 
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BÁ TƯỚC: (Nối nóng) - Phần ưu đ... (Cố nén). Ít ra, 
hắn cũng còn hồn nhiên! vì cái điều hắn 
thú nhận, thưa các vị, tôi đã có nghe 
thấy, tôi xin thề với các vị, ở chính mồm 
kẻ tòng phạm của hắn. 

BRIĐOAZÔNG: (Sững sờ) - T-tòng phạm của hắn! 

BÁ TƯỚC: (7»hjịnh nộ) - Vậy, khi sự lăng nhục đã 
được công khai, thì sự báo thù cũng phải 
công khai. (Ông uào trong ngôi nhà mát) 


LỚP XIII 
TẤT CẢ CÁC VAI CŨ, ư BÁ TƯỚC. 
ANTÔNIÔ: - Đúng rồi. 
BRIĐOAZÔNG: (Nói uới Figarô) - A-aì đã lấy vợ của 


ai vậy? 
FIGARÔ: (Cười) - Chưa ai được cái vui sướng đó. 
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LỚP XIV 


CÁC VAI CŨ, BÁ TƯỚC ,SÊRUYBANH 


BẢ TƯỚC: (Nói từ trong ngôi nhà mát, oà lôi béo 
một người nào đó mà ta chưu trông thốt) 
- Tất cả những cố gắng của bà đều vô 
ích; bà nguy rồi, thưa bà, và cái giờ của 
bà đã đến! (Ông đi ra mà không nhìn). 
May thay cuộc nhân duyên đáng ghét 
như vậy chưa lần nào sinh hoa kết 
quả...t9 

FIGARÔ:  (£u iên) - Sêruybanh! 

BÁ TƯỚC: - Thị đồng của ta? 

BAZN:  - ÁIá! 

BÁ TƯỚC: (Điện người, nói riêng) - Lại vẫn tên thị 
đồng quỷ ám! (Nói uới Sêruybanh) Anh 
đương làm gì trong cái buông đó? 

SÊRUYBANH: (Rụt rè) - Con đương lánh mặt, 
tuân theo lệnh của Đức ông. 

PÊĐRY:  - Thật bõ công phi chết một con ngựa! 

BÁ TƯỚC: - Hãy vào đó đi, Antôniô; dắt ra trước 


(1) Ý nói: chưa có con với nhau. 
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mặt người xử phán, con người xấu xa đã 
làm ô danh ta. 

BRIĐOAZÔNG: - Ngài t-tìm Bà lớn ở trong đó à? 

ANTÔNIÔ: - Nói chứ, có Trời thật: ngài cũng đã làm 
bao nhiêu đám ở trong xứ rồi... 

BÁ TƯỚC: (Thịnh nộ) - Vào đi! (Antôniô uào). 


LỚP XV 
NHỮNG VAI CŨ, zrz ANTÔN!Ô. 
BÁ TƯỚC: - Thưa các vị, rồi các vị xem tên thị đồng 
không phải có một mình trong đó. 
SÊRUYBANH: (#¿ rè) - Số phận của tôi sẽ quá bể 


cay cực, nếu không có một tâm hồn đa 
cảm đã làm cho nó dịu bớt nỗi đắng cay. 


LỚP XVI 


CÁC VAI CŨ, ANTÔNIÔ, FĂNGSET. 


ANTÔNI]Ô: (L2¡ báo cứnh tay một người mà ta chưa 
trông thấy) - Thôi, thưa bà, đừng để cho 
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phải mời mới chịu ra, người ta biết là bà 
đã vào đó rỗi mà. 

FIGARÔ:  (Ñ£u lên) - Cô em họ! 

BAZIN  -Á!ÁI 

BÁ TƯỚC: - Făngset! 

ANTÔNIÔ: (Quay đâu lại oà kêu lên) - Ối! chết cha! 
bẩm Đức ông, thật là vui đấy, chọn đúng 
ngay tôi để tỏ bày cho tân khách biết 
rằng chính là con gái tôi nó đã gây ra tất 
cả những chuyện huyền náo này! 

BÁ TƯỚC: (7ức mình) - Ai biết đâu là nó ở trong 
đó? (Ông định trỏ uào) 

BÁCTÔLÔ: (77ến lên trước) - Xin phép ngài Bá tước, 
chuyện này không sáng tỏ gì hơn. Tôi 
đây, có can đảm... (Lão oào). 

BRIĐOAZ2ÔNG: - Thật là một vụ cũ - cũng rắc rối 
quá đấy. 


LỚP XVII 


Các uai cũ, MÁCXƠLIN 


BÁCTÔLÔ: (Nói ở bên trong uù uừa đi ra) - Đừng sợ 
gì, thưa bà, không ai làm hại gì bà đâu. 
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BAZIN: 
FIGARÔ: 


BÁ TƯỚC: 


Tôi xin bảo đảm. (Lão ngảnh đầu lại uà 
bêu lên). Mácxolin! 

- Átá! 

(Cười) - Chuyện vul nhộn chưa kìa! mẹ 
tôi cũng dính dấp vào đấy à? 

(Tức mình) - Ta cần gì những cái đó? Bá 
tước phu nhân... 


LỚP XVIII 


CÁC VAI CŨ, XUYZAN, lấy quạt che mặt. 


BÁ TƯỚC: 
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- .. AI! bà ấy đã ra đây kia. (Ông nắm 
cánh tay chị một cách hưng bạo). Các vị 
cho rằng thế nào mới xứng đáng cho một 
con người đáng căm giận... (Xuyzan quỳ 
xuống, đâu cúi gằm. - Bá tước nói). 
Không không! (Fgarô quỳ xuống phía bên 
bịa. - Bú tước nói to hơn). Không, không! 
(Mácxơlin quỳ xuống trước mặt ông. - Bá 
tước nói càng to) Không, không! (Tát cả 
mọi người đêu quỳ xuống, trừ Bridoazông. 
-Bd tước tức điển người). Dù cho các người 
có đến hàng trăm! 


LỚP XIX (và cuối cùng) 


CÁC VAI CŨ, BÁ TƯỚC PHU NHÂN từ ngôi nhà mát 
bên kia tiến ra. 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Quỳ xuống) - Ít ra tôi cũng 
thêm vào cho đông số. 

BÁ TƯỚC: (Nhận bò Bá tước uà Xuyzan) - Ủa! cái gì 
thế này? 

BRIĐOAZÔNG: (Cười) - Ô kìa, b-bà lớn đây mà. 

BÁ TƯỚC: (Định đã phu nhân dậy) - Sao! Bá tước 
phu nhân đấy ư? (Nói bằng một giọng 
uan iơn) Chỉ có một sự tha thứ khoan 
hồng... 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Cười nói) - Ổ vào địa vị tôi, 
ông sẽ nói: Không, không! nhưng tôi, 
hôm nay thế này là ba lần, tôi tha thứ 
không điều kiện. (Nàng đứng dậy) 

XUYZAN: (Đứng dộy) - Tôi cũng thế. 

MÁCXƠUIN: (Đứng đậy) - Tôi cũng thế. 

FIGARÔ: (Đứng dậy) - Tôi cũng thế. Nơi này có 
tiếng vang! (Tốt cả mọi người đứng dậy). 


263 


BÁ TƯỚC: - Tiếng vang! - Ta đã định mưu mẹo với 
họ; lại bị họ xử trí như một đứa con nít! 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Cười nói) - Đừng nên tiếc, 
ông Bá tước ạ. 

FIGARÔ: (ấy mũ chùi đầu gối) - Một ngày sơ sơ 
như hôm nay cũng đào luyện nên trò 
một viên công sứ đại thần! 

BÁ TƯỚC:  (Aói uới Xuyzan) - Bức thư niêm bằng - 
một cái đanh ghim nọ?... 

XUYZAN: - Chính Bà lớn đã đọc cho con viết. 

BÁ TƯỚC: - Thế thì phải phúc đáp cho bà. (Ông hôn 
tay Bá tước phu nhân). 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: - Rồi từ nay phần ai nấy giữ. 
(Nàng đưa cho Pigarô túi tiên oà Xuyzdn 
chiếc nhãn,) 

XUYZAN: (Mối uới Figarô) - Lại một món hếểi môn 
nữa! 

FIGARÒ: (Võ ti tiên 0uào lòng bàn (ay) - Thế là ba. 
Món này giành được thật đã gay go. 

XUYZAN: - Cũng như cuộc hôn nhân của chúng ta. 

GRIPPƠ-XÔLÂY: - Còn cái nịt bít-tất của cô dâu, 
anh em có được không? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Rút cái dải buộc mò nàng 
giữ gìn mãi trong mình, uò 0uứt xuống 
đấp - Cái nịt bít tất à? Nó lẫn trong 
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xống áo của cô dâu: đấy. (Cức chàng trai 
trong đám cưới định ra nhặt lấy!?'). 

SẼRUYBANH: (Lưanh lẹ hơn, chạy ra nhặt, uà nói) - 
Ai muốn lấy cứ việc đến mà giành với ta! 

BÁ TƯỚC: (Cười, nói uới thị đồng) - Con người dễ 
chạm nọc như thế, thì cái tát hồi nãy, có 
gì vuì không nhỉ? 

SÊRUYBANH: (Lời lợi uà rút kiếm nửa chừng) - Tát 
tôi ấy ư, thưa đại tá? 

FIGARÔ: (Với một uẻ giận dữ hài hước) - Hắn đã 
nhận được cái tát đó vào má của tôi: các 
bậc quyền thế xử phán như vậy đó! 

BÁ TƯỚC: (Cười) - Vào má của hắn? Hài hà! hà! bà 
nghĩ sao, Bá tước phu nhân yêu quý? 

BÁ TƯỚC PHU NHÂN: (Đang mải nghĩ, bỗng hồi 
tình uò nói uới giọng có cảm xúc) - -À! Bá 
tước thân yêu ạ, và trọn đồi mãn kiếp, 
không chút lơ là, tôi xin thể với ông như 
vậy. 

BÁ TƯỚC: (VÕ bơi ông thẩm phán) - Còn ông, 
Briđoazông tiên sinh, ý kiến của ông thế 
nào bây giờ? 

BRIĐOAZÔNG: - V-về tất cả những điều tôi trông 
thấy à, thưa ngài Bá tước?... N-Nói thực 


(1) Theo tục lệ. 
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tình, tôi thì t-tôi chả biết nói thế nào: đó 
là ý kiến của tôi đó. 
MỌI NGƯỜI ĐỒNG THANH: - Phán xét đúng! 
FIGARÔ: - Trước kia tôi nghèo, thiên hạ khinh tôi. 
Tôi có tỏ đôi chút tài trí, sự hăn thù bèn 
kéo đến. Một người vợ xinh đẹp và sự 


giàu có... 
BÁCTÔLÔ: (Cười nói) - Các trái tìm sẽ đổ xô trở về 
VỚI con. 


FIGARÔ: - Có lẽ nào? 

BÁCTÔLÔ: - Ta hiểu lòng người lắm mà. 

FIGARÔ: (Chèo khóún giỏ) - Vọ tôi và tài sản của 
tôi để riêng không kể, xin mọi người hạ 
cố cho tôi vui lòng. (Nhạc cử khúc tiên 
hậu tấu của điệu uè uôđơutn'”. Điệu hút 
có ghi nhạc)”!. 


{1) Xem chú thích 2, tr. 243. Hồi IV, 10). 

(2) Như đã có chú thích ở những đoạn trên, bải hát này cũng như những 
bài hát khác trong vở kịch, chúng tôi đều dịch xuôi nghĩa, không gò theo 
vần thơ, vì không phải là thơ, và vì tất cả các bài hát đó tác giả đều đã phố 
nhạc, nếu lời thơ không đúng với các điệu nhạc đó thì cũng chả phục vụ gi 
tốt hơn cho vở kịch. Sau này, nếu có bao giờ có dịp đưa vở kich này lên 
sân khấu của ta, thi các nhà đạo diễn sẽ tuỳ ý cho soạn thành bài hát 
hoặc theo điệu nhạc của tác giả đã chỉ dẫn, hoặc theo điệu nhạc mới nào 
đó. Khi đó thì lời địch xuôi này sẽ là tài liệu để nhả nhạc sĩ tuỳ liện sử dụng 
cho những bài hát kia. 
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VÔĐØVI 


KHÚC THỨ NHẤT"' 


BAZIN 


Ba món hồi môn, cô vợ đẹp, 

Thật là tốt phúc cho anh chẳng! 

Ke ngu đốt lại đi ghen tị 

Với lãnh chúa, với thị đồng bạch diện 
Người khôn khéo biết bề lợi đụng 
Một câu tục ngữ cổ Latinh 


FIGARÔ 


Tôi biết rồi... (An5 hơi). 


Gaudeant bene nati? 


® Couplet, dịch nôm na là khúc. Có chữ dịch là biến điệu. 

(2) Cổ ngữ Latinh, Gaudeant bene na: sung sướng thay những con nhà 
dòng dõi, Bazil đốt thành một câu lai căng nửa Latinh nữa tiếng Pháp. 
Gaudeat bene |Latinh) nanfi (Pháp): sung sướng thay anh nào có của. 
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BAZIN 


Không... (đo hứ?) 
Gaudeot bene nanti! 


KHÚC THỨ HAI 


XUYZAN 


Một anh chồng phụ lời thê ước, 
Thì khoe khoang, uờ thiên hạ cười xoà: 
Vợ anh mà có phen túng tắng, 
Thì bị trừng phạt nếu anh buộc tội. 
Một sự bất công uô lý đó, 
Có nên nót rõ tại sao không? 
Tụựi bé mạnh làm nên luật pháp. 
(Hát lại) 


{1) Cổ ngữ Latinh, GaudeanI bene nail: sung sướng thay những con nhà 
dong dõi, Bazil đổi thành một câu lai căng nửa Latinh nửa tiếng Pháp. 
Gaudeat bene (Latinh) nanfi (Pháp): sung sướng thay anh nào có của. 
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KHÚC THỨ BA 


FIGARÔ 


Atl 


Jdăng Janð”, ghen tuông đớ dẩn. 
Muốn kết hợp uợ đẹp uới yên thân; 
Chú mua uề một con chó đữ, 
Và đem thủ nó ở trong 0uườn. 
Đêm đến, Hếng sủa âm bình khúng! 
Chó chgy lăng xăng, gì cũng căn, 
Trừ gũ tình nhân đã bản nó. 
(Hút lại) 


KHÚC THỨ TƯ 


BÁ TƯỚC PHU NHÂN 
Có bà nọ chẳng yêu chồng nữa 
Nhưng tính tình cao ngạo doan trang. 


Còn cô nọ, tấp tổnh ngoại tình, 
Lại thê thốt yêu chồng một dạ. 


(1) dean Jeannot, tên hài hước, có thể dịch là: chú khở... 
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Kẻ ngoan nhất, than ôi là kẻ 
TỰ giữ gìn trong mỗi nhân duyên, 
Và kiêng cữ mọi lời xét đoán. 


(Hát lại) 


KHÚC THỨ NĂM 


BÁ TƯỚC 
Một phụ nữ tính nhỏ, 
Khư khư giữ đạo thường, 
Chẳng ma nào thêm ngó; 
Houn hô cát bà thanh lịch! 
Gióng như đông bạc hoa xoè,"' 
Chỉ mang dấu triện một ông chồng, 
Nhưng cần để mọi người cùng hưởng. 
(Hát lại) 


KHÚC THỨ SÁU 


MÁCXƠLIN 


Mỗi người đêu biết mẹ hiển 
Đã sinh hạ ru mình; 
Còn hết thảy đều là bí mật. 
Đó là uẩn khúc của tình yêu. 
Figarô, hát Hiếp điệu: 
Uần khúc đó lại sơi tổ rõ 
Vì đâu con một kẻ què mù 
Thường khi đáng giá nghìn vàng?” 
(Hát lại) 


KHÚC THỨ BẢY 


Vì dòng đõi làm nên số phận, 
Kế làm vua, và kẻ chăn chiên: 
Duyên số đã làm nên cách biệt; 


(1) Theo nguyên văn: écu du prince có thể hiểu theo hai nghĩa: 1) tấm 
huy hiệu của nhà vua, và 2) đồng tiền cửa nhà vua. 
(2) Theo nguyên văn: "tại đáng giá người vàng” (Vaut son pesant d or). 
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Duy tài trí đổi thay được tất. 
Trăm vị vua được người sùng bái, 
Chết đi, hương khói cũng tan tành; 
Nhưng Volte®#) muôn đời bất tử. 
(Hát lọt) 


KHÚC THỨ TÁM 


SÊRUYBANH 


Chị em phụ nữ mến yêu, nhẹ dạ, 
Làm ta đau khổ chuỗi ngày xanh, 
Ai ai cũng nguyền rủa chị em, 
Nhưng ai cũng theo chân lão đẽo. 
Khán giả tầng dưới” là hình ảnh chị em: 
Kẻ nào làm ra về coi thường, 
Kỳ thực vẫn ra công chinh phục. 
(Hút lại) 


{1) Voltaire, nhà văn hào Pháp, thế kỷ 18. 

(2) Nguyên văn, parlerie, tầng dưới các rạp hát, nơi tập trung các khán giả 
trung lưu, không sang trọng như ở tầng gác cỏ biệt phòng (loges), nhưng 
là những khán giả có tác dụng phê phán, có sức mạnh quyết định thành 
công hay thất bại của một vở kịch. 
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KHÚC THỨ CHÍN 


XUYZAN 


Nếu công trình vui vẻ, điên cuồng?” này, 

Có chứa đựng một đôi bài học, 

Chiếu cố chuyện đùa vui 

Hãy khoan dung cho lý trí. 

Vậy đó, tạo vật khôn ngoan 

Diu dắt ta, theo sở nguyện, 

Tới chủ đích bằng con đường lạc thú. 
(Hái lại) 


(1) Công trình vui vẻ, điên cuỗng, theo lời của Xuyzan nôi ra, thì là chỉ trò 
vui nhộn họ mưu mô sắp đặt cái đêm hôn lễ đó. Nhưng dưới ngòi bút của 
tác giả, thí còn ám chí tác phẩm này (liếng Pháp, ouvrage, cỏ nghĩa là 
công trình, cũng có nghĩa là tác phẩm) gọi là điền cuống vì tiếng Pháp: fol 
ouvrage có nghĩa là tác phẩm vui nhộn. Nhưng ở đây, dịch là điên cuồng 
để gắn bó với câu dưới: "Hãy Khoan dung cho lý trí". 
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KHÚC THỨ MƯỜI 


BRIĐOAZÔNG 


Vậy, thưa các ngài, v-vở kịch vui, 
Đương được phán xét l-lúc này đây, 
Nếu không lầm, m-mô tả cuộc đời 
Của nhân dân hiền hậu đương ngồi nghe 
Đị áp bức, kêu la, gào thét, 
Họ náo động quay cuồng ng-nghìn cách: 
Kết cục lại, là những lời ca hát. 
(Hút lạt) 


(Mọi người cùng nhdy múa). 


Hết hồi thứ năm uà cuối cùng. 
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